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HỘI THỨ VII 
(Bố cục) 

 
7. Hội thứ VII: Phần “Mạn Thù Thất Lợi”, 2 quyển, tương đương với 700 kệ tụng Bát Nhã 

(Phạm: Saptazatikà-prajĩàpànamità) tiếng Phạm, không lập tên phẩm riêng. Nội dung tường thuật 

việc Ngài Mạn Thù Thất Lợi và đức Phật thuyết pháp về nhất tướng của Như Lai và của hữu tình 

giới là bất khả đắc, tướng của phúc điền là bất khả tư nghị, nhất tướng trang nghiêm Tam ma địa 

v.v... Hội này cùng bản với Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát nhã Ba la mật 2 quyển, 

do Ngài Mạn Đà La Tiên dịch vào đời Lương (thu vào Hội thứ 46 trong Kinh Đại Bảo Tích) và 

Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát nhã Ba la mật 1 quyển, do Ngài Tăng Ca Bà La dịch (hay 
Tăng Già Bà La tùy theo phiên âm) dịch cũng vào đời Lương. Pháp Uyển Châu Lâm và Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục nói bản tiếng Phạm của hội này có 800 kệ tụng. 

 
---o0o--- 

 
 

PHẦN “MẠN THÙ THẤT LỢI”. 
(2 quyển) 

 
 

Dẫn nhập: 
  

Hội này vỏn vẹn chỉ có 2 quyển, nhưng giá trị không kém thậm thâm so với tất cả các Hội 

khác. Kinh trước hết trình bày cái nhất tướng của Như Lai, hữu tình là bất khả đắc, tướng điều 

phục, tướng phúc điền cũng bất khả tư nghị và Tam ma địa nhất tướng trang nghiêm. Đó là các 

điểm chánh yếu mà các nhà chú giải xưa nay thường giảng luận về Hội này. Tuy nhiên, lối diễn 

tả của nó quá sâu sắc vượt qua trí năng thường tục của chúng ta! Kinh thật sự mở được con mắt 

đạo với những chứng giải “mới” mà chúng ta hằng mơ ước.  
Nghe được các giáo pháp này chẳng khác nào tắm gội được nước Cam lồ thấm tận xương 

tủy. Thật quá may mắn, không bỏ một đời tu học Bát nhã Ba la mật! 
Kinh đi từ “phản biện” này sang phản biện khác, với các luận chứng siêu việt của một Bồ 

Tát tên là Mạn Thù Thất Lợi (hay Văn Thù Sư Lợi cũng còn gọi là Diệu Cát Tường) giúp Thế 

Tôn trong việc giáo hóa chúng sanh ở cõi Sa Bà này. Nói Mạn Thù Thất Lợi với những phản 

biện hay luận chứng siêu việt là nói theo ý của chúng ta, nói theo Tục đế. Đối với bản thân Mạn 

Thù Thất Lợi Bồ Tát chỉ là biện tài tự nhiên phát ra từ chứng ngộ Bát Nhã chẳng khác nào nước 

rỉ từ lòng đất, hoa nở từ cây. 
Chúng ta biết rằng có ba lối thuyết Bát nhã Ba la mật: 
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1. Thiên Đế Thích Thích Đề Hoàn Nhân, hay Phạm Chí là lối thuyết giảng thấp nhất cho 

hàng sơ phát tâm hay hạ căn; 
2. Xá lợi Phất, Tu Bồ Đề là lối thuyết cho hàng trung căn; và  
3. Mạn Thù Thất Lợi hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phật là lối thuyết pháp cao nhất dành 

cho bậc thượng căn, thượng phẩm thuộc hàng Đại sĩ.  
Người nào có duyên đọc Tổng luận Đại Bát Nhã, sẽ tiếp thu được giáo lý này, chúng tôi 

không thể giảng nói cho bất cứ ai. Đây là những giáo lý thuyết theo pháp không, pháp như còn 
gọi là chân như thật tướng của vạn hữu theo Đệ nhất nghĩa không, vượt trên cả Tục đế và Chân 

đế(1). Nếu thuyết sai dù chỉ một đường tơ đất trời nghiêng lệch, tội lỗi không thế nào lường 

trước được! 
 
 

Tóm lược: 
  
Quyển 574 

  
Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trụ vườn Cấp Cô Độc(hay Kỳ Hoàn tịnh xá)(2), rừng Thệ đa ở thành Thất 

la phiệt, cùng năm ngàn chúng Tỳ kheo đều là A la hán, chỉ có A Nan Đà còn ở bậc hữu học. Xá 

lợi Tử v.v... làm thượng thủ. Lại cùng một vạn đại Bồ Tát đều là bậc Bất thối chuyển, trang 

nghiêm bằng mũ giáp công đức(3) gồm Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Diệu Kiết Tường, Bồ Tát Vô 

Ngại Biện, Bồ Tát Bất Xả Thiện Ách làm thượng thủ. 
Khi mặt trời xuất hiện, Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi(4) rời khỏi trú xứ của mình, đi đến chỗ 

Như Lai nhưng đứng ở ngoài. Cùng lúc ấy, cụ thọ Xá Lợi Tử, Đại Ca Đa Diễn Na, Đại Ca Diếp 

Ba, Đại Thái Thúc Thị, Mãn Từ Tử, Chấp Đại Tạng, tất cả đại Thanh văn Tăng đều từ trú xứ(chỗ 

ở) của mình đi đến chỗ Như Lai nhưng đứng ở ngoài. 
  

(Cái nhất tướng của Như Lai) 
  

Bấy giờ, biết đại chúng đều đến tập hợp, đức Thế Tôn rời khỏi trú xứ, trải tòa như thường 

ngày, ngồi kiết già, bảo Xá Lợi Tử: 
- Hôm nay, vì cớ gì mà mới mờ sáng ông đã đứng ngoài cửa? 
Xá lợi Tử thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi đã đến đây trước, chúng con đến sau. 
Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Mạn Thù Thất Lợi: 
- Thiện nam tử! Ngươi thật là người đã đến đây trước, vì muốn gặp Phật để đảnh lễ và gần 

gũi Phật chăng? 
Trước Phật, Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ! Vì sao? Vì đối với Như Lai con chiêm ngưỡng 

lễ lạy và thân cận mà không nhàm chán. Và muốn làm lợi lạc hữu tình nên thật sự con đã đến 

đây trước. 
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Bạch Thế Tôn! Nay con đến đây để thân cận lễ kính và chiêm ngưỡng Như Lai, chỉ vì lợi lạc 

tất cả hữu tình, chẳng phải vì sự chứng đắc quả Bồ đề của Phật, chẳng phải vì ưa xem thân Như 

Lai, chẳng phải vì làm rối động chơn pháp giới, chẳng phải vì phân biệt pháp tánh, cũng chẳng 

phải vì những việc khác. Con thấy Như Lai tức tướng Như không động, không tạo tác, 

không phân biệt-không phân biệt khác, chẳng phải phương xứ-chẳng phải lìa phương xứ, 

chẳng phải có-chẳng phải không, chẳng phải thường-chẳng phải đoạn, chẳng phải chính ba 

đời-chẳng phải lìa ba đời, không sanh-không diệt, không đến-không đi, không nhiễm-
không tịnh, không hai-chẳng hai, tuyệt đường ngôn ngữ. Nếu đem tướng bình đẳng Như 

Như này mà quán Như Lai thì gọi là thấy Phật một cách chân thật, cũng gọi là kính lễ và 

gần gũi Như Lai, thật sự làm lợi lạc cho hữu tình(5). 
 
(Đây chính là cái “nhất tướng của Như Lai” cũng chính là “nhất chân pháp giới”). 
 
Phật bảo đồng tử(6) Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ông quán chiếu như vậy là để thấy cái gì? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Con quán như vậy nhưng hoàn toàn không thấy gì; đối với tướng các pháp 

cũng không chỗ lấy. 
Phật nói: 
- Hay thay! Hay thay! Đồng tử! Đối với Như Lai ông đã quán được như vậy. Đối với tất cả 

pháp, tâm chẳng chấp lấy-cũng chẳng phải không chấp lấy, chẳng nhóm-chẳng tan. 
Khi ấy, Xá lợi Tử bảo Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngài thường gần gũi kính lễ và quán Như Lai được như vậy thật là hiếm có! Tuy thường 

thương xót hữu tình nhưng đối với hữu tình hoàn toàn vô sở đắc. Dù thường giáo hóa chúng sanh 

hướng đến Niết bàn mà không sở chấp. Chỉ vì lợi lạc các hữu tình nên mang giáp mũ lớn, nhưng 

ở trong ấy chẳng khởi phương tiện chứa nhóm hay tan hoại. 
Mạn Thù Thất Lợi thưa Xá lợi Tử: 
- Đúng vậy! Đúng như Tôn giả nói. Vì lợi lạc hữu tình nên tôi mang giáp mũ lớn khiến họ 

hướng tới Niết bàn. Đối với hữu tình đã giáo hóa và cảnh giới Niết bàn sở hóa sở chứng không 

đắc không chấp. 
Này Xá lợi Tử! Chẳng phải tôi thật muốn lợi lạc hữu tình mà mang giáp mũ lớn. Vì sao? Vì 

cảnh giới của các hữu tình không tăng không giảm. Giả sử ở trong một cõi Phật đây có hằng 

hà sa số chư Phật, mỗi đức Phật đều trụ hằng hà sa số đại kiếp, ngày đêm thường thuyết hằng hà 

sa số pháp môn. Mỗi pháp môn độ được hằng hà sa số loài hữu tình của cõi Phật ấy, làm cho tất 

cả đều vào Vô dư Niết bàn. Cõi Phật đây cũng như vậy, cho đến hằng hà sa số thế giới khắp 10 
phương cũng lại như thế: Tuy có vô số chư Phật Thế Tôn, qua vô số thời, thuyết vô số pháp, độ 

thoát vô số hữu tình đều chứng vào Vô dư Niết bàn nhưng cõi hữu tình cũng không tăng, không 

giảm. Vì sao? Vì tự tánh của các hữu tình là ly là không ngằn mé nên không tăng không 

giảm. 
Xá lợi Tử nói: 
- Mạn Thù Thất Lợi! Nếu tự tánh của các hữu tình là ly, không ngằn mé, không tăng giảm, 

thì do yếu tố nào Bồ Tát cầu đại Bồ đề muốn vì hữu tình thường thuyết diệu pháp? 



Hội thứ VI: “Man Thù Thất Lợi Phần” – Viêt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Chiết giải:  Cư sĩ Thiện Bửu. 4 
 

Mạn Thù Thất Lợi nói: 
- Xá lợi Tử! Tôi nói hữu tình đều không thể đắc, thì cũng không có Bồ Tát cầu đại Bồ đề mà 

muốn vì hữu tình thường thuyết diệu pháp. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo bất khả đắc. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Nếu các hữu tình đều bất khả đắc thì làm sao thiết lập cảnh giới của các hữu tình? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Cảnh giới hữu tình ấy chỉ là giả thi thiết. 
Phật bảo: 
- Mạn Thù Thất Lợi! Nếu có người hỏi ngươi: “Cõi hữu tình ấy có bao nhiêu?” Nếu hỏi như 

vậy, ngươi sẽ trả lời thế nào? 
- Bạch Thế Tôn! Con sẽ đáp: “Lượng cõi hữu tình như cảnh giới chư Phật”. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Nếu lại hỏi ngươi: “Cõi hữu tình kia thuộc chỗ nào?” Hỏi như vậy, 

ngươi đáp ra sao? 
- Bạch Thế Tôn! Con sẽ đáp: “Chỗ thuộc về cõi kia giống như Phật, rất khó nghĩ”. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Nếu có người hỏi: “Cõi hữu tình kia trụ ở chỗ nào?” Hỏi như vậy, 

ngươi trả lời thế nào? 
- Bạch Thế Tôn! Con sẽ đáp: “Nếu xa lìa bờ ô nhiễm là chỗ pháp nên trụ, tức là chỗ cõi 

hữu tình nên trụ”. 
  
(Đây là “phản biện” đầu tiên: Tự tánh hữu tình là không, là ly, không tăng-không giảm. Hữu 

tình đều không thể đắc, các pháp cũng bất khả đắc. Vậy Bồ Tát vì ai mà cầu Bồ đề? Vì sao? Vì 

hữu tình cũng là duyên hợp giả có đều do tứ đại năm ấm hòa hợp tạo ra. Giả có cũng là không. 

Chỉ do thi thiết mà có, nên nói là không tăng không giảm, bất khả đắc như hư không. Tướng như 

cũng là không, Như Lai như, Bồ Tát như, Độc giác như, Thanh văn như, hữu tình như, tất cả 

pháp đều như không hai không khác. Vì trong “tướng không”, “tướng như” không động, không 

tạo tác, không phân biệt-không phân biệt khác, không sanh-không diệt, không đến-không đi, 

không nhiễm-không tịnh, không hai-chẳng hai… Khi nhập vào tướng không, tướng như rồi là 

sống trong đệ nhất nghĩa nên thấy tất cả pháp đều bình đẳng như như. Bình đẳng như hư không 
cũng là không. Trong rỗng không thì có gì để nắm bắt, nên nói là bất khả đắc hay bất khả tư 

nghì. Nếu hiểu tất cả những gì giải thích trên đây đều nằm trong “thập nhị Chơn như”, tức nhập 

được pháp giới thì tất hiểu thế nào là Đệ nhất nghĩa đế hay Đệ nhất nghĩa không). 
  

(Chơn tu học Bát nhã Ba la mật) 
  

- Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi tu Bát nhã Ba la mật thì trụ chỗ nào? 
- Bạch Thế Tôn! Con tu Bát Nhã thâm sâu hoàn toàn không có chỗ trụ. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Không có chỗ trụ thì làm sao có thể tu Bát Nhã thâm sâu? 
- Bạch Thế Tôn! Do không có chỗ trụ nên con có thể tu Bát nhã Ba la mật. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Đối với thiện và ác, ngươi tu Bát nhã Ba la mật thì tăng pháp nào, giảm 

pháp nào? 
- Bạch Thế Tôn! Con tu Bát nhã Ba la mật đối với thiện và ác không tăng, không giảm. 
Bạch Thế Tôn! Đối với tất cả pháp, con tu Bát Nhã cũng không tăng không giảm. 
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Bạch Thế Tôn! Bát Nhã xuất hiện ở thế gian chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp. 
Bạch Thế Tôn! Tu học Bát Nhã thâm sâu không vì vứt bỏ pháp của phàm phu v.v..., không vì 

nhận lấy tất cả Phật pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã thâm sâu không vì bỏ pháp này được pháp kia 

mà phát khởi. 
Bạch Thế Tôn! Tu học Bát Nhã thâm sâu chẳng vì chán lìa tội lỗi sanh tử, chẳng vì ham 

muốn công đức Niết bàn. Vì sao? Vì người tu pháp này còn không thấy sanh tử, không thấy Niết 

bàn, huống gì có chán lìa, có ham thích. 
Bạch Thế Tôn! Tu học Bát Nhã thâm sâu không thấy các pháp có hơn có kém, có được có 

mất, nên lấy nên bỏ. Tu học Bát Nhã chẳng đắc các pháp nên tăng ích hay tổn giảm. Vì sao? Vì 
chơn pháp giới chẳng phải có tăng ích hay tổn giảm. 

Bạch Thế Tôn! Người nào tu được như vậy gọi là chơn tu học Bát Nhã. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu tu Bát Nhã đối với tất cả pháp không suy nghĩ hoặc nhiều hoặc 

ít đều không mong muốn, năng sở mong muốn và kẻ mong muốn đều chẳng lấy đắm, gọi chơn tu 

học Bát Nhã.  
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Các thiện nam thiện nữ nếu tu Bát nhã Ba la mật, đối với các pháp 

chẳng đắc hơn kém, nghĩa là đều chẳng thấy đây hơn đây kém là chơn Bát nhã Ba la mật. Vì 
sao? Vì chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế không hơn không kém, nếu tu như thế gọi 

chơn tu học Bát nhã Ba la mật. 
 
(Pháp của phàm phu là pháp tương đãi nên thấy được-mất, có-không, tội-phước, sanh-tử, 

đoạn-thường, khứ-lai… Vì vậy, mới có thủ giữ, nắm bắt. Đó là các pháp phân hai(nhị nguyên). 
Tất cả đều là hư vọng đổi dời thuộc Tục đế. Vậy, không ai có thể trụ trong hư vọng đổi dời mà 
được Bồ đề. Trong chơn pháp giới chẳng tăng ích-chẳng tổn-giảm, tất cả đều bình đẳng như 

như. Đó gọi là chơn tu Bát Nhã). 
 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Diệu pháp của chư Phật không hơn sao? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Diệu pháp của chư Phật không thể nắm bắt được, nên cũng không thể nói là 

hơn hay kém. Chẳng lẽ Như Lai không chứng được các pháp Không? 
Thế Tôn đáp: 
- Đúng vậy! Đồng tử! 
Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Trong các pháp Không đâu có sự hơn kém. 
Thế Tôn khen:  
- Hay thay! Hay thay! Đúng như lời ngươi nói! Mạn Thù Thất Lợi! Pháp của Phật chẳng lẽ 

không phải là vô thượng? 
- Bạch Thế Tôn! Đúng như vậy! Tất cả pháp của Phật tuy thật vô thượng, nhưng ở trong ấy 

không có pháp nào có thể đắc, nên không thể nói pháp của Phật là vô thượng.  
  
(Đây là phản biện thứ hai, các pháp không thể đắc dù là pháp Phật, vậy nên không thể nói 

pháp Phật là vô thượng. Trong pháp Không đâu có hơn kém. Tu Bát Nhã không vì bỏ pháp này 
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được pháp kia mà phát khởi. Tất cả pháp là không, pháp giới là không, pháp tánh, thật tế... cũng 

là không. Trong không làm gì có tăng-ích hay tổn-giảm. Vậy, pháp Phật cũng chẳng thể nói là 

vô thượng. Đó là chính là chủ thuyết Đệ nhất nghĩa không). 
  
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Các thiện nam thiện nữ nếu tu Bát nhã Ba la mật chẳng muốn trụ trì 

tất cả Phật pháp, chẳng muốn điều phục pháp dị sanh thảy. Bát Nhã sâu thẳm đối pháp chư Phật, 

pháp dị sanh thảy chẳng muốn tăng trưởng và điều phục, đối tất cả pháp không phân biệt vậy. 

Nếu tu như thế gọi chơn tu học Bát Nhã. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu tu Bát nhã Ba la mật thì các thiện nam thiện nữ chẳng thấy các 

pháp khá có suy gẫm khá phân biệt được. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Đối với pháp của Phật, ngươi chẳng suy gẫm ư? 
- Bạch Thế Tôn! Chẳng suy gẫm vậy. Nếu con thấy Phật pháp chơn thật, phải nên suy 

gẫm, nhưng con chẳng thấy. Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật chẳng do phân biệt các 

pháp mà sanh khởi, nghĩa là chẳng phân biệt đây là pháp phàm phu, đây là pháp của 

Thanh văn, đây là pháp của Độc giác, đây là pháp của Bồ Tát, đây là pháp của Như Lai. 
Các thiện nam thiện nữ siêng năng tu học Bát Nhã thâm sâu, ở trong các pháp hoàn toàn 
không có sở đắc, cũng không có gì để nói; nghĩa là chẳng nói có pháp tánh của phàm phu, 

cũng chẳng nói có pháp tánh của Thanh văn, cho đến pháp tánh của Như Lai. Vì sao? Vì 

các pháp tánh này đều rốt ráo Không, không thể thấy. Nếu tu học như vậy gọi là chơn tu 

học Bát nhã Ba la mật.  
 
(Đây là chủ thuyết của “thập bát không luận” hoặc “vô tri luận Bát Nhã” của Tăng Triệu để 

nói lên tất cả pháp đều không, đều như, đều bình đẳng, không biết không thấy, không sanh diệt… 

để chúng sanh đừng bám vào các pháp mà bị lưu chuyển). 
 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Các thiện nam thiện nữ siêng tu Bát nhã Ba la mật chẳng nghĩ: Đây 

là cõi Dục, đây là cõi Sắc, đây là cõi Vô sắc, đây là cõi Tịch Diệt(7). Vì sao? Vì Bát Nhã không 
thấy có pháp nào có tướng tịch diệt. Nếu tu như vậy gọi là chơn tu học Bát nhã Ba la mật. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu tu Bát nhã Ba la mật đối với tất cả pháp thì không sanh ân oán. 

Vì sao? Vì Bát Nhã không giữ tất cả pháp Phật, không vì xả bỏ pháp phàm phu. Vì sao? Vì các 

thiện nam thiện nữ siêng tu Bát nhã Ba la mật, ở trong pháp của Phật chẳng muốn chứng đắc, 

chẳng muốn hoại diệt pháp của phàm phu v.v... Vì hiểu rõ tánh của tất cả pháp là bình đẳng. 
Nếu tu như vậy gọi là chơn tu Bát nhã Ba la mật. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền khen ngợi Mạn Thù Thất Lợi: 
- Hay thay! Hay thay! Nay ngươi có thể thuyết pháp thâm sâu và làm chơn pháp ấn cho 

chúng Đại Bồ Tát, cũng làm đại pháp ấn cho Thanh văn, Độc giác và những kẻ tăng thượng mạn 

v.v…, khiến họ biết như thật: Những pháp trước đây họ đã thông suốt chẳng phải chơn cứu 

cánh. 
  
(Phản biện thứ ba: Mạn Thù nói “Bát Nhã sâu thẳm đối pháp chư Phật, pháp dị sanh thảy 

chẳng muốn tăng trưởng và điều phục”. Nếu con thấy Phật pháp chơn thật, phải nên suy gẫm, 

nhưng con chẳng thấy. Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật chẳng do phân biệt các pháp mà sanh 
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khởi, nghĩa là chẳng phân biệt đây là pháp phàm phu, đây là pháp của Thanh văn, đây là pháp 

của Độc giác, đây là pháp của Bồ Tát, đây là pháp của Như Lai. Trong Thắng trí không có phân 
biệt. 

Để cổ võ cho những tư tưởng này, Phật bảo đó chính là chơn pháp ấn đối với Nhị thừa khiến 

họ thật biết những pháp trước đây họ đã thông suốt chẳng phải chơn cứu cánh. Vì nhị thừa biết 

chúng sanh không nhưng chưa biết pháp không). 
  
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu các thiện nam, thiện nữ nghe pháp thâm sâu này, tâm không chìm 

mất, cũng chẳng kinh sợ, nên biết người này chẳng phải gieo trồng căn lành với một đức Phật, 

cho đến ngàn đức Phật, mà nhất định họ đã gieo trồng căn lành với vô lượng, vô biên đức 

Phật, mới có thể được nghe Bát Nhã thâm sâu này, tâm không chìm mất, cũng chẳng kinh sợ. 
Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi chắp tay cung kính thưa Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Con muốn nói lại Bát Nhã thâm sâu, cúi xin Thế Tôn cho phép. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi muốn nói nữa thì cứ tùy ý. 
Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu kẻ tu Bát Nhã sâu thẳm đối pháp chẳng được là khá trụ, cũng lại chẳng 

được là chẳng khá trụ, phải biết như vậy Bát Nhã chẳng trụ pháp duyên. Vì cớ sao? Vì tất cả 

pháp không sở duyên vậy. 
 
(Tất cả pháp không biết không thấy, vô tri trì độn. Thấy pháp sanh ra động niệm chính ở con 

người không phải ở pháp, nên nói pháp không phải là sở duyên). 
 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Phải quán Bát Nhã thâm sâu như vậy, nhưng chẳng hiện quán tánh 

tướng các pháp, nghĩa là đối với pháp của Phật còn không hiện quán, huống pháp của Bồ Tát; 

đối với pháp của Bồ Tát còn không hiện quán, huống gì pháp của Độc giác; đối với pháp của 

Độc giác còn chẳng hiện quán, huống gì pháp của Thanh văn; đối với pháp của Thanh văn còn 

chẳng hiện quán, huống gì pháp của phàm phu. Vì sao? Vì tánh tướng của tất cả pháp là xa lìa 

vậy. 
  
(Phản biện thứ tư: Tất cả pháp đều không sở duyên. Vì sao? Vì đã nhập vào pháp không, 

pháp như thì tâm như như bất động. Tâm như như bất động, nên không thấy pháp, không thấy sở 

duyên mà sanh thức. Cho nên đối với tất cả pháp còn không niệm tưởng, đối với pháp Phật còn 

không hiện quán huống chi pháp của Bồ Tát. Đạt đến chỗ đó thì tánh tướng tất cả pháp đều xa 

lìa. Không có sở duyên là không còn phân biệt, chấp đắm. Không còn phân biệt, chấp đắm thì 
không còn nắm bắt cất giữ nữa nên có thể xa lìa sở duyên.  

Phát biểu như thế rồi Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát kết luận: “Tu theo Bát Nhã thâm sâu như 

thế, đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy có: Đây là Phật pháp, đây chẳng phải Phật pháp, 

đây nên nghĩ bàn, đây chẳng nên nghĩ bàn. Vì tất cả pháp không có tánh sai khác. Nếu các hữu 

tình tu được Bát Nhã thâm sâu như vậy, thì thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Vì thuận với 

Bồ đề, quán tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn(8), vì rốt ráo Không... ” Nếu quán hành đối 
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với các pháp như vậy chẳng thấy tạp nhiễm, cũng chẳng thấy thanh tịnh. Tuy không thấy gì 

nhưng nếu siêng năng nhiếp thọ Bát Nhã thì tâm không bao giờ nhàm chán mệt mỏi). 
  
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nương tu Bát Nhã sâu thẳm như thế đối trong các pháp không sở 

phân biệt. Nghĩa là chẳng phân biệt pháp tánh đây khá nghĩ bàn, chẳng khá nghĩ bàn sai khác, 

phải biết chúng đại Bồ Tát tu hành Bát nhã Ba la mật đối trong các pháp trọn không phân 

biệt. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tu theo Bát Nhã như thế, đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy 

có: Đây là Phật pháp, đây chẳng phải Phật pháp, đây nên nghĩ bàn, đây chẳng nên nghĩ bàn. Vì 

tất cả pháp không có tánh sai khác. Nếu các hữu tình tu được Bát Nhã như vậy, thì thấy tất cả 

pháp đều là Phật pháp. Vì thuận với Bồ đề, quán tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, vì rốt 

ráo Không. Các hữu tình này đã từng gần gũi, cúng dường, cung kính hơn trăm ngàn đức 

Phật, đã gieo trồng căn lành nên mới tu hành Bát nhã Ba la mật được như vậy. 
 
(Tất cả đều do phân biệt chấp trước mà ra. Nên, trong Kinh “Lăng Nghiêm” Phật bảo: “Bất 

tùy phân biệt là giải thoát!”) 
 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam, thiện nữ nghe thuyết Bát Nhã thâm sâu như vậy, 

tâm không chìm mất, cũng chẳng sợ hãi, thì phải biết trong quá khứ, vị ấy đã từng gần gũi, cung 

kính, cúng dường hơn trăm ngàn đức Phật, đã từng gieo trồng căn lành nên mới được như vậy. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nên quán Bát Nhã thâm sâu như vậy, nếu ai siêng năng tu hành thì 

đối với các pháp chẳng thấy tạp nhiễm, chẳng thấy thanh tịnh. Tuy không thấy gì nhưng nếu 

siêng năng tu Bát Nhã thì tâm không bao giờ thấy nhàm chán mệt mỏi. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu tu Bát Nhã như thế thì đối với các pháp của phàm phu, pháp của 

Thanh văn, Độc giác, Bồ Tát, Phật không có tưởng sai khác, vì đã rõ các pháp này rốt ráo 

Không. Nếu thấu đạt được như vậy thì gọi là chơn tu học Bát Nhã thâm sâu. 
Phật hỏi đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi đã gần gũi cúng dường bao nhiêu đức Phật? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Số lượng đức Phật mà con đã gần gũi cúng dường bằng tâm và tâm sở 

của người huyễn. Vì tất cả pháp đều như huyễn. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi đối với Phật pháp lẽ nào không mong cầu? 
- Bạch Thế Tôn! Nay con chẳng thấy có pháp nào chẳng phải Phật pháp thì cầu chỗ 

nào? 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi đối với Phật pháp đã thành tựu rồi chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Con nay đều chẳng thấy pháp khá gọi Phật pháp, thì thành tựu cái gì? 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi chứng được tánh vô trước rồi ư? 
- Bạch Thế Tôn! Con tức là tánh vô trước, lẽ nào tánh vô trước lại chứng đắc vô trước? 
  
(Phản biện thứ năm. Khi Phật hỏi: “Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi đối với Phật pháp đã thành 

tựu rồi chăng? Mạn Thù bèn trả lời: Con nay đều chẳng thấy pháp khá gọi Phật pháp, thì thành 
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tựu cái gì? Phật lại hỏi tiếp: Ngươi chứng được tánh vô trước rồi ư? Mạn Thù: Bạch Thế Tôn! 

Con tức là tánh vô trước, lẽ nào tánh vô trước lại chứng đắc vô trước?” 
Nói là phản biện nhưng chẳng có gì là phản biện hay nghịch đảo ở đây. Tu đến lúc nào đó 

thì thấy đâu đâu cũng là pháp Phật, đâu đâu cũng là đạo và chính Phật thú nhận là pháp Phật 

không do Phật làm ra cũng không do Bồ Tát hay bất cứ ai làm ra. Pháp định pháp trụ pháp nhĩ 

là như thế. Nếu hiểu đạo thì đạo đầy dẫy khắp trời đất: Đạo trong thân, Đạo ngoài thân, “tất cả 

thanh sắc đều là mắt tuệ Phật”). 
  
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi sẽ không ngồi tòa Bồ đề? 
- Bạch Thế Tôn! Đối với tòa Bồ đề, chư Phật còn không ngồi huống chi con mà ngồi 

được. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy thật tế làm định lượng. Ở trong thật tế, chỗ ngồi và 

người ngồi đều bất khả đắc. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Sao gọi là thật tế? 
- Bạch Thế Tôn! Thật tế phải biết đó là ngụy thân (thân hư giả). 
- Mạn Thù Thất Lợi! Vì sao ngụy thân được gọi là thật tế? 
- Bạch Thế Tôn! Thật tế không đến không đi, chẳng chơn chẳng ngụy, tướng thân 

chẳng thân đều chẳng thể được. Ngụy thân cũng vậy, vậy nên ngụy thân tức là thật tế. 
  
(Tòa Bồ đề không thật, chỉ là giả thi thiết thì ai là người ngồi tòa Bồ đề? Cái gọi là ngụy 

thân cũng chẳng phải chân, cũng không phải ngụy, chẳng đến chẳng đi, không thể nắm bắt thì 

cái gọi là chơn như thật tế cũng chẳng có gì khác, chẳng chơn chẳng ngụy, không đến không đi, 

cũng giả thi thiết, bất khả đắc. Nên nói ngụy thân tức là thật tế. Đây là phản biện cực kỳ táo 

bạo.  
Thật tế mà xưa nay Kinh thường bảo là cái biên tế cuối cùng của mọi thật thể thế gian và 

cũng nói Nhị thừa chứng thật tế thì vào Niết bàn. Vậy mà ở đây Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát bảo 

ngụy thân tức là thật tế. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát “lật úp” tất cả nghĩ tưởng thế gian. Vì sao? 

Bởi vì, dưới lăng kính như huyễn như hóa của Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chả có gì là thật, tất cả 

đều là không, tất cả chỉ là giả thi thiết: Tòa Bồ đề là thi thiết, Phật cũng là thi thiết, giả danh. 

Nếu không có thi thiết thì không có Phật, không có Tòa Bồ đề. Vậy, ngụy thân, thật tế là thật 

chăng? Cũng không nốt. Khi không còn phân biệt thì trực ngộ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 

bình đẳng tánh, thật tế... tức sống trong đệ nhất nghĩa không. 
Chẳng có gì là sở hữu, sở đắc ở đây. Đó là một vài thí dụ về lối nói nghịch “mà chúng tôi 

gọi là phản biện” của Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát. Nhưng chẳng có gì nghịch lý hay phản biện đối 

với Thánh giả. Phẩm “Hiện Hóa”, Q.572, Hội thứ VI nói rằng: “…Tất cả phàm phu thuận theo 

thế gian, còn người theo đạo lý thì ngược lại thế gian…” Toàn thể phẩm này đều có lối nói “vặn 

chéo” hay “nghịch đảo” như vậy đối với phàm phu, đã nhiều đời nhiều kiếp thuận dòng thế 

gian. Nhưng chẳng có gì là phản biện hay hý luận đối với Thánh giả). 
  
Khi ấy, Xá Lợi Tử liền thưa Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã như thế mà tâm không chìm mất, cũng 

chẳng kinh sợ, thì các đại Bồ Tát này nhất định sẽ tới Bồ đề, không còn thối lui nữa. 
Khi ấy, Bồ Tát Từ Thị bạch Phật: 
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- Bạch Thế Tôn! Các Bồ Tát nào nghe thuyết Bát Nhã như vậy mà tâm không chìm mất, 

cũng chẳng kinh sợ, nên biết các Bồ Tát này đã gần Vô Thượng Bồ đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát 

này đã hiểu rõ pháp tánh, lìa tất cả sự phân biệt như đại Bồ đề vậy. 
Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật:     
- Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã này, tâm không chìm mất, cũng chẳng 

kinh sợ, thì các Bồ Tát này như Phật Thế Tôn, có thể nhận sự cúng dường cung kính của thế 

gian. Vì sao? Vì đã giác ngộ thật tánh của tất cả pháp.  
 
(Hội thứ VI, ĐBN thuyết về chơn như, pháp giới, pháp tánh, bình đẳng tánh… Đến đây, Bồ 

Tát Mạn Thù Thất Lợi thay mặt Phật lặp lại giáo nghĩa của các pháp tối cao này. Một lần nữa 

chứng minh rằng nếu không hiểu, không thâm nhập được thập nhị chân như “1. Chân như, 2. 

Pháp giới, 3. Pháp tính, 4. Bất hư vọng tính, 5. Bất biến dị tính, 6. Bình đẳng tính, 7. Li sanh 

tính, 8. Pháp định, 9. Pháp trụ, 10. Thật tế, 11. Hư không giới, 12. Bất tư nghị giới”, thì không 
thể giác ngộ. 

Thâm nhập được chơn như, pháp giới, pháp tánh, bình đẳng… thì chứng Thánh. Nên tu đến 

mức độ đó thì được xem như sống trong nhất chân pháp giới hay Đệ nhất nghĩa không tức thoát 

khỏi vòng tục lụy.  
Vì có Tục đế nên mới nói đến Chân đế. Nói như vậy là còn phân biệt tức vẫn còn lẩn quẩn 

trong vòng nhị nguyên đối đãi. Nhưng Bát Nhã muốn cứu chúng sanh thoát ra khỏi sự kiềm tỏa 

của nhị nguyên. Muốn thế phải vượt qua phàm Thánh tức vượt qua Chân-Tục để đạt đến cái tận 

không của Đệ nhất nghĩa không. Vậy, muốn chứng Bát Nhã trí thì phải hiểu phần “Mạn Thù 

Thất Lợi” này, phải giải luận theo Đệ nhất nghĩa không trong 18 pháp không theo tinh thần của 

Tánh Không Bát Nhã nói riêng và “nhất thiết pháp không” hay “chư pháp không” nói chung!  
Thuyết như vậy mới tương ưng với Tánh không Bát Nhã, chủ trương vô tiền khoáng hậu làm 

đảo lộn trào lưu tư tưởng của đạo Phật vào thời kỳ đầu. 
Tóm lại, theo Kinh giữa Đệ nhất nghĩa đế và Đệ nhất nghĩa không, không hai không khác: Vì 

có Tục đế nên nói đến Chân đế hay Đệ nhất nghĩa đế. Tiến lên một tầng nữa, muốn vượt nhị 

nguyên đối đãi, nên phải nói đến Đệ nhất nghĩa không. Đó là quan điểm trọng yếu của Hội thứ 

VII này cũng là quan điểm trọng yếu của Bát Nhã Tánh không. Vì đối với Bát Nhã nhất thiết 

pháp đều không hết. Vì vậy, khi luận về Đệ nhất nghĩa không Bồ Tát Long Thọ trong Đại Trí Độ 

Luận thuyết về 18 pháp không, nói rằng: “Hết thảy các pháp chẳng lìa Đệ Nhất Nghĩa. Đệ 

Nhất Nghĩa cũng chẳng lìa các pháp. Thật Tướng các pháp là KHÔNG, là vô tướng, cũng 

chính là Đệ Nhất Nghĩa Không vậy”). 
 
Khi đó, có người nữ tên Vô Duyên Lự chấp tay cung kính thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu các hữu tình nghe thuyết Bát Nhã này, tâm không chìm mất, cũng 

chẳng kinh sợ, thì các hữu tình này đối với pháp phàm phu, hay pháp Thanh văn, hay pháp Độc 

giác, hay pháp Bồ Tát hay pháp của Như Lai đều chẳng duyên lự(9). Vì sao? Vì đã thấu rõ tất cả 

pháp hoàn toàn vô sở hữu, duyên lự và bị duyên lự đều bất khả đắc.      
Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử: 
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- Đúng vậy! Đúng như các ngươi nói, nếu thiện nam, thiện nữ nghe thuyết Bát Nhã thâm sâu 

này, tâm không chìm mất, cũng chẳng kinh sợ, thì phải biết các thiện nam, thiện nữ này đã trụ 

bậc Bất thối chuyển, chắc chắn sẽ đắc Bồ đề không thối lui. 
Xá Lợi Tử! Các hữu tình nào nghe thuyết Bát Nhã thâm sâu này, tâm không chìm mất, cũng 

chẳng kinh sợ, lại hoan hỷ tin ưa, lắng nghe thọ trì, vì người khác thuyết giảng, tâm không nhàm 
chán. 

Các hữu tình này có thể làm những vị thí chủ chơn thật, rộng rãi hơn hết, có thể bố thí tất cả 

của cải quí báu, đầy đủ bố thí Ba la mật. 
Các hữu tình này viên mãn tịnh giới, đủ chơn tịnh giới, đủ thắng tịnh giới, công đức tịnh giới 

đều đã viên mãn, đầy đủ tịnh giới Ba la mật. 
Các hữu tình này viên mãn an nhẫn, đủ chơn an nhẫn, đủ thắng an nhẫn, công đức an nhẫn 

đều đã viên mãn, đầy đủ an nhẫn Ba la mật. 
Các hữu tình này viên mãn tinh tấn, đủ chơn tinh tấn, đủ thắng tinh tấn, tinh tấn công đức 

đều đã viên mãn, đầy đủ tinh tấn Ba la mật. 
Các hữu tình này viên mãn tịnh lự, đủ chơn tịnh lự, đủ thắng tịnh lự, công đức tịnh lự đều đã 

viên mãn, đầy đủ tịnh lự Ba la mật. 
Các hữu tình này đều đã viên mãn trí tuệ, đủ chơn trí tuệ, đủ thắng trí tuệ, công đức trí tuệ 

đều đã viên mãn, đầy đủ trí tuệ Ba la mật. 
Các hữu tình này thành tựu chơn thắng từ, bi, hỷ, xả, cũng có thể vì người khác tuyên thuyết, 

khai thị Bát Nhã thâm sâu. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi:           
- Muốn chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ngươi phải quán nghĩa nào? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, con còn không có trụ 

tâm, huống hồ muốn chứng. Đối với Bồ đề con không mong cầu chứng đắc. Vì sao? Vì Bồ 

đề tức là con, con tức là Bồ đề thì cầu làm gì? 
  
(Đoạn Kinh này chỉ để giải thích rộng thêm. Phật hỏi Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát: Muốn 

chứng Vô Thượng Bồ đề, ngươi phải quán nghĩa nào? Mạn Thù trả lời không do dự: “Đối với 

quả Vô Thượng Chánh đẳng Bồ đề con không còn chú tâm, huống chi muốn chứng. Bởi vì con 

không mong cầu. Vì sao? Vì con tức là Bồ đề thì cầu Bồ đề làm gì?” 
Một khi hiểu thế nào là chứng hay không chứng, đắc hay không đắc và cũng hiểu quả vị đó 

từ đâu ra. Biết nguồn gốc, rõ nguyên nhân tức biết kết quả như thấy từ trong xương tủy máu mủ 

của chính mình. Vì thấu hiểu như thế mới nhập được Bồ đề. Vậy Mạn Thù Thất Lợi là một Bồ đề 

sống, một Bồ đề có đi đứng nằm ngồi thì cầu Bồ đề làm gì nữa? Một chuỗi dài phản biện từ phản 

biện này đưa đến phản biện khác rồi chung qui cho là tất cả sự thật đều qui trách ở phân biệt, ở 

sở hữu, sở đắc, duyên lự. Nếu dứt trừ được các tưởng niệm đó thì đâu đâu cũng là hoa vàng, đâu 
đâu cũng là Bát Nhã thật tướng. 

Ở đây chúng ta thấy rõ hai lối sống (tư duy cũng như hành động) của Tục đế và Chân đế: 

Tục đế là thế giới động giống như sóng mòi nhấp nhô trùng điệp, Chân đế là thế giới tĩnh chỉ 
mặc nhiên như nước lặng bể yên. Vì loạn động lăng xăng nên phiền não lậu tận làm u tối giống 

như ngọn đèn dầu chập chờn trước gió. Vì tĩnh chỉ mặc nhiên nên thanh tịnh trong sáng giống 
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như ngọn đèn trong nhà kín lại có bóng đèn che gió nên ánh sáng mới tỏa rộng. Vì vậy, nên nói 

động phát sanh phiền não u tối, tĩnh mới phát sanh trí tuệ sáng suốt!) 
 
Phật dạy: 
- Đồng tử! Hay thay! Ngươi đã nói được nghĩa lý sâu xa một cách hoàn hảo. Đời trước 

ông gieo trồng nhiều căn lành với các đức Phật, phát đại nguyện lâu dài, thường nương vào 

vô đắc, tu hành các phạm hạnh thanh tịnh. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Nếu kẻ đối các pháp có sở đắc nên nương vô sở đắc tu phạm hạnh thanh tịnh. Con đều 

chẳng thấy có pháp khả đắc, làm sao nói được năng nương vô đắc tu phạm hạnh thanh 

tịnh? 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Nay ngươi có thấy Ta là Thanh văn chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Con thấy. 
Phật dạy: 
- Đồng tử! Làm sao ngươi thấy? 
- Bạch Thế Tôn! Nay con thấy các Thanh văn chẳng phải phàm phu, chẳng phải Thánh 

giả, chẳng phải hữu học, chẳng phải vô học, chẳng phải có thể thấy, chẳng phải không thể 

thấy, chẳng phải người thấy, chẳng phải chẳng có người thấy, chẳng phải nhiều, chẳng 

phải ít, chẳng phải nhỏ, chẳng phải to, chẳng phải đã điều phục, chẳng phải chưa điều 

phục. Con thấy như vậy nhưng không có tưởng thấy. 
Khi ấy, Xá Lợi Tử liền hỏi Mạn Thù Thất Lợi: 
- Đối với Thanh văn thừa mà thấy như vậy thì làm sao Ngài thấy Chánh đẳng giác 

thừa? 
- Đại đức! Nay tôi chẳng thấy Bồ Tát, cũng chẳng thấy pháp của các Bồ Tát, chẳng thấy 

Bồ đề, cũng chẳng thấy pháp hướng tới Bồ đề, cũng chẳng thấy có hạnh hướng đến Bồ đề, 

cũng chẳng thấy có pháp chứng đắc Bồ đề, chẳng thấy có người chứng được Bồ đề. Tôi 

thấy Chánh đẳng giác thừa như vậy, nghĩa là ở trong đó hoàn toàn không thấy chi cả. 
 
(Vì tất cả pháp đều không, không sắc, không hình, không tánh tướng thể dụng… Đây chính là 

cái thấy của bậc đã chứng Đệ nhất nghĩa không, không còn phân biệt chấp trước nữa. Vì sao? Vì 

các bậc như vậy đã đạt được vô phân biệt trí, vô trước trí… mới có tư tưởng như thế. Đó là kết 

quả mầu nhiệm của “cái không thấy”. Vì không thấy nên nói các pháp là vô tri trì độn. Tại sao 

có mắt mà không thấy? Bởi vì tất cả pháp cùng một vị là không, là xa lìa, là vắng lặng. Tuy nói 

không thấy nhưng chẳng có gì chẳng thấy!) 
 
Xá Lợi Tử lại hỏi: 
- Đối với Như Lai, Ngài thấy thế nào? 
- Đại đức! Thôi thôi! Chớ khởi lên ngôn luận đối với Như Lai là bậc Long tượng vương. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Theo như Ngài thì thế nào là Phật? Làm thế nào quán Phật? 
- Nay hỏi lại Đại đức! Theo Đại đức nói thì thế nào là ngã? 
Xá Lợi Tử đáp: 



Hội thứ VI: “Man Thù Thất Lợi Phần” – Viêt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Chiết giải:  Cư sĩ Thiện Bửu. 13 
 

- Ngã chỉ là giả lập danh tự, tướng của danh tự là Không.  
Mạn Thù Thất Lợi nói:  
- Đúng vậy, đúng vậy! Giống như Ngã chỉ là danh tự, Phật cũng chỉ là danh tự; tướng 

của danh tự là Không, tức là Bồ đề. Không dùng danh tự để tìm Bồ đề, tướng của Bồ đề vô 

ngôn vô thuyết. Vì sao? Vì ngôn thuyết, Bồ đề, cả hai đều Không. Lại nữa, Xá Lợi Phất. 

Ông hỏi thế nào gọi là Phật? Thế nào là quán Phật? Nói Phật ấy là không đến, không đi, 

không sanh, không diệt, không có sự chứng đắc, không có sự thành tựu, không danh, 

không tướng, không thể phân biệt, không ngôn ngữ, không nói năng, không thể biểu thị, 

chỉ có trí tuệ nhiệm mầu tự chứng biết bên trong. Nghĩa là các Như Lai đã biết được tất cả 

pháp rốt ráo là Không, là vắng lặng nên chứng đại Bồ đề, tùy thuận thế gian giả lập danh 

tự, nên xưng là Phật, chẳng phải thật có, vì có hay không đều bất khả đắc. 
Lại nữa, Đại đức! Như Lai đã chứng trí tuệ nhiệm mầu gọi là Bồ đề, thành tựu Bồ đề 

nên gọi là Phật. Vì Bồ đề Không, nên Phật cũng Không.  
   
(Nếu được hỏi thế nào là Phật? Làm thế nào quán Phật? Câu trả lời là tùy thuộc sự hiểu biết 

của mỗi cá nhân hay nói theo đạo Phật là tùy thuộc ngã tức tùy thuộc nhãn quang của từng cá 

nhân. Nhưng ngã là danh tự. Phật cũng chỉ là danh tự; tướng của danh tự là Không, tức là Bồ 

đề. Không dùng danh tự để tìm Bồ đề, tướng của Bồ đề vô ngôn vô thuyết. Vì sao? Vì ngôn 

thuyết, Bồ đề, cả hai đều Không. Như Lai đã biết được tất cả pháp rốt ráo không, là vắng lặng 

nên chứng đại Bồ đề, tùy thuận thế gian giả lập danh tự, nên gọi là Phật, chẳng phải thật có, vì 

có hay không đều bất khả đắc. Như Lai đã chứng trí tuệ nhiệm mầu gọi là Bồ đề, thành tựu Bồ 

đề nên gọi là Phật. Vì Bồ đề không, nên Phật cũng không.  
Câu trả lời của Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi thật bình thường theo quan niệm của Đệ nhất 

nghĩa không. Nói là phản biện hay nghịch lý ở đây là theo quan niệm của phàm phu, đối với 

Thánh giả chả có gì là phản biện hay nghịch lý. Tất cả là không, là giả lập, là thi thiết. Nhưng 

chính nhờ giả lập, thi thiết mà chúng ta hiểu Bồ đề, hiểu Phật, hiểu Bát Nhã, hiểu tất cả pháp thế 

gian và xuất thế gian. 
Vì ái pháp, kính Phật, nên không ai dám nói Phật là không. Nếu không thấy Phật là không, 

không dám nói Phật là không, thì cũng không thể đi đến chỗ tận không, nói chi đến việc chứng 

Bát Nhã Trí). 
  
Xá Lợi Tử liền bạch Phật:  
- Pháp thâm sâu mà Mạn Thù Thất Lợi đã nói, không phải là cái mà các Bồ Tát sơ học 

có thể liễu tri được. 
Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Cụ thọ Xá Lợi Tử: 
- Những điều tôi nói chẳng phải là cái mà các Bồ Tát sơ học có thể liễu tri, mà cả đến 

những vị A la hán đã thành xong đạo nghiệp cũng không thể hiểu nổi. Chẳng phải lời tôi 

nói ra có người hiểu được. Vì sao? Vì tướng Bồ đề chẳng phải nhận biết hay được nhận 

biết, không thấy, không nghe, không chứng đắc, không nhớ nghĩ, không sanh, không diệt, 

không thể nói rõ, không thể nghe nhận, tánh tướng của Bồ đề này là Không, là vắng lặng. 

Các đại Bồ Tát còn chưa hiểu được, huống gì sự hiểu biết của nhị thừa mà hiểu nổi. Tánh 

tướng của Bồ đề còn không thể nắm bắt, huống chi có người thật chứng Bồ đề. 
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 “Xá Lợi Phất hỏi:  
- Mạn Thù Thất Lợi! Đối với pháp giới, lẽ nào Phật không chứng? 
- Đại đức! Không phải vậy. Vì sao? Vì Phật tức pháp giới, pháp giới tức Phật. Pháp giới 

chẳng lẽ lại chứng pháp giới. Pháp giới tức hết thảy các pháp đều không; và tánh Không 

này là Bồ đề, không hai, không phân biệt. Bởi vì không hai nên không có trí giải; không có trí 

giải nên không có ngôn thuyết; không có ngôn thuyết nên không có tướng tác và vô tác, hữu và 

phi hữu, không có tướng quyết định. Đó là tự tánh của vạn hữu. Sự biểu lộ đây kia chỉ là tạo tác 

do tâm”. (Q.574, ĐBN) 
  
(Đó là giáo pháp vi diệu ở tầng cao làm sao kẻ sơ tâm kể cả “các Bồ Tát sơ học có thể hiểu 

biết, mà cả đến những vị A la hán đã thành xong đạo nghiệp cũng không thể hiểu nổi”. Đọc tới 

đây chúng tôi không muốn nói là phản biện hay nghịch lý nữa. Chúng ta phải cố gắng thoát 

khỏi cái vỏ triền phược của phàm phu mới có thể thực hiện một bước nhảy. Nếu không chúng ta 

nhiều lắm cũng chỉ ở trong tình trạng của những A la hán đã thành xong đạo nghiệp, chẳng thể 

liễu tri những gì mà Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát đã phát biểu.  
Phật là Bồ đề, Phật là pháp giới. Không lẽ Bồ đề chứng Bồ đề, không lẽ pháp giới lại chứng 

pháp giới. “Pháp giới tức hết thảy các pháp đều không; và Tánh Không này là Bồ đề, không 

hai, không phân biệt”. Hiểu như vậy là nhập pháp giới. Pháp giới chính là Ta, Ta là pháp giới. 
Đây không những là tư tưởng sâu sắc của Hội thứ VII này mà còn là toàn thể tư tưởng cốt tủy 

của hệ Bát Nhã nữa. Trong Tánh Không, Bồ đề không, Phật cũng không và pháp nào cao hơn 

Niết bàn cũng là không nốt. Bởi vì Niết bàn theo Tu Bồ Đề bảo chẳng khác nào như huyễn như 

hóa, mà huyễn hóa cũng là không. Nên nói Niết bàn cũng không nốt).  
  
Lại, Xá Lợi Tử! Tất cả pháp không, nói là pháp giới. Tức pháp giới đây nói là Bồ đề. 

Pháp giới Bồ đề đều lìa tánh tướng, do đây nên tất cả pháp không. Tất cả pháp không, Bồ 

đề, pháp giới, đều là cảnh giới Phật, không hai không riêng. Vì không hai không riêng nên 

chẳng thể hiểu rõ. Vì chẳng thể hiểu rõ nên không có ngôn thuyết. Vì không ngôn thuyết 

nên chẳng thể thi thiết hữu vi hay vô vi, có hay chẳng có thảy. 
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tánh của tất cả pháp cũng không hai, không phân biệt. Vì không 

hai, không phân biệt nên không thể hiểu rõ. Vì không thể hiểu rõ nên không ngôn thuyết. 

Vì không ngôn thuyết nên không thể thi thiết. Vì sao? Vì bản tánh các pháp hoàn toàn vô 

sở hữu, không thể thi thiết đây, kia, vật này, vật nọ.  
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu tạo vô gián(10), nên biết tức là tạo ra bất khả tư nghì, cũng là tạo ra 

thật tế. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì bất khả tư nghì và ngũ vô gián đều là thật tế, tánh không sai khác. 

Đã không có người tạo thật tế, nên vô gián, bất khả tư nghì đều không thể tạo. Do nghĩa này nên 

kẻ tạo nghiệp vô gián chẳng đọa vào địa ngục. Kẻ tạo nghiệp bất tư nghì chẳng được sanh lên cõi 

trời. Kẻ tạo vô gián chẳng phải chìm trong sanh tử; kẻ tạo bất tư nghì cũng chẳng phải rốt 

ráo chứng được Niết bàn. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì bất khả tư nghì và ngũ vô gián đều trụ thật tế, 

tánh không sai khác, không sanh, không diệt, không đến, không đi, chẳng phải nhân, chẳng phải 

quả, chẳng phải thiện, chẳng phải ác, chẳng phải chiêu cảm cảnh giới ác, chẳng phải cảm nhận 

cõi trời người, chẳng phải chứng Niết bàn, chẳng phải chìm trong sanh tử. Vì sao? Vì chơn pháp 
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giới chẳng phải thiện, chẳng phải ác, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, không có trước, không có 

sau.  
 
(Đây là một đoạn Kinh rất khó giải thích: Nếu trật một hào tơ đất trời nghiêng lệch, sẽ rơi 

vào địa ngục mịt mù không đáy, làm thân con giun con sán sống trong đóng phân trong trăm 

muôn nghìn kiếp. Lão chồn núi chỉ nói sai câu “bất muội nhân quả” với “bất lạc nhân quả” 

trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lực mà bị đày làm thân chồn núi 500 kiếp hiến chi nói như Mạn 

Thù Thất Lợi: “Quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tức là ngũ nghịch; ngũ nghịch kia tức 

là Bồ đề”. Tại sao Mạn Thù Sư Lợi có thể nói như thế? Mạn Thù phát biểu: “Nếu tạo vô gián, 

nên biết tức là tạo ra bất khả tư nghì, cũng là tạo ra thật tế. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì bất khả tư nghì 

và ngũ vô gián đều là thật tế, tánh không sai khác. Đã không có người tạo thật tế, nên vô gián, 

bất khả tư nghì đều không thể tạo. Do nghĩa này nên kẻ tạo nghiệp vô gián chẳng đọa vào địa 

ngục. Kẻ tạo nghiệp bất tư nghì chẳng được sanh lên cõi trời. Kẻ tạo vô gián chẳng phải chìm 

trong sanh tử; kẻ tạo bất tư nghì cũng chẳng phải rốt ráo chứng được Niết bàn”.  
(Dưới nhãn quang của Bồ Tát Mạn Thù tất cả pháp đều nằm trong “thập nhị chơn như”, nên 

tất cả đều bình đẳng. Vì thập nhị chân như còn gọi là “thập nhị không” hay “12 tên gọi của thật 

tướng”: 1- Chơn như, 2- Pháp giới, 3- Pháp tánh, 4- Bất hư vọng tánh, 5- Bất biến dị tánh, 6- 
Bình đẳng tánh, 7- Ly sanh tánh, 8- Pháp định, 9- Pháp trụ, 10- Thật tế, 11- Hư không giới, 12- 
Bất tư nghì giới, chỉ là một như bình đẳng, không hai không khác. Nên, nói: “bất khả tư nghì và 

ngũ vô gián đều là thật tế, tánh không sai khác”. Vì vậy, “kẻ tạo vô gián chẳng phải chìm trong 

sanh tử; kẻ tạo bất tư nghì cũng chẳng phải rốt ráo chứng được Niết bàn”. 
 
Kinh thuyết tiếp: 
Lại, Xá Lợi Tử! Bí sô phạm trọng (tội) chẳng đọa địa ngục, kẻ trì tịnh giới chẳng được 

sanh cõi trời. Bí sô phạm trọng (tội) chẳng chìm sanh tử, kẻ trì tịnh giới chẳng chứng Niết 

bàn. Bí sô phạm trọng (tội) chẳng nên mắng chửi, kẻ trì tịnh giới chẳng nên khen ngợi. Bí 

sô phạm trọng (tội) chẳng nên khinh miệt, kẻ trì tịnh giới chẳng nên cung kính. Bí sô phạm 

trọng tội chẳng nên chống trái, kẻ trì tịnh giới chẳng nên hòa hợp. Bí sô phạm trọng tội 

chẳng nên xa lìa, người giữ tịnh giới chẳng nên thân cận. Bí sô phạm trọng tội chẳng nên 

giảm khinh, người giữ tịnh giới chẳng nên gia trọng. Bí sô phạm trọng tội chẳng phải 

không đáng cúng dường, người giữ tịnh giới chẳng phải đáng cúng dường. Bí sô phạm 

trọng tội chẳng phải tăng trưởng lậu hoặc, người giữ tịnh giới chẳng phải tổn giảm lậu 

hoặc. Bí sô phạm trọng tội chẳng phải không thanh tịnh, người giữ tịnh giới chẳng phải 

chắc chắn thanh tịnh. Bí sô phạm trọng tội chẳng phải không có tịnh tín, người giữ giới 

thanh tịnh chẳng phải có tịnh tín. Bí sô phạm trọng tội chẳng phải cấm nhận của tín thí, 

người giữ giới thanh tịnh chẳng phải nhất định được nhận của tín thí. Vì sao? Xá Lợi Tử! 

Vì trong chơn pháp giới, tánh của giữ giới và phạm giới đều bình đẳng không sai khác vậy. 
(Q.574, “Mạn Thù Thất Lợi Phần”).  

 
(Đó là những tuyên bố sấm sét mà những nhà truyền giáo bảo thủ không bao giờ muốn đề 

cập đến khi thuyết về 18 pháp không hay thập nhị chơn như. Không ai có thể tránh khỏi bị kích 

động đôi khi còn ngờ vực bởi những chứng giải như trên!) 



Hội thứ VI: “Man Thù Thất Lợi Phần” – Viêt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Chiết giải:  Cư sĩ Thiện Bửu. 16 
 

 
Kinh thuyết tiếp: 
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các loại dị sanh (phàm phu) gọi kẻ hòa hợp, Bí sô hết lậu gọi chẳng hòa 

hợp. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngài nương nghĩa nào mà nói như vậy? 
- Đại đức! Dị sanh cùng với sanh nhân hợp gọi kẻ hòa hợp. Các A la hán không có nghĩa như 

thế gọi chẳng hòa hợp. Tôi nương nghĩa này mà nói như vậy. 
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các loại dị sanh gọi kẻ vượt sợ hãi, Bí sô hết lậu gọi chẳng vượt sợ hãi 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngài nương nghĩa nào mà nói như thế? 
- Đại đức! Dị sanh đối pháp nên sợ chẳng sanh sợ hãi, gọi kẻ vượt sợ. Các A la hán biết pháp 

nên sợ thật vô sở hữu, không sợ nên vượt. Tôi nương nghĩa này nên nói như thế. 
Lại nữa, Xá lợi Tử! Các hàng phàm phu đạt được Vô diệt nhẫn, còn các chúng Bồ Tát đạt 

được Vô sanh nhẫn. Các loại dị sanh được vô diệt nhẫn, còn chúng Bồ Tát được vô sanh nhẫn. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngài nương nghĩa nào mà nói như thế? 
- Đại đức! Dị sanh chẳng muốn tịch diệt, được gọi là Vô diệt nhẫn, các chúng Bồ Tát chẳng 

thấy pháp sanh, được gọi là Vô sanh nhẫn. Tôi dựa vào nghĩa này mà nói như thế. 
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các loại dị sanh gọi kẻ điều phục, Bí sô hết lậu gọi chẳng điều phục. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngài nương nghĩa nào mà nói như thế? 
- Đại đức! Vì hàng dị sanh chưa điều phục cần điều phục nên gọi là kẻ điều phục. Còn các A 

la hán đã hết lậu hoặc, kiết sử, không cần điều phục nên gọi là chẳng điều phục. Tôi dựa vào 

nghĩa này mà nói như thế. 
Lại nữa, Xá Lợi Tử! Hàng dị sanh tăng thượng mạn nên cho là chẳng cần tu. Còn bí sô cho 

mình còn kém cỏi, nên cần tu hành. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngài nương nghĩa nào mà nói như thế? 
- Đại đức! Tâm dị sanh cống cao, hành động trái pháp giới, gọi là kẻ có tâm tăng thượng, nên 

cho là chẳng cần tu hành. Các A la hán tâm khiêm hạ, hành nghiệp thuận với pháp giới, cho tâm 

mình còn kém cỏi nên cần phải tu hành. Tôi nương nghĩa này mà nói như thế. 
 
(Vì hàng phàm phu chưa điều phục cần điều phục nên gọi là kẻ điều phục. Còn các A la hán 

đã hết lậu hoặc, kiết sử, không cần điều phục nữa nên gọi là chẳng cần điều phục. Mạn thù dựa 

vào ý này mà nói như vậy. 
Tâm của phàm phu cống cao, hành động trái pháp giới, gọi là kẻ tăng thượng mạn, nên gọi 

là “xé rào mà đi”. Các A la hán thì tâm khiêm hạ, hành nghiệp thuận với pháp giới, gọi là tâm hạ liệt 

chẳng vượt khỏi sự tu hành. Mạn Thù dựa vào ý này mà nói như vậy). 
 
Xá Lợi Tử khen Mạn Thù Thất Lợi: 
- Hay thay! Hay thay! Ngài đã giải thích cho tôi một cách hoàn hảo ý nghĩa sâu kín này. 
Mạn Thù Thất Lợi trả lời: 
- Đúng vậy! Đúng vậy! Đại đức! Chẳng những tôi giải thích nghĩa của mật ngữ này, mà tôi 

cũng chính là chơn A la hán đã hết tất cả lậu. Vì sao? Vì tôi cùng các Thanh văn Độc Giác đối 

với các ưa muốn đều chẳng khởi nữa nên gọi hết lậu chơn A la hán. 
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(Tất cả sự khác biệt giữa ngu phu dị sanh và Thánh giả là vậy. Thánh giả lúc nào cũng 

nghịch dòng thế gian. Nếu rõ biết như thế tu hành theo chánh pháp thì tránh được lỗi lầm, có thể 

mở trói mà tự giải thoát). 
 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Có lý do nào mà nói Bồ Tát ngồi tòa Bồ đề, chẳng chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ 

đề? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Cũng có lý do Bồ Tát ngồi tòa Bồ đề nhưng chẳng chứng quả vị Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề. Nghĩa là trong Bồ đề không có chút pháp nào gọi là quả vị Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề. Nhưng tánh của chơn Bồ đề vẫn không sai khác, chẳng phải hễ ngồi là có thể chứng 

còn chẳng ngồi được liền bỏ. Do yếu tố này nên có thể nói Bồ Tát ngồi tòa Bồ đề, nhưng chẳng 

chứng Bồ đề, vì Bồ đề không tướng nên không thể chứng. 
Mạn Thù Thất Lợi lại thưa Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tức là ngũ nghịch(11); ngũ 

nghịch kia tức là Bồ đề này. Vì sao? Vì Bồ đề và ngũ nghịch đều giả thi thiết, tánh Bồ đề 

chẳng phải thật có, chẳng chứng được, chẳng thể tu tập, chẳng thể hiện thấy. Ngũ nghịch 

kia cũng lại như vậy. Vả lại, bản tánh của tất cả pháp rốt ráo không thể hiện thấy, ở trong 

ấy không có sự giác ngộ, không có người giác ngộ; không thấy, không có người thấy; không 

biết, không có người biết; không có sự phân biệt, không có người phân biệt; bình đẳng, lìa 

tướng nên gọi là Bồ đề. Tánh ngũ nghịch cũng lại như vậy, do đây Bồ đề chẳng thể chứng 

được. Kẻ nào nói có thể chứng được, tu tập và hiện thấy rõ đại Bồ đề là kẻ tăng thượng 

mạn. 
 
(Chúng ta có thể tìm thấy những lời như vậy bất cứ nơi nào nếu có pháp nhãn như Mạn Thù 

Thất Lợi Bồ Tát. Nói ngũ nghịch cũng do Mạn Thù nói, Bồ đề cũng do Mạn Thù thuyết. Bồ đề là 
giác ngộ, ngũ nghịch là tối tăm mờ mịt. Bây giờ, Mạn thù Thất Lợi nói ngũ nghịch tức Bồ đề, Bồ 

đề tức ngũ nghịch không khác. Vì giác ngộ với tối tăm mờ mịt chẳng hai chẳng khác. Thật quá 

trái lẽ, nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, trong Đệ nhất nghĩa không. Một khi chúng ta hiểu 

Đệ nhất nghĩa không tức biết các pháp xuất thế gian và các hàm ngụ của nó như thế nào, thì 

không còn phân biệt, chấp đắm nữa nên có thể thâm nhập tư tưởng của Mạn Thù Thất Lợi Bồ 

Tát). 
  
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Nay ngươi gọi Ta là Như Lai ư?  
- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải. Bạch Thiện Thệ! Chẳng phải. Con chẳng gọi Phật là Như Lai 

thật. Vì sao? Bởi Như Lai dùng trí vi diệu chứng được Như như (cái như tính của vạn hữu hay 

chơn như thật tướng của các pháp). Diệu trí và Như như cả hai đều lìa tướng. Như như lìa tướng 

chẳng gọi là Như như. Diệu trí cũng vậy, chẳng gọi là diệu trí. Đã không có diệu trí và không có 

Như như cho nên Như Lai cũng chẳng phải Như như. Vì sao? Vì Như như và diệu trí chỉ giả 

thi thiết. Như Lai cũng vậy, chẳng phải là hai, chẳng phải không hai. Thế nên diệu trí, Như như 

hay Như Lai chỉ có giả danh không thật, nên chẳng gọi Phật là thật Như Lai. 
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(Cuối cùng cái như tánh của vạn hữu là như như theo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cũng chỉ là 

giả danh- pháp cũng là giả mà danh cũng là giả nốt. Không có giả danh, không có thi thiết thì 

không có Như Lai, không có Phật. Vì vậy, trong phần giới thiệu về Hội này, chúng tôi phát biểu: 

Tất cả những gì chúng ta thọ dụng từ trước đều bị “lật úp” bởi những tư tưởng đảo nghịch ở 

đây. Chính cái đảo nghịch đáng yêu này làm cho chúng ta “tỉnh” đúng như câu nói của Phật 

“Những pháp trước đây họ -Thanh văn và Độc giác- đã thông suốt chẳng phải chơn cứu cánh”. 
Đó là Phật nói cho hàng La hán hay Độc giác Bồ đề chớ không phải nói cho kẻ sơ cơ như chúng 

ta. Bây giờ, chúng ta mới hiểu ra rằng đối với 18 pháp không, chẳng có gì chẳng không. Rốt 

ráo tất cả đều không hết! Xin đọc Luận #3 “Cái Thấy Từ Bờ Kia”, Tổng Luận Đại Bát Nhã, Tập 

8) 
 
Kinh thuyết tiếp:  
Phật bảo Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi không nghi ngờ về Như Lai ư? 
- Bạch Thế Tôn! Không. Bạch Thiện Thệ! Không phải vậy. Vì sao? Con quán Như Lai thật 

bất khả đắc, không sanh, không diệt nên không có sự nghi ngờ. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Chẳng lẽ Như Lai không xuất hiện ở thế gian? 
- Bạch Thế Tôn! Không. Bạch Thiện Thệ! Không phải vậy. Nếu chơn pháp giới xuất hiện ở 

thế gian, thì có thể nói Như Lai xuất hiện ở thế gian. Vì chẳng phải chơn pháp giới xuất hiện ở 

thế gian, cho nên Như Lai cũng chẳng xuất hiện. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi cho rằng hằng hà sa số chư Phật đã nhập Niết bàn rồi chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Lẽ nào chẳng thấy chư Phật Như Lai đồng một tướng cảnh giới chẳng nghĩ 

bàn? 
- Mạn Thù Thất Lợi! Đúng vậy! Đúng như ông nói, chư Phật Như Lai đồng một tướng cảnh 

giới chẳng thể nghĩ bàn. 
Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật: 
- Nay đức Phật Thế Tôn đang trụ ở đời chăng? 
Phật dạy: 
- Như vậy. 
Mạn Thù Thất Lợi bèn thưa Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu Phật Thế Tôn hiện trụ đời, chư Phật Thế Tôn như số cát Căng già lẽ 

cũng trụ đời. Vì sao? Vì tất cả Như Lai đồng một tướng cảnh giới chẳng nghĩ bàn vậy. Tướng 

chẳng nghĩ bàn không sanh không diệt, làm sao chư Phật có vào Niết bàn? Vậy nên, Bạch Thế 

Tôn! Nếu vị lai sẽ có Phật ra đời, tất cả Như Lai đều sẽ ra đời. Nếu quá khứ Phật đã vào Niết 

bàn, tất cả Như Lai đều đã diệt độ. Nếu hiện tại Phật hiện chứng Bồ đề, tất cả Như Lai đều ưng 

hiện chứng. Vì sao? Vì trong chẳng nghĩ bàn có bao chư Phật khứ lai hiện tại không sai khác 

vậy. Nhưng thế gian mê lầm chấp đắm các thứ hý luận bảo rằng Phật Thế Tôn có sanh, có diệt, 

có chứng Bồ đề. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
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- Pháp mà ngươi nói chỉ có Như Lai hoặc Bồ Tát Bất thối chuyển hay đại A la hán mới hiểu 

rõ được, ngoài ra chẳng ai hiểu nổi. Vì sao? Vì chỉ các Như Lai nghe pháp sâu xa này, như thật 

hiểu rõ, chẳng khen, chẳng chê, biết tâm hay phi tâm đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh của tất cả 

pháp đều bình đẳng, tâm và phi tâm đều bất khả đắc. Do đây nên không khen, không chê 

pháp này. 
 
(Kết luận này không tránh khỏi ngạc nhiên: Thế tục thấy có sanh có diệt. Nên nói Phật đản 

sanh (có sanh), có nhập Niết bàn (có tử). Nhưng, tất cả Như Lai đồng một tướng cảnh giới 

chẳng nghĩ bàn vậy. Tướng chẳng nghĩ bàn không sanh không diệt, làm sao chư Phật có đản 

sanh có vào Niết bàn? Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp đều bình đẳng, có tâm không tâm đều bất 

khả đắc. Do đây nên không khen, không chê pháp này. Làm sao ngu phu dị sanh hiểu được ý 

này?) 
 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Đối pháp thậm thâm này ai sẽ khen chê? 
Phật dạy: 
- Đồng Tử! Hữu tình kia như vậy tâm chẳng thật, tâm đồng tâm Phật, tánh chẳng thể nghĩ 

bàn. 
Man Thù Thất lợi bạch Phật:  
-  Bạch Thế tôn! Hữu tình tâm đồng tâm Phật, tánh chẳng nghĩ bàn ư? 
Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:  
- Đồng Tử! Như vậy, như ngươi đã nói. Vì sao? Vì Phật, hữu tình, tâm và tất cả pháp 

thảy đều bình đẳng chẳng nghĩ bàn vậy. 
  
(- Phần trên của đoạn Kinh này ý nói: Phật Như Lai có xuất hiện thế gian, có nhập Niết bàn 

không? Kinh trả lời: “Nếu chơn pháp giới xuất hiện ở thế gian, thì có thể nói Như Lai xuất hiện 

ở thế gian”. Phật chứng pháp giới, nên Phật là pháp giới, pháp giới tức Phật. Pháp giới không 

đến không đi, không sanh diệt đổi dời thì Phật cũng không đến không đi, không sinh diệt đổi dời. 

Vậy, muốn chơn pháp giới xuất hiện thế gian, thì có thể nói Như Lai cũng xuất hiện thế gian. 

Nhưng chẳng phải như vậy. 
- Phần dưới đoạn Kinh này ý nói: Không ai ở thế gian này thấy Phật, hữu tình, tâm và tất cả 

pháp thảy đều bình đẳng chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ có ai nhập pháp giới mới hiểu được Đệ nhất 

nghĩa không. Trong chân pháp giới Phật, hữu tình, tâm và tất cả pháp thảy đều bình đẳng không 

thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng biết rằng Chơn như cũng là không, bình đẳng cũng không. Vượt 

qua Tục đế và Chân đế thì được gọi là Đệ nhất nghĩa không. Trong Đệ nhất nghĩa không không 
có tội hay phước, tất cả đều không, không phân biệt. Nên Bồ Tát Long Thọ trong Đại Trí Độ 

Luân nói: “... Đệ Nhất Nghĩa Không là Thật Tướng của hết thảy các pháp, chẳng thể phá, 

chẳng thể hoại. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ở nơi Thật Tướng, đều là KHÔNG, chẳng có 

thể thọ, chẳng có thể chấp vậy. Nếu có thọ, có chấp là hư dối, là chẳng phải thật. Lại nữa, 

Đệ nhất nghĩa không là nghĩa Niết bàn Giải Thoát”.  
Bất cứ chúng sanh nào đạt được cái thấy biết như vậy thì nên lễ lạy cúng dường như lễ lạy 

cúng dường Thế Tôn). 
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(Hữu tình giới cũng bất khả tư nghì) 

  
Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Phật, hữu tình, tâm và tất cả pháp thảy đều bình đẳng, chẳng thể nghĩ 

bàn, khiến cho các bậc Thánh hiền cầu Niết bàn, siêng tu tinh tấn, há chẳng uổng công. Vì 

sao? Vì tánh chẳng thể nghĩ bàn và tánh Niết bàn không sai khác thì cầu làm gì! Nếu có kẻ 

nói: Pháp phàm phu này và pháp của Thánh giả đây có tướng khác nhau, thì nên biết kẻ ấy 

chưa từng gần gũi bạn lành chơn tịnh, nói như vậy làm cho hữu tình chấp vào hai pháp 

khác nhau, đắm chìm trong sanh tử, chẳng chứng Niết bàn. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi:     
- Ngươi muốn Như Lai là bậc tối thắng đối với loài hữu tình chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Nếu thật có hữu tình thì con nguyện Như Lai sẽ là bậc tối thắng. Nhưng vì 

loài hữu tình thật bất khả đắc. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi muốn Phật thành tựu pháp chẳng thể nghĩ bàn không? 
- Bạch Thế Tôn! Nếu thật có pháp chẳng thể nghĩ bàn để thành tựu thì con nguyện Như Lai 

thành tựu pháp ấy, nhưng không có việc ấy. 
 
(Trong pháp không, pháp như tất cả pháp đều bình đẳng: Phật, hữu tình, tâm và tất cả pháp 

thảy đều bình đẳng. Pháp bình đẳng không phải Phật làm ra, không ai làm ra, không thể tu, 

không thể đắc, cầu chỉ uổng công. Nên nói là bất khả tư nghì. Những ai nghe nói pháp như vậy 

mà không kinh không sợ là những người có căn tánh Đại thừa, có thể tu học Bát nhã Ba la mật). 
  

(Tướng điều phục(12) và tướng phước điền(13) cũng bất khả tư nghì) 
  

Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi muốn Như Lai thuyết pháp điều phục các đệ tử không? 
- Bạch Thế Tôn! Nếu có sự thuyết pháp mà điều phục được chân như pháp giới, thì con 

nguyện Như Lai thuyết pháp điều phục các chúng đệ tử. Nhưng Phật Thế Tôn hiện ra ở đời 

đối loại hữu tình trọn không ơn đức. Vì sao? Vì các loại hữu tình trụ chân như pháp giới 

không có tạp nhiễm. Đối trong giới đây, phàm phu Thánh giả năng thuyết năng thọ đều bất khả 

đắc. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi muốn Như Lai là chơn ruộng phước vô thượng của thế gian không? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu các ruộng phước là thật có thì con cũng muốn Phật là bậc Vô thượng 

của họ. Nhưng các ruộng phước thật bất khả đắc. Thế nên chư Phật đều chẳng phải ruộng phước, 

chẳng phải phi ruộng phước. Vì tánh của phước, chẳng phải phước và tất cả pháp đều bình 

đẳng. Nhưng người làm ruộng phước cho thế gian có khả năng vô tận nên thế gian nói chung gọi 

vị ấy là ruộng phước vô thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng được phước vô tận, thế nên có thể nói 

Ngài là ruộng phước vô thượng. Vả lại, người làm ruộng phước cho thế gian không có sự chuyển 
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biến, nên đời gọi chung người ấy là ruộng phước vô thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng phước vô 

tận, vậy nên phải gọi vô thượng phước điền.  
Lại nữa, người làm ruộng phước cho thế gian khó nghĩ, nên đời gọi chung vị ấy là Vô thượng 

điền. Chư Phật Thế Tôn chứng được phước khó nghĩ này, cho nên gọi là Vô thượng phước điền. 

Chư Phật tuy thật là ruộng phước Vô thượng nhưng người gieo trồng phước thì không bớt, 

không thêm. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Tướng ruộng phước của Phật không thể nghĩ bàn, nếu có người gieo 

trồng vào trong đó năng hiểu rõ được pháp tánh bình đẳng, thông đạt tất cả pháp không 

tăng, không giảm, nên Phật thật là ruộng phước vô thượng. 
  
(Câu này khó chiết giải. Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa” do Tam 

tạng Mạn Đà La tiên, người nước Phù Nam dịch từ Phạn sang Hán, nhóm Linh Sơn Pháp 

Bảo Đại Tạng Kinh dịch từ Hán sang Việt, có đoạn Kinh: 

“Phật dạy Văn-thù: 
- Ông muốn Như Lai là vô thượng phước điền ư? 
Thưa: 
- Như Lai là ruộng phước vô tận, là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là ruộng phước vô 

thượng. Chẳng phải ruộng phước, chẳng phải không ruộng phước, mà gọi đó là ruộng 

phước. Không có các tướng sáng tối, sinh diệt, đó là ruộng phước. Nếu hiểu rõ tướng ruộng 

phước như vậy thì việc trồng sâu căn lành cũng không tăng không giảm”. 
Còn sống trong vòng luân hồi sanh tử là còn thấy tội phước. Khi nhập được pháp không, 

pháp như, biết tất cả pháp đều bình đẳng, là sống Đệ nhất nghĩa không, tức chứng Thánh, thoát 

khỏi vòng luân hồi sanh tử, không thấy tội không thấy phước thì ai làm ruộng phước cho ai? Nên 

nói tội-phước cũng không. Đến đây ngôn ngữ đoạn, bặt hý luận, tâm hành dứt, vạn duyên buông 

hết, mảy trần còn không, tâm như như bất động. Biết tất cả pháp đều không rồi thì được tâm 

thanh tịnh, tuệ thanh tịnh). 
  
Bấy giờ, nhờ thần lực và pháp lực của Phật làm cho đại địa biến động sáu cách. Khi đó, trong 

chúng hội có mười sáu ức chúng đại Bí sô dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Bảy trăm Bí sô 

ni, ba ngàn cư sĩ nam, bốn vạn cư sĩ nữ, sáu mươi muôn ức chúng trời cõi Dục xa lìa trần cấu, 

được pháp nhãn thanh tịnh. 
Khi ấy, A nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, kéo y che vai trái, gối phải 

quì sát đất, chắp tay cung kính thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà hôm nay đại địa biến động sáu cách như vậy? 
Phật bảo A nan Đà: 
- Do Diệu Cát Tường (tên khác của Mạn Thù Thất Lợi) nói về tướng ruộng phước. Nay Ta ấn 

chứng nên hiện điềm này. Chư Phật quá khứ cũng nói tướng ruộng phước tại nơi này, khiến cho 

đại địa biến động, nên lúc này hiện lên sự việc như vậy. 
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Quyển 575                                                  

 
Dẫn ý: Nội dung của Q.575 phần sau của Hội thứ VII là thuyết về  việc học hành Bát nhã Ba 

la mật và công đức của nó. Kinh thuyết bình thường như các Hội khác. Nên rất dễ hiểu dễ học! 
 
Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Mạn Thù Thất Lợi thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì pháp tướng mà Mạn 

Thù Thất Lợi đã thuyết không thể nghĩ bàn. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Pháp mà ngươi thuyết thật khó nghĩ bàn, như cụ thọ Xá Lợi Tử đã nói. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Pháp mà con thuyết không thể nói là có thể nghĩ bàn, cũng không thể 

nói không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì tánh của không thể nghĩ bàn và có thể nghĩ bàn đều vô 

sở hữu, chỉ là lời nói diễn đạt. Tất cả tướng trạng của tiếng nói không phải là nghĩ bàn 

được cũng không phải là không thể nghĩ bàn được. Vì đối với tất cả pháp tự tánh đều xa 

lìa. Người nào nói như vậy mới gọi là nói không thể nghĩ bàn.  
Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: 
- Đồng tử! Nay ngươi đang nhập vào Tam ma địa Bất khả tư nghì ư? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Con không nhập vào Tam ma địa này. Vì sao? Vì con hoàn toàn chẳng thấy 

tánh Tam ma địa này khác với con, vì chẳng thấy có tâm suy gẫm của con và định đây vậy. Tam 

ma địa Bất khả tư nghì(14) ấy, tánh của tâm và phi tâm đều không nhập được, thì làm sao có thể 

nói con nhập vào định này? 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Xưa kia khi mới học, con có tác ý nhập vào Tam ma địa này. Nhưng 

bây giờ con không còn tác ý nhập vào định này nữa. Giống như người bắn giỏi, lúc mới học bắn 

phải tập ngắm kỹ vào những đích thô rồi kéo cung. Nhưng tập lâu ngày thành thạo, có thể bắn 

trúng đích nhỏ như đầu sợi lông, chẳng cần ngắm đích thô kia nữa, hễ muốn bắn chỗ nào, buông 

mũi tên bay ra là trúng ngay. Cũng vậy, trước đây khi con mới học định này cần phải buộc niệm 

vào chỗ bất tư nghì, sau đó mới có thể nhập vào định này. Tu tập lâu ngày thành thục, ở trong 

định này chẳng còn buộc tâm, mặc cho nó thường trụ. Vì sao? Vì con đã thiện xảo đối với định 

này, tuần tự vào ra không còn tác ý.                           
Khi ấy, Xá Lợi Tử liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Con nhận thấy Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi này chưa thể thủ hộ niềm tin. Vì 

sao? Dường như Ngài không thường trụ ở trong định này, tuy nhiên không có định nào khác 

nhiệm mầu vắng lặng so với định này. 
Mạn Thù Thất Lợi liền thưa với Cụ Thọ Xá Lợi Tử: 
- Đại đức! Làm sao biết không có định nào khác vắng lặng như định này? 
Xá Lợi Tử nói: 
- Lẽ nào lại có định khác vắng lặng như định này? 
Mạn Thù Thất Lợi đáp: 
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- Đại đức! Nếu định này khá được, nên nói định khác vắng lặng đồng với định này, nhưng 

định này cũng bất khả đắc. 
Xá lợi Tử nói: 
- Mạn Thù Thất Lợi! Lẽ nào định này cũng bất khả đắc? 
- Đại đức! Định này thật chẳng khá được. Vì sao? Vì tất cả định khá nghĩ bàn có tướng khá 

được, còn định không thể nghĩ bàn không tướng khá được. Định này đã được gọi là không thể 

nghĩ bàn cho nên chắc chắn phải chẳng khá được. Đối với định không thể nghĩ bàn này, tất cả 

hữu tình không ai mà không chứng được. Tại sao? Vì tướng tất cả tâm tức không phải là không 

thể nghĩ bàn được. Thế nên tướng tất cả chúng sanh và tướng tam muội không thể nghĩ bàn bình 

đẳng nhau không có sai biệt. 
Phật khen đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Hay thay! Hay thay! Mạn Thù Thất Lợi, trong quá khứ ngươi đã ở chỗ vô lượng đức Phật 

gieo trồng căn lành, phát nguyện lớn lâu dài, đã tu phạm hạnh, đều dựa vào sự vô đắc nên nói ra 
lời gì đều mang ý nghĩa sâu xa. Mạn Thù Thất Lợi! Lẽ nào nếu chẳng phải là người đã từng trụ 

Bát Nhã thâm sâu đều có thể nói được ý nghĩa sâu xa như vậy? 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu do trụ Bát Nhã thâm sâu mà con nói được như vậy, thì tức trụ vào 

ngã tưởng và trụ vào hữu tưởng. Nếu trụ ngã tưởng và trụ hữu tuởng mà nói được như 

vậy, thì Bát Nhã thâm sâu cũng có chỗ trụ. Nếu Bát Nhã thâm sâu có chỗ trụ thì Bát Nhã 

thâm sâu cũng lấy ngã tưởng và lấy hữu tưởng làm chỗ trụ. Nhưng Bát Nhã thâm sâu xa 

lìa hai tưởng, trụ vô sở trụ. Như chư Phật trụ chỗ vắng lặng, nhiệm mầu, không khởi, 

không tác, không động, không chuyển, lấy đó làm chỗ trụ. Bát Nhã thâm sâu chẳng trụ 

pháp có, chẳng trụ pháp không, nên chỗ trụ này không thể nghĩ bàn. Bát nhã Ba la mật 

thâm sâu chẳng trụ hữu pháp, chẳng trụ vô pháp, nên sở trụ đây chẳng thể nghĩ bàn.  
Bát nhã Ba la mật thâm sâu đối tất cả pháp đều chẳng hiện hành (những biểu thị của tất 

cả pháp đều sâu kín chỉ hiện ra khi gặp hoàn cảnh tương ứng). Phải biết Bát Nhã thâm sâu tức 

là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không nghĩ bàn tức là pháp giới. Pháp giới tức 

là cảnh giới chẳng hiện hành. Phải biết cảnh giới chẳng hiện hành là cảnh giới không nghĩ 

bàn, cũng tức là Bát Nhã thâm sâu.  
Bát Nhã thâm sâu, ngã giới, pháp giới, không hai, không khác; không hai, không khác 

tức là pháp giới. Pháp giới tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành 

nên biết đó chính là Bát Nhã thâm sâu. 
Bát Nhã thâm sâu phải biết tức là cảnh giới không nghĩ bàn. Cảnh giới không nghĩ bàn 

phải biết tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành phải biết là cảnh 

giới vô sở hữu. Cảnh giới vô sở hữu phải biết tức là cảnh giới vô sanh diệt. Cảnh giới vô 

sanh diệt phải biết tức là cảnh giới chẳng nghĩ bàn. Cảnh giới chẳng nghĩ bàn và cảnh giới 

của Như Lai, cảnh giới ngã, cảnh giới các pháp đều không hai, không khác. 
Vậy nên, bạch Thế Tôn! Nếu tu hành Bát nhã Ba la mật được như thế, đối đại Bồ đề lại 

chẳng cầu chứng. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật sâu thẳm tức Bồ đề vậy. 
Bạch Thế Tôn! Nếu thật biết cảnh giới ngã tức biết vô trước. Nếu biết vô trước tức biết 

vô pháp. Nếu biết vô pháp tức là Phật trí. Trí tức là trí chẳng nghĩ bàn. Phải biết trí Phật 
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không có pháp nào đáng để biết, gọi là chẳng biết pháp. Vì sao? Vì trí này tự tánh hoàn 

toàn vô sở hữu. 
Pháp vô sở hữu làm sao có thể chuyển được chơn pháp giới? Tự tánh của trí này đã 

không sở hữu tức là không có chấp trước. Nếu không có chấp trước tức bản thể chẳng phải 

trí. Nếu bản thể chẳng phải trí tức là không có cảnh giới. Nếu không có cảnh giới tức không 

có chỗ dựa. Nếu không có chỗ dựa tức vô sở trụ. Nếu vô sở trụ tức vô sanh diệt. Nếu vô 

sanh diệt tức bất khả đắc. Nếu bất khả đắc tức không có chỗ để hướng tới. Đã không có chỗ 

hướng tới, thì trí này không thể tạo các công đức, cũng không thể tạo phi công đức. Vì sao? 

Vì trí này không suy nghĩ việc tạo công đức hay tạo phi công đức. 
Trí không suy nghĩ là trí không thể nghĩ bàn. Trí không thể nghĩ bàn tức là trí Phật. Vì 

vậy, trí này không có sự chấp thủ, cũng chẳng chấp thủ tất cả pháp, cũng chẳng phải ngằn 

trước, chẳng phải ngằn giữa hay ngằn sau, chẳng phải trước đã sanh, chẳng phải trước 

chưa sanh, không xuất hiện không chìm mất, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, lại 

không có trí nào khác sánh với trí này. 
Do đây, trí này không thể nghĩ bàn, đồng với hư không, chẳng thể so sánh, không đây, 

không kia, chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. Đã không có trí nào khác sánh với trí này 

được, cho nên trí này không có sự ngang bằng và chẳng có trí nào ngang bằng. Do đây nên 

gọi trí này là Vô đẳng đẳng. Lại không có trí nào khác có thể nắm bắt đối với trí này. Vậy 

trí này vô đối, bất đối. Do đây nên gọi là trí Vô đối đối. 
 
(Đây không phải một chuỗi dài lý luận, mà đây là thực chứng của Đại Bồ Tát đã thông đạt 

trí không thảy mới có cái thấy như trên). 
 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Diệu trí như vậy không thể động ư? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Diệu trí như thế tánh chẳng thể động. Như thợ rèn vàng, đốt luyện khối 

vàng đã được tinh thục, cân lượng không động. Trí đây cũng thế, tu lâu thành thục, không 

tác không chứng, không sanh không tận, không khởi không chìm, yên vững không động. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ai có thể tin hiểu được diệu trí này? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu thường chẳng hành pháp vào Niết bàn, đối pháp sanh tử cũng 

chẳng hành, đối hạnh tà kiến hành vắng lặng, đối hạnh vào Niết bàn hành không động. 

Chẳng dứt tham dục giận dữ ngu si, cũng chẳng phải chẳng dứt. 
  
(Đây là một đoạn Kinh bất khả tư nghị, không thể luận bàn vì thuộc Phật trí. Nếu hiểu liền 

hiểu. Đạt được trạng thái vô thức vô niệm vô tâm như vậy là chứng Thánh. Thánh giả thì không 

dùng thức mà có sẵn diệu trí, sẵn sàng phát khởi diệu dụng vô tỷ vô đối. Nên gọi là trí vô đối 

đối, không thể nghĩ bàn. Phàm phu làm sao thấy được biết được những biểu hiện của nó mà luận 

bàn). 
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Phật khen đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Hay thay! Hay thay! Ngươi nói việc này một cách đúng đắn. 
Bấy giờ, cụ thọ Đại Ca Diếp Ba(15) ở trước Phật bạch: 
- Bạch Thế Tôn! Trong tương lai, ai có thể tin hiểu, tu học nghĩa lý thâm sâu của pháp và Tỳ 

nại da này? 
  

(Tại sao phải tu học Bát nhã Ba la mật?) 
  

Phật bảo cụ thọ Đại Ca Diếp Ba: 
- Đời vị lai, chúng Bí sô v.v… trong hội này đều sẽ tin hiểu, lãnh thọ, tu học nghĩa lý thâm 

sâu của pháp và Tỳ nại da đã thuyết này, cũng có thể vì người khác giảng nói và truyền bá. Như 

đại trưởng giả bị mất ngọc vô giá. Tâm luôn khổ não, buồn rầu, chẳng vui. Sau đó gặp lại, vui 

mừng hớn hở. Hôm nay, chúng Bí sô v.v… trong hội này cũng như vậy, nghe Bát Nhã thâm sâu 

tin hiểu, tu học, sau không được nghe thuyết pháp môn này nữa, tâm luôn khổ não, buồn rầu, đều 

nghĩ: Chẳng biết chừng nào chúng ta sẽ được nghe lại pháp thâm sâu này. Sau đó, nếu được nghe 

pháp môn này sẽ vui mừng hớn hở, lại nghĩ: Hôm nay ta được nghe Kinh điển này tức là được 

gặp Phật, gần gũi cúng dường. Như cây Viên Sinh mới đâm chồi, chư Thiên trời thứ Ba mươi ba 

vui mừng hớn hở nghĩ: Chẳng bao lâu cây này sẽ nở hoa, hương thơm ngào ngạt, chúng ta tha hồ 

dạo xem. Chúng Bí sô cũng lại như vậy, nghe Mạn Thù Thất Lợi rồi tin thọ tu hành nên sanh 

hoan hỉ, chẳng bao lâu, tất cả pháp của Phật sẽ được hiển bày. 
Ẩm Quang (Ca diếp ba) nên biết! Đời vị lai, chúng Bí sô v.v… nếu nghe Bát Nhã thâm sâu 

này tin hiểu, tu hành, tâm chẳng quên mất, tất ở trong hội đây đã được lắng nghe, vui vẻ thọ trì, 

giảng nói truyền bá. Nên biết các vị ấy do nghe pháp này, vui mừng hớn hở, tín thọ phụng hành, 
chẳng bao lâu, tất cả pháp của Phật sẽ được hiển bày. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu vị nào thọ trì, 

giảng nói, truyền bá Kinh điển này, phải biết người ấy nhờ sức oai thần của Phật gia hộ, khiến 

cho mọi việc của họ đều được thành tựu. 
Ẩm Quang nên biết! Vị nào nghe Bát Nhã vui mừng thọ trì, vị ấy đời quá khứ đã ở chỗ vô 

lượng đức Phật gieo trồng nhiều căn lành, đã được lắng nghe, chứ chẳng phải mới gặp hôm nay. 

Như kẻ đào ngọc bỗng nhiên gặp được ngọc Mạt ni vô giá sanh vui mừng lớn. Phải biết kẻ ấy 

từng thấy ngọc này nên sanh vui mừng, chẳng phải nay mới thấy. Như vậy đời vị lai các Bí sô 

v.v… thâm tâm ưa thích, lắng nghe chánh pháp, bỗng gặp được Bát nhã Ba la mật vui mừng lắng 

nghe, tin thọ, tu học. Phải biết ngày trước những vị ấy đã từng ở chỗ vô lượng đức Phật 

nghe Kinh này, chẳng phải ở thời này mới được nghe.  
Ẩm Quang nên biết! Nếu các thiện nam, thiện nữ nghe Diệu Cát Tường (Mạn Thù Thất Lợi) 

thuyết Bát nhã Ba la mật vui mừng hớn hở, thích nghe không chán, lại thường ân cần cầu thỉnh 

thuyết giảng lại, thì các thiện nam, thiện nữ này trong quá khứ đã theo Mạn Thù Thất Lợi nghe 

thuyết Bát nhã Ba la mật, vui vẻ thọ trì, tin hiểu tu học, cũng đã từng gần gũi Mạn Thù Thất Lợi 

cúng dường, cung kính, nên được như vậy. Thí như có người gặp dịp vào thành ấp. Người ấy đã 

dạo xem qua tất cả vườn rừng, ao hồ, nhà cửa, người, vật trong đó. Thời gian sau, đi ở chỗ khác, 

người ấy nghe có người khen trong thành ấp này đã có nhiều thắng cảnh đẹp, liền vui mừng, xin 

người kia kể lại. Nếu được nghe nữa, vui mừng càng gấp bội. Bởi vì trước đây người ấy đã được 

thấy. Cũng vậy, đời sau các thiện nam, thiện nữ nghe Diệu Cát Tường thuyết Bát Nhã vui vẻ, 
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thích nghe, không nhàm chán, lại ân cần thỉnh nói lại nghĩa lý thâm sâu. Nghe rồi khen ngợi, 

càng vui mừng hơn. Phải biết những người này đều do đời trước đã từng gần gũi Mạn Thù Thất 

lợi, cúng dường, cung kính, lắng nghe và lãnh thọ pháp này, nên đời này thành tựu được như 

vậy.  
Bấy giờ, cụ thọ Đại Ca Diếp ba liền bạch Phật: 
- Như Lai đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của các thiện nam thiện nữ trong 

hiện tại và vị lai lắng nghe Bát nhã Ba la mật tin hiểu tu hành. 
Phật dạy: 
- Đúng vậy! Đúng như ngươi nói, Ta đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của họ. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Tướng trạng các hành của các thiện nam thiện nữ trong hiện tại và đương lai 

nghe pháp thâm sâu này, phải biết chẳng phải tướng trạng các hành. Vì pháp đã nghe nhiệm mầu 

vắng lặng, tướng trạng các hành đều bất khả đắc, thì vì sao Như Lai thuyết như vầy: “Ta đã 

nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của họ?” 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Đúng vậy! Đúng như ông nói! Tướng trạng các hành của các thiện nam thiện nữ trong hiện 

tại và đương lai nghe pháp này đều chẳng phải tướng trạng các hành. Vì pháp đã nghe nhiệm 

mầu vắng lặng, tướng trạng các hành đều bất khả đắc. Nhưng khi nghe thuyết pháp sâu xa, 

họ vui mừng, thọ trì, tin hiểu, tu học, tức ở quá khứ họ đã từng nghe, vui mừng thọ trì và tu hành 

nên mới được như vậy. Tướng trạng các hành này đều dựa vào thế tục mà nói, chẳng phải trong 

thắng nghĩa có việc như vậy. 
Mạn Thù Thất Lợi phải biết! Hiển bày rõ Bát nhã Ba la mật tức là hiển rõ tất cả pháp của 

Phật, thông suốt việc chơn thật chẳng nghĩ bàn. 
Mạn Thù Thất Lợi! Khi xưa, Ta tu học Bồ Tát hạnh, những căn lành chứa được đều do tu học 

Bát Nhã mà được thành tựu viên mãn. Muốn trụ địa vị Bất thối chuyển của Bồ Tát, muốn 

chứng Vô thượng Bồ đề cũng do tu học Bát nhã Ba la mật mà được thành tựu. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn tích nhóm căn lành như các Bồ Tát đã 

tích nhóm, thì phải học Bát nhã Ba la mật này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn trụ bậc Bất thối chuyển của Bồ Tát, 

thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn chứng Vô Thượng Bồ đề, thì phải 

học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn thông suốt hoàn toàn tướng bình 

đẳng của tất cả pháp giới, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn hiểu rõ hoàn toàn tâm hành bình 

đẳng của tất cả hữu tình, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn mau chứng được tất cả giáo pháp 

của Phật, thì phải học Bát nhã Ba la mật này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn biết Phật nói Như Lai chẳng thể 

hiện giác nghĩa thú các pháp huyền bí, thì phải học Bát nhã Ba la mật sâu thẳm này. Vì sao? 

Vì các pháp được giác ngộ và người giác ngộ đều bất khả đắc. 
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Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn biết ý nghĩa huyền bí của lời Phật nói 

về sự đầy đủ oai nghi tướng hảo và quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà Như Lai không thể 

chứng được, thì phải học Bát nhã Ba la mật này. Vì sao? Vì sự chứng quả vị Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề với oai nghi tướng hảo và người chứng đều bất khả đắc.  
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn biết nghĩa thú huyền bí mà Phật 

nói về sự không thành tựu tất cả công đức, không thể giáo hóa tất cả hữu tình của Như Lai, 
thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. Vì sao? Vì tất cả công đức sở hóa hữu tình và các 

Như Lai bất khả đắc vậy. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn chứng được vô ngại giải đối với các 

pháp, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. Vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật thâm sâu chẳng 

thấy các pháp có chút chơn thật, hoặc tịnh hoặc nhiễm hoặc sanh hoặc diệt v.v... 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn biết các pháp chẳng phải quá khứ, 

hiện tại, vị lai và tướng vô vi, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. Vì sao? Vì chơn pháp 

giới chẳng phải thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai hay vô vi. Vì các pháp đều nhập vào chơn pháp 

giới. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn đạt được sự không nghi ngờ đối với 

các pháp, thì phải học Bát nhã Ba la mật này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn chuyển được xe pháp Vô thượng ba 

lần với 12 hành tướng(16) và ở trong đó hoàn toàn không có sự chấp trước, thì phải học Bát nhã 
Ba la mật thâm sâu này. 

Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn đạt được sự ban bố từ tâm trùm khắp 

tất cả mà trong ấy không tưởng về hữu tình nào, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn cùng thế gian nhập vào pháp tánh 

không có các sự tranh luận mà đối với thế gian và các sự tranh luận đều vô sở đắc, thì phải học 

Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn biết rõ khắp các cảnh xứ phi xứ hoàn 

toàn không bị ngăn ngại, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ v.v... nào muốn đạt được vô biên pháp Phật như 

lực vô úy của Như Lai v.v…, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
 

(Tướng công đức của Bát Nhã) 
 

Bấy giờ, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Con quán Bát Nhã thâm sâu này không có tướng vô vi, không có các 

công đức, không sanh, không diệt, không sức lực, không khả năng, không đến, không đi, 

không vào, không ra, không tổn, không ích, không biết, không thấy, không thể, không 

dụng, chẳng phải người tạo tác, cũng không thể làm cho các pháp sanh diệt, không làm cho 

các pháp là một hay là khác, không thành, không hoại, chẳng phải tuệ, chẳng phải cảnh, 

chẳng phải pháp phàm phu, chẳng phải pháp Thanh văn, chẳng phải pháp Độc giác, chẳng 

phải pháp Bồ Tát, chẳng phải pháp Như Lai, chẳng phải chứng hay không chứng, chẳng 

đắc hay không đắc, chẳng phải tận hay bất tận, chẳng vào sanh tử, chẳng ra khỏi sanh tử, 

chẳng nhập Niết bàn, chẳng ra khỏi Niết bàn, đối với các pháp của Phật chẳng thành chẳng 
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hoại, đối với tất cả pháp chẳng phải tạo tác hay không tạo tác, chẳng phải có thể nghĩ bàn 

hay không thể nghĩ bàn, lìa phân biệt, dứt hý luận. Bát nhã Ba la mật này hoàn toàn không 
có công đức, làm sao Như Lai khuyên các hữu tình siêng năng tu học? 

Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Những điều đã nói tức là công đức chơn thật của Bát nhã Ba la mật. Các thiện nam 

thiện nữ nếu biết như vậy thì gọi là chơn thật tu học Bát nhã Ba la mật thâm sâu. 
 
(Dưới lăng kính bất thức của Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tất cả công đức của Bát Nhã như vật 

vô tri trì độn chẳng khác nào gỗ đá. Vì sao? Vì hành như vô hành, vô công dụng hạnh, chẳng 

được chẳng mất. Tất cả đều không, đều bất khả đắc. Nên nói là chẳng có công đức gì cả. Đó là 

nói theo Đệ nhất nghĩa không. Còn Phật bảo là công đức, vì Phật nói theo Thế tục để khuyên tấn 

những người con Phật siêng năng tu học Bát nhã Ba la mật để giúp mình người sớm được giải 

thoát an vui). 
 
Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi! Đại Bồ Tát nào muốn học Tam ma địa thù thắng của Bồ 

Tát, muốn thành tựu Tam ma địa thù thắng của Bồ Tát, muốn an trụ trong Tam ma địa này, thấy 

tất cả Phật, biết được danh hiệu của Phật và thấy được thế giới của chư Phật này, chứng được, 

thuyết được thật tướng các pháp không chướng ngại, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu 
này, ngày đêm siêng năng chớ sanh lười mỏi. 

 
(Sao gọi là Bát nhã Ba la mật thâm sâu?) 

 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là Bát nhã Ba la mật thâm sâu? 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Bát nhã Ba la mật thâm sâu không tên, không tướng, không bờ, không bến, không chỗ 

về nương, chẳng phải cảnh nghĩ lường, chẳng phải tội, chẳng phải phước, chẳng phải tối, 

chẳng phải sáng, như hư không thanh tịnh và chơn pháp giới, số lượng và giới hạn đều bất 

khả đắc. Do các yếu tố này cho nên gọi là Bát nhã Ba la mật thâm sâu. (Đó gọi là “vô tri 

luận Bát Nhã”!) 
Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi! Bát nhã Ba la mật là hành xứ sâu xa của các Bồ Tát. 

Nếu các Bồ Tát hành được chỗ ấy thì đối với các cảnh giới đều được thông suốt. Hành xứ như 

vậy chẳng phải hành xứ của tất cả thừa. Vì sao? Vì hành xứ này không danh, không tướng, 

không có sự phân biệt. Thế nên gọi là chẳng phải chỗ hành xứ. 
Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ Tát tu hành pháp nào mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề? 
  

(Tam ma địa nhất tướng trang nghiêm) 
  

Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
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- Đại Bồ Tát hành sâu Bát nhã Ba la mật, tâm không lười mỏi sẽ mau chứng Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề. 
Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi! Đại Bồ Tát nào thường tu hành đúng đắn Tam ma địa 

Nhất tướng trang nghiêm sẽ mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. 
Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là Tam ma địa Nhất tướng trang nghiêm? Các chúng Bồ Tát tu 

hành thế nào? 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Tam ma địa này lấy tướng pháp giới để làm trang nghiêm, nên gọi là Tam ma địa 

Nhất tướng trang nghiêm. Đại Bồ Tát nào muốn nhập vào Tam ma địa thù thắng này, trước hết 

phải lắng nghe, thỉnh hỏi, tu học Bát Nhã. Rồi sau đó mới có thể nhập vào Tam ma địa này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu đại Bồ Tát nào chẳng động pháp giới, biết chơn pháp giới chẳng lay 

động, không thể nghĩ bàn, không thể hý luận, như vậy mới nhập vào được Tam ma địa Nhất 

tướng trang nghiêm. 
Mạn Thù Thất Lợi! Thiện nam, thiện nữ nào muốn nhập vào Tam ma địa này phải ở 

chỗ trống vắng, lìa xa chỗ ồn náo, ngồi kiết già chẳng nghĩ đến các tướng. Vì muốn lợi lạc 

tất cả hữu tình, phải chú tâm chánh niệm, thủ giữ danh tự một vị Như Lai, khéo tưởng về 

dung nghi của Ngài. Ngài ở phương nào thì ngồi thẳng quay về hướng ấy, niệm niệm tiếp 

nối nhau, niệm một Như Lai tức là đã quán khắp chư Phật ba đời. Vì sao? Mạn Thù Thất 

Lợi! Vì vô lượng, vô biên công đức biện tài của một đức Phật ngang bằng với tất cả Phật. 

Chư Phật ba đời nương một chơn như chứng Đại Bồ đề không sai khác vậy. (Ý nói một chân 

như tức Nhất chân pháp giới). 
Mạn Thù Thất Lợi! Thiện nam, thiện nữ nào siêng năng tu học, được nhập vào Tam ma địa 

Nhất tướng trang nghiêm, sẽ thấu rõ được vô lượng, vô biên hằng hà sa số pháp giới chư Phật 

không có tướng sai khác, cũng có thể tổng nhiếp chấp trì vô lượng, vô số hằng hà sa pháp 

luân(17) vô thượng mà chư Phật Bồ Tát đã chuyển, chưa chuyển. Như Ngài A Nan Đà đa văn trí 

tuệ, đối với lời Phật dạy đều nhớ, giữ gìn hết. Tuy là bậc tối thắng trong chúng Thanh văn nhưng 

sự nhiếp trì giáo pháp còn có phần hạn chế. Nếu vị nào chứng được Tam ma địa Nhất tướng 

trang nghiêm, thì trí tuệ đa văn và sức nhớ tổng nhiếp ấy sẽ không thể nghĩ bàn, có thể thọ 

trì được pháp luân vô thượng của vô lượng, vô biên hằng hà sa số chư Phật Bồ Tát. Mỗi mỗi 

pháp môn đều được thông suốt nghĩa lý sâu xa, tuyên thuyết khai thị biện tài vô tận hơn A Nan 

Đà gấp trăm ngàn lần. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa kia khi chứng được Tam ma địa này 

làm sao đạt được vô lượng, vô biên công đức lợi ích? 
Phật dạy: 
- Đồng tử! Thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa ấy siêng năng tu học Tam ma địa Nhất tướng 

trang nghiêm, thường nghĩ: Ta phải làm thế nào để thông suốt khắp pháp giới chư Phật, thọ 

trì tất cả pháp luân vô thượng, cùng các hữu tình làm lợi ích lớn? Do đây khi chứng được 

Tam ma địa này liền được vô biên công đức lợi ích. 
Mạn Thù Thất Lợi! Thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa kia, trước đây đã nghe công đức của 

Tam ma địa Nhất tướng trang nghiêm, phát khởi sự siêng năng, tinh tấn, chánh niệm tư duy, suy 
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nghĩ về công đức của định này như vậy, như vậy. Tướng công đức hiện, đã thấy tướng này cũng 

như trước đã được nghe, liền sanh vui mừng, càng siêng tu tập, dần dần được nhập vào Tam ma 

địa này, công đức lợi ích thù thắng không thể nghĩ bàn. Những hữu tình nào hủy báng chánh 

pháp, chẳng tin thiện ác là kẻ nghiệp chướng nặng nề. Loại hữu tình ấy không thể chứng được 

định này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Ví như có người gặp được ngọc báu, đưa cho thợ mài ngọc và bảo: “Viên 

ngọc quí này của tôi giá trị vô lượng nhưng hình sắc của nó chưa được sáng đẹp lắm. Anh hãy 

mài dũa ngọc đúng khuôn mẫu giùm tôi, nhưng chỉ làm sáng đẹp chứ đừng làm hư hình sắc”. 

Người nhận ngọc theo lời người kia bảo, dựa theo khuôn mẫu chú tâm như vậy dũa mài viên 

ngọc. Cứ như vậy, như vậy, màu sắc ánh sáng phát dần thêm cho đến cực kỳ sáng và trong suốt. 

Khi tu sửa xong, giá trị viên ngọc thật vô lượng. 
Mạn Thù Thất Lợi! Các thiện nam thiện nữ v.v… trụ Bồ Tát thừa kia cũng như vậy, tu học 

Tam ma địa này dần dần cho đến khi chứng được Tam ma địa này thì được vô biên công đức lợi 

ích thù thắng. 
Mạn Thù Thất Lợi! Ví như mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, làm lợi ích lớn. Cũng vậy, khi 

chứng được Tam ma địa Nhất tướng trang nghiêm sẽ chiếu khắp pháp giới, cũng thông suốt được 

tất cả pháp môn, vì các hữu tình làm lợi ích to lớn, công đức lợi ích thù thắng không thể nghĩ 

bàn. 
Mạn Thù Thất Lợi! Như Ta đã nói, tất cả các loại pháp môn đều đồng một vị là vị xa lìa, vị 

giải thoát, vị vắng lặng, không có điều chống trái. Khi chứng được Tam ma địa này, các thiện 

nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa xiển dương pháp môn nào cũng cùng một vị là vị xa lìa, vị giải 

thoát, vị vắng lặng, không có sự chống trái. Khi chứng được Tam ma địa này, các thiện nam 

thiện nữ trụ Bồ Tát thừa kia dù diễn giảng pháp môn nào thì tài biện thuyết cũng vô tận, mau 

được thành tựu viên mãn Bồ đề phần pháp. 
Thế nên, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi! Đại Bồ Tát nào thường tu hành đúng Tam ma địa Nhất 

tướng trang nghiêm thì sẽ mau chứng Vô thượng Bồ đề. 
Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi! Đại Bồ Tát nào chẳng thấy các thứ sai khác, chỉ thấy 

nhất tướng của pháp giới (nhất tướng pháp giới, nhất chân pháp giới, nhất tướng Như Lai 

không hai không khác) thì mau chứng Vô thượng Bồ đề. Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ 

Tát thừa nhận pháp của Bồ Tát không nên tu hành, nhận đại Bồ đề không nên cầu đạt đến, 

vì hiểu rõ bản tánh của tất cả pháp là Không. Do họ thừa nhận những điều này nên mau 

chứng Vô thượng Bồ đề. Thiện nam thiện nữ nào trụ Bồ Tát thừa tin tất cả pháp đều là 

Phật pháp, nghe tất cả là Không, tâm chẳng kinh sợ, nghi ngờ. Do nhân duyên này nên 

người đó mau chứng Vô thượng Bồ đề. Nếu thiện nam thiện nữ v.v… trụ Bồ Tát thừa nghe 
thuyết các pháp đều hoàn toàn Không, tâm chẳng mê mờ, cũng chẳng nghi ngờ, thường 

không lìa bỏ giáo pháp của Phật, thì mau chứng Vô thượng Bồ đề. 
 
(Nếu những ai thừa nhận pháp của Bồ Tát không nên tu hành, nhận đại Bồ đề không nên 

cầu đạt đến, vì hiểu rõ bản tánh của tất cả pháp là Không, nghe pháp như vậy mà không nghi 

ngờ, không lìa bỏ pháp Phật, mau chứng Vô thượng Bồ đề. Đây cũng là lối nói nghịch, khó nuốt 

khó tiêu hóa nữa? Vì trong pháp rỗng không chẳng có gì để hành để chứng. Vậy, mà vẫn có 

người hành người chứng. Đó chính là uyên áo của Bát nhã Ba la mật!) 
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Bấy giờ, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Vô thượng Bồ đề của chư Phật quyết định do nhân duyên này mà chứng 

được chăng? 
Phật dạy: 
- Chẳng được. 
Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Vô thượng Bồ đề của chư Phật chẳng do nhân duyên này mà chứng được 

chăng? 
Phật dạy: 
- Chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cảnh giới bất tư nghì chẳng do nhân duyên cũng chẳng phải 

không nhân duyên mà chứng được Vô thượng Bồ đề của chư Phật, nên biết đó là cảnh giới 

bất tư nghì. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nghe thuyết như vậy nhưng tâm chẳng kinh sợ, 

Ta nói những người kia đã ở chỗ vô lượng đức Phật, phát nguyện lớn, gieo trồng căn lành. Vì 

vậy nên Bí sô và Bí sô ni nghe thuyết Bát Nhã như vậy, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ, cũng chẳng 

mê lầm thì họ là người chơn thật theo Phật xuất gia. Nếu các cận sự nam hay cận sự nữ v.v… 

nghe thuyết Bát Nhã thâm sâu này, tâm chẳng kinh sợ, chẳng nghi ngờ cũng chẳng mê lầm thì họ 

thật sự là người qui y Phật, Pháp, Tăng. Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa chẳng học 

Bát nhã Ba la mật như vậy thì chẳng gọi là kẻ chơn thật tu học Bồ Tát thừa. 
Mạn Thù Thất Lợi! Ví như ở thế gian, cỏ cây, rừng rậm, thuốc thang, hạt giống v.v... tất cả 

đều nương vào đất mà sanh trưởng. Cũng vậy, tất cả căn lành và những việc thù thắng khác ở thế 

gian và xuất thế gian của Bồ Tát đều hoàn toàn dựa vào Bát nhã Ba la mật này mà được tăng 

trưởng. Nên biết Bát nhã Ba la mật thâm sâu này bao trùm các pháp, đối với quả vị Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ đề đều tùy thuận sự chứng đắc mà không có sự chống trái.  

Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi nghe Phật nói thế, bèn thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Đời vị lai, ở châu Thiệm bộ này, các thành ấp, xóm làng, chỗ nào diễn 

thuyết khai thị Bát nhã Ba la mật có nhiều người tin nhận không? 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Nay các thiện nam thiện nữ trong hội này nghe thuyết Bát nhã Ba la mật tin nhận, tu hành, 

vui mừng, phát nguyện: Tôi nguyện đời sau, dù sanh chốn nào thường được nghe Bát nhã Ba la 
mật. Đời sau dù họ sanh đến chốn nào, nhờ nguyện lực đời trước nên chỗ họ ở liền có Bát nhã Ba 
la mật này diễn giảng, khai thị và được nhiều người tin nhận. 

Mạn Thù Thất Lợi! Các thiện nam thiện nữ nghe thuyết Bát nhã Ba la mật vui mừng hớn hở, 

hết lòng tin nhận. Ta nói họ đã gieo trồng căn lành lâu đời, nhờ sức nguyện đời trước mới được 

như vậy. 
Mạn Thù Thất Lợi! Người nào muốn nghe theo Bát nhã Ba la mật, ngươi nên bảo: “Các thiện 

nam tử! Tùy ý nghe thọ, chớ sanh lòng kinh sợ, nghi ngờ, không tin, lại tăng thêm sự hủy báng 

chống lại. Nay trong Kinh Bát nhã Ba la mật này rất là thậm thâm, chẳng hiển bày pháp, có 
nghĩa là chẳng chỉ bày có sự thành hoại của pháp phàm phu, hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp 

Độc giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai”. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
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- Bạch Thế Tôn! Nếu có Bí sô, Bí sô ni đến chỗ của con hỏi: “Vì sao Như Lai tuyên thuyết 

Bát nhã Ba la mật cho đại chúng?” Con sẽ đáp: “Phật nói các pháp không có tướng chống trái, 

tranh cãi. Vì sao? Vì hoàn toàn không có pháp để cùng pháp tranh cãi, cũng không có hữu tình. 

Phải sanh lòng tin hiểu lời Phật dạy. Vì sao? Vì các loài hữu tình tâm thức đều bất khả đắc”. 
Lại nữa thưa Thế Tôn! Con sẽ bảo họ “Như Lai thường nói về thật tế cứu cánh. Vì sao? Vì 

tất cả pháp tướng đều thể nhập thật tế. Hàng A La Hán không có pháp đặc thù riêng biệt, vì 

pháp A La Hán và pháp phàm phu không có tướng sai khác”. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con sẽ bảo họ: “Pháp Phật nói ra chẳng làm cho hữu tình đã, đang, 

sẽ được nhập Niết bàn. Vì sao? Vì các hữu tình rốt ráo Không”. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Các thiện nam thiện nữ đi đến gặp con và thỉnh: “Bát nhã Ba la mật 

mà Ngài và Như Lai đã từng bàn luận, xin Ngài vì chúng con mà nói, hôm nay chúng con rất 

muốn nghe”. Con sẽ bảo họ: “Các ông muốn nghe chớ khởi tâm lắng nghe cũng đừng buộc 

niệm, nên khởi tâm như huyễn, như hóa. Có như vậy mới hiểu được lời ta nói. Các ông nếu 

muốn nghe pháp của ta phải khởi tâm thế này: Pháp hôm nay được nghe như dấu chim 

trên không, như thạch nữ (tượng đá không thể sanh con). Như vậy, mới nghe được lời ta nói. 

Nếu muốn nghe pháp của ta, các người chớ khởi lên hai tưởng. Vì sao? Vì pháp ta nói xa 

lìa hai tưởng. Nay các người không nên hoại ngã tưởng, chẳng khởi các kiến chấp, đối với 

giáo pháp của Phật không có sự mong cầu, ở trong pháp của phàm phu chẳng ưa dời động. 

Vì sao? Vì tướng của hai pháp là Không, không có sự lấy bỏ”.  
 
(Muốn nghe chớ khởi tâm lắng nghe cũng đừng buộc niệm... Không lắng nghe làm sao nghe, 

đừng buộc niệm làm sao nhớ. Nói như vậy là nói nghịch theo quan niệm thông thường! Nghe 
pháp ai cũng có thể nghe, nhưng đừng mong cầu chấp đắm, không lấy không bỏ, vì các pháp 

không có hai tướng vậy). 
 
Bạch Thế Tôn! Có những hữu tình thỉnh con thuyết Bát nhã Ba la mật. Trước hết con dạy 

Kinh, dạy luật, rồi đem ấn vô tướng ấn định các pháp, làm cho người mong cầu nghe pháp 

lìa xa tâm chấp trước. Sau đó vì họ thuyết pháp tương ưng Bát Nhã thâm sâu.  
Đức Phật khen ngợi đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Hay thay! Hay thay! Ngươi đã thuyết giáo pháp mà Ta đã nói một cách hoàn hảo và đã nói 

được phương tiện. 
 

(Thành quả của việc tu hành Bát Nhã) 
 
Mạn Thù Thất Lợi! Thiện nam, thiện nữ nào muốn thấy Như Lai, muốn gần gũi Phật để cúng 

dường, cung kính, phải học Bát nhã Ba la mật này. Những hữu tình nào muốn thỉnh chư Phật làm 

đại sư, phải học Bát nhã Ba la mật này. Những hữu tình nào muốn chứng quả vị Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề hoặc chẳng muốn chứng, phải học Bát nhã Ba la mật này. Những hữu tình 

nào muốn được thiện xảo tất cả các định, phải học Bát nhã Ba la mật này. Những hữu tình nào 

muốn được tự tại phát khởi tất cả định, phải học Bát nhã Ba la mật này. Vì sao? Vì đối với các 

Tam ma địa, cần phải biết các pháp không sanh, không diệt, không tạo tác, không hành động, 

mới có thể tự tại phát khởi. Vì sao? Vì đã thấu rõ các pháp là Không, không có ngăn ngại. 
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Những hữu tình nào muốn thấu rõ các pháp đều có sự xuất ly (ra khỏi các trói buộc), không 
có một pháp nào không có sự xuất ly, phải học Bát nhã Ba la mật này. Những hữu tình nào 

muốn thấu rõ các pháp chỉ là giả lập, không chút chơn thật, phải học Bát nhã Ba la mật 
này. 

Nếu muốn biết rõ các loài hữu tình tuy hướng tới quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, 
nhưng không thấy có hữu tình hướng tới Bồ đề, cũng không có sự thối lui, thì phải học Bát nhã 
Ba la mật này. Vì sao? Vì đã thấu rõ tất cả pháp tức là Bồ đề. 

Nếu muốn hiểu rõ tất cả hữu tình hành Bồ đề hạnh, không có kẻ nào chẳng hành cũng không 

có sự thối lui, thì phải học Bát nhã Ba la mật này. Vì sao? Vì Bồ đề tức là thật tánh của các 

pháp. Tất cả hữu tình đều hành các pháp, không có người bỏ pháp; các hành đều là Không nên 

không thối lui. 
Nếu muốn hiểu rõ tánh tất cả pháp tức là Bồ đề, tất cả Bồ đề tức là pháp giới, đây tức là 

thật tế, thật tế tức là Không, tâm không thối lui, thì phải học Bát nhã Ba la mật thâm sâu 

này. 
Mạn Thù Thất Lợi! Bát nhã Ba la mật chỉ rõ tác dụng khó nghĩ bàn và sự làm lợi ích hữu tình 

của chư Phật, cũng là chỗ mà Như Lai đã dạo qua. Vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật không thể thị 

hiện, không thể tuyên thuyết, là pháp không đọa, chỉ có Như Lai như thật giác ngộ và dùng 

phương tiện thiện xảo thuyết giảng cho hữu tình. 
Mạn Thù Thất Lợi! Nếu có Bí sô, Bí sô ni v.v… đối với Bát nhã Ba la mật, tối thiểu thọ trì 

dù một bài kệ bốn câu, giảng nói cho người khác, thì nhất định hướng tới Bồ đề, an trú cảnh giới 

của Phật huống gì thường tu hành theo lời dạy. Nên biết người này chẳng đọa vào cảnh giới ác, 

mau chứng Vô thượng Bồ đề. 
Mạn Thù Thất Lợi! Những hữu tình nào nghe thuyết Bát nhã Ba la mật này tâm chẳng quên 

mất, cũng chẳng kinh sợ, lại hoan hỷ tin thọ, phải biết những người này nhất định sẽ chứng được 

tất cả pháp Phật, chắc chắn được tất cả Như Lai ấn chứng hứa khả, thâu nhận làm chúng đệ tử. 
Mạn Thù Thất Lợi! Những thiện nam, thiện nữ nào tin nhận pháp ấn Vô thượng của Như 

Lai, là Bát nhã Ba la mật thâm sâu, sẽ được phước vô lượng. Pháp ấn này được tất cả Như Lai 

Ứng Chánh Đẳng Giác cùng nhau hộ niệm; các vị A la hán, Bồ Tát, bậc trí và các thiên thần đều 

cùng nhau bảo vệ giữ gìn. Những thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa được ấn này ấn chứng, tức 

đã vượt qua các cảnh giới ác, Thanh văn, Độc giác, nhất định sẽ chứng Vô thượng Bồ đề. 
Khi ấy, trời Đế Thích liền cùng với vô lượng Thiên tử cõi trời Ba mươi ba cầm các thứ 

hương hoa xinh đẹp của cõi trời: hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa Vi 

diệu âm, hoa Diệu linh thoại và bột hương chiên đàn cúng dường Bát nhã Ba la mật, và tung rải 

dâng lên Như Lai, Mạn Thù Thất Lợi, tất cả Bồ Tát và Thanh văn v.v... lại trổi các thứ âm nhạc 

cõi trời, ca ngợi diệu pháp để cúng dường. Lại phát nguyện: Nguyện cho tất cả chúng tôi thường 

nghe pháp ấn(18) Vô thượng của Bát nhã Ba la mật thâm sâu này. 
Trời Đế Thích lại phát nguyện: Nguyện các loài hữu tình ở châu Thiệm bộ thường nghe Bát 

nhã Ba la mật, vui mừng thọ trì thành tựu giáo pháp của Phật. Thiên chúng chúng tôi thường hộ 

vệ, khiến cho người thọ trì không gặp trở ngại. Các loài hữu tình ít dùng công sức mà được lắng 

nghe, thọ trì, đọc tụng phải biết đều là oai lực của chư Thiên.  
Phật khen trời Đế Thích: 
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- Thiên chủ! Nay ông đã phát được nguyện, nếu có người nào nghe được nguyện này, vui 

mừng thọ trì nhất định sẽ thành tựu các pháp của Phật, mau hướng tới quả vị Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Cúi xin Như Lai dùng sức thần thông hộ trì Bát nhã Ba la mật trụ lâu ở thế gian để làm lợi 

ích cho tất cả. 
Phật liền hiện sức thần thông lớn làm cho các núi, đại địa ở thế giới Tam thiên đại thiên rung 

động sáu cách. Đức Phật lại mỉm cười, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế 

giới. 
Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Đây là tướng Như Lai hiện sức thần thông, hộ trì Bát nhã Ba la mật trụ lâu ở 

thế gian để làm lợi ích. 
Phật dạy: 
- Đúng vậy! Đúng như ngươi nói. Ta dùng thần lực hộ trì pháp ấn Vô thượng Bát Nhã, 

làm cho trụ lâu ở đời để làm lợi ích cho hữu tình. Chư Phật Thế Tôn thuyết pháp thù thắng 

rồi, theo đúng pháp này đều khởi lên sức đại thần thông, hộ trì pháp này được trụ lâu ở thế gian, 

khiến cho các Thiên ma không thể làm gì được. Những bọn người ác không thể hủy báng. Tất cả 

ngoại đạo hết lòng sợ hãi. Nếu người nào siêng năng tu học pháp này thì tất cả chướng nạn đều 

bị tiêu diệt. 
Khi đức Bạt già phạm thuyết Kinh này rồi, tất cả chúng đại Bồ Tát mà Mạn Thù Thất Lợi là 

vị đứng đầu, cùng với các Bí sô, bốn bộ đại chúng, trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... tất cả 

chúng hội nghe Phật thuyết pháp đều vui mừng, tin nhận, phụng hành. 
 
Thích nghĩa: 
(1). Tục đế, Chân đế và Đệ nhất nghĩa không: Đây là các từ hết sức quan trọng trong sự hiểu 

biết vị trí của hữu tình trong pháp giới. Có xác định được chỗ đứng đúng sẽ có cái nhìn đúng 

mới có thể cải thiện vấn đề tâm linh. Vì vậy, thích nghĩa này giữ vai trò quan trọng trong việc tu 

học nhất là đối với việc nghiên cứu các giáo pháp của phần “Mạn Thù Thất Lợi”, một giáo pháp 

được xem là tối cao trong Phật đạo:  
1- Tục đế: (世俗諦) Phạm: Saôvftti-satyatva, Saôvfttisatya. Còn gọi là Thế đế: Chân lý 

tương đối, chân lý của thế gian, là thật tại được nhìn từ phía chúng sinh chưa giác ngộ, thấy 

các pháp phân hai, các pháp hư dối, sinh diệt đổi dời, không thật mà cho là thật. 
2- Chân đế: (真諦) Phạm: Paramàrtha-satya. Còn gọi là Thánh đế, Đệ nhất nghĩa, Niết 

bàn, Chân như, Thật tướng, Trung đạo, Pháp giới, đối lập với Tục đế: Các tông phái Phật 

giáo định nghĩa Đệ nhất nghĩa, không giống nhau. Như Thuyết nhất thiết hữu bộ của Tiểu 

thừa coi sự nhận thức về đối tượng đơn nhất không còn phân giải được nữa là cái tồn tại 

chân thực, gọi là Thắng nghĩa đế. Học phái Trung quán thì cho rằng các bậc Thánh hiền 

hiểu rõ lý duyên khởi tính không và thấu suốt sự nhận thức điên đảo của thế tục, cái thấu 

suốt ấy là đạo lý chân thực, gọi là Chân đế. Kinh bộ Tiểu thừa và Du già hành phái lấy trí 

tuệ làm đối tượng để lý giải, gọi là Thắng nghĩa đế. Đại thừa thì chủ yếu dựa vào Chân đế và 

Tục đế để điều hòa sự đối lập thế gian và xuất thế gian, rồi dung hợp 2 đế mà quán xét hiện 

tượng, gọi là Trung quán, Trung đạo, là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Đại 
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thừa. Ngoài ra, Thiền lâm thường dùng Đệ nhất nghĩa đế để diễn tả cảnh giới tuyệt đối 

không thể nghĩ bàn. Đệ nhất nghĩa còn được gọi là Hướng thượng môn, Chính vị đẳng. 

(Phỏng theo Từ điển Phật Quang).  
Nhiều từ điển Phật học đồng hóa Chân đế với Đệ nhất nghĩa đế hay còn gọi là Thắng 

nghĩa đế. Nếu như vậy Chân đế hay Đệ nhất nghĩa đế là chân lý đối đãi của Tục đế. Đã là 

đối đãi tức pháp phân hai, nhưng pháp Phật là pháp môn bất nhị. TB 
3- Đệ nhất nghĩa không: Tư tưởng của Mạn Thù Thất Lợi hay Văn thù Sư Lợi Bồ Tát 

trong Kinh này vượt qua cả Tục đế và Chân đế nên gọi là Đệ nhất nghĩa không. Theo Bồ tát 

Long Thọ Đệ nhất nghĩa không: “Đây là lý KHÔNG vào bậc nhất, tột cùng của Phật và chư 

Đại Bồ Tát, khác với lý KHÔNG còn hạn hẹp của hàng Thanh Văn. Vào Đệ nhất nghĩa 

không chẳng thấy Không, cũng chẳng thấy chẳng Không”. 
“...Đệ nhất nghĩa không là Thật Tướng của hết thảy các pháp, chẳng thể phá, chẳng 

thể hoại. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ở nơi Thật Tướng, đều là KHÔNG, chẳng có thể 

thọ, chẳng có thể chấp vậy. Nếu có thọ, có chấp là hư dối, là chẳng phải thật. 
Lại nữa, Đệ nhất nghĩa không là nghĩa Niết bàn Giải Thoát.  
Trong A Tỳ Đàm nói: “Trí duyên tận tức là Niết bàn. Ở trong Niết bàn cũng chẳng có 

tướng Niết bàn. Niết bàn KHÔNG tức là Đệ nhất nghĩa không”. 
Vì có Tục đế nên lập Chân đế hay Đệ nhất nghĩa đế. Nhưng hai đế này còn nằm trong vòng 

đối đãi. Đã là đối đãi phân hai thì không phải là Phật pháp. Nên phải lập đế thứ ba gọi Đệ nhất 

nghĩa không. Có như thế mới giải thích được vai trò của Đệ nhất nghĩa đế và Đệ nhất nghĩa 

không. Vì vậy, muốn vượt qua nhị nguyên, nên Kinh nói đến Đệ nhất nghĩa không. Vả lại, “nhất 

thiết pháp không” hay “chư pháp không” là giáo lý tuyệt đỉnh của đạo Phât. Nên Đệ nhất nghĩa 

không mới tương ưng với chủ trương vô tiền bất hậu trên.  
Đại Trí Độ Luận nói rằng: “Hết thảy các pháp chẳng lìa Đệ Nhất Nghĩa. Đệ Nhất Nghĩa 

cũng chẳng lìa các pháp. Thật Tướng các pháp là KHÔNG, là vô tướng, cũng chính là Đệ 

Nhất Nghĩa Không vậy”.  
Để kết luận về ba đế này chúng ta có thể nói vì có Tục nên nói có Chân hay Đệ nhất nghĩa 

đế. Nhưng nói Tục đế hay Chân đế cũng là pháp tương đãi. Muốn vượt trên đối đãi nên phải nói 

đến Đệ nhất nghĩa không. Toàn thể Đại Bát Nhã này nói về Tánh Không, nên mới thuyết Đệ nhất 

nghĩa không, là thật tướng của hết thảy các pháp. Nên, Đệ nhất nghĩa không phải được xem là 

Diệu đế, đế thứ ba ngoài Tục đế và Chân đế.  
Với giải thích sơ khởi này hy vọng chúng ta hiểu được quan điểm của Bồ Tát Mạn Thù Thất 

Lợi hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đối với bậc Thánh đã chứng đạo và thoát khỏi vòng tục lụy như 

thế nào trong phần “Mạn Thù Thất Lợi” này. TB 
 (2). Vườn Cấp Cô Độc hay Kỳ hoàn tịnh xá: (P: Jetavana Anāthapiṇḍikārāma, 祇洹精舍): 

còn gọi là Kỳ Viên Tinh Xá (祇園精舍), tên gọi của tinh xá nằm ở Thành Xá Vệ (S: Śrāvastī, P: 

Sāvatthī, 舍衛城), kinh đô của nước Kiều Tát La (s: Kauśala, p: Kosala, 憍薩羅) vào thời Ấn Độ 

cổ đại. Lúc bấy giờ, trưởng giả Tu Đạt (p: Sudatta, 須達, còn có tên là Cấp Cô Độc [給孤獨]) 

của Thành Xá Vệ mua khu rừng của Thái Tử Kỳ Đà (S, P: Jeta, 祇陀) để xây dựng tu viện cho 

giáo đoàn đức Phật. Tên gọi Kỳ Viên vốn phát xuất từ truyền thuyết này. Trưởng giả Tu Đạt là 

người thường bố thí vật phẩm ăn uống cho những người cô độc, nghèo nàn, cho nên nơi đây còn 

được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (祇樹給孤獨園). Đức Phật đã trải qua hơn 20 năm vào 
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cuối đời Ngài ở tại đây, và khoảng 7, 8 phần kinh điển hiện tại đều được Ngài thuyết giảng tại 

nơi này. Tuy nhiên, ngay sau khi đức Phật diệt độ thì tinh xá này bị suy tàn. Về sau, khi Pháp 

Hiển (法顯, 340?-?) và Huyền Trang (玄奘, 602-664) sang du hành ở Ấn Độ, tinh xá này đã hoàn 

toàn hoang phế. Hiện tại nó chỉ còn là di tích rất rộng lớn ở phía Nam vùng Saheṭh-Maheth 
thuộc tiểu bang Uttar Pradesh. Trong Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn Kinh 
(佛說文殊師利般涅槃經, Taishō No. 463) do Cư Sĩ Nhiếp Đạo Chơn (聶道眞) nhà Tây Tấn dịch 

có đoạn: “Nhĩ thời, Thế Tôn tùng Tam Muội khởi, tức tiện vi tiếu, hữu ngũ sắc quang tùng Phật 

khẩu xuất, thử quang xuất thời, Kỳ Hoàn Tinh Xá biến thành Lưu Ly (爾時、 世尊從三昧起、 

卽便微笑、 有五色光從佛口出、 此光出時、 祇洹精舍變成琉璃,  lúc bấy giờ đức Thế Tôn từ 

trong Tam Muội đứng dậy, bèn mỉm cười, có ánh sáng năm sắc từ trong miệng Phật phóng ra, 

khi ánh sáng này phóng ra, Kỳ Hoàn Tinh Xá biến thành ngọc Lưu Ly).” Hay như trong Trung 

Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kỳ Hoàn Tự Đồ Kinh (中天竺舍衛國祇洹寺圖經, Taishō No. 1899), phần 

Trung Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kỳ Hoàn Tự Đồ Kinh Tự (中天竺舍衛國祇洹寺圖經序) lại có đoạn 

đề cập đến Kỳ Viên Tinh Xá như sau: “Vãng giả Thích Tôn tại Đao Lợi Thiên, thử tượng tại điện 

vi chư Tỳ Kheo giáo giới thuyết pháp, nãi chí chư vương chi bất kiến Phật tư mộ Thích Ca, thử 

tượng vi vương tam độ thuyết pháp; Kỳ Viên sơ lập giới đàn, thành thời thử tượng lãnh tiền đồ 

chúng, chí giới đàn sở nhiễu tam tráp dĩ, bộ bộ giai sanh kim sắc thiên diệp Liên Hoa; mỗi thọ 

giới thời hoa tự nhiên khai, trung hữu thiên đồng tấu ư thiên nhạc 
(徃者釋尊在忉利天、此像在殿爲諸比丘敎戒說法、乃至諸王之不見佛思慕釋迦、此像爲王三度說

法、祇園初立戒壇、成時此像領前徒眾、至戒壇所遶三匝已、步步皆生金色千葉蓮花、每受戒時

花自然開、中有天童奏於天樂,  xưa kia khi đức Thích Tôn tại Trời Đao Lợi, tượng này tại chánh 

điện vì các Tỳ Kheo mà dạy bảo, thuyết pháp, cho đến các vua không thấy được Phật, nhớ nghĩ 

đến Thích Ca, tượng này cũng vì vua thuyết pháp ba lần; lúc ban đầu, Kỳ Viên Tinh Xá mới lập 

giới đàn, khi hình thành, tượng này dẫn các đồ chúng trước đây, đến giới đàn đi nhiễu quanh ba 

vòng xong, từng bước đều sanh hoa sen ngàn cánh có màu vàng kim; mỗi khi thọ giới, hoa ấy tự 

nhiên nở ra, bên trong có thiên đồng tấu khúc nhạc trời)”.- Phật học Tinh tuyển.  
(3). Đội giáp mũ công đức hay mặc giáp bị đại công đức: (Kinh MHBNBLMĐ gọi là “đại 

thệ trang nghiêm” cũng gọi “hoằng thệ nguyện”) Thệ nguyện rộng lớn bao trùm khắp cả chúng 

sanh. Nguyện nghĩa của tiếng Phạm là mặc giáp lớn, tức là lập thệ nguyện rộng lớn cứu độ 

chúng sanh để thành tựu Vô thượng Bồ đề. Cụm từ “đại thệ nguyện trang nghiêm” diễn tả xác 

nghĩa và dễ hiểu hơn “mặc áo giáp lớn”. 
(4). Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (曼殊室利) hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (s: Mañjuśrī, 

文殊師利): Tàu dịch là Diệu Đức (妙德) hoặc Diệu Cát Tường (妙吉祥). Ngài sanh ra từ vai 

phải của mẹ, trong một gia đình Bà La Môn ở tụ lạc Đa La (多羅) tại Xá Vệ Quốc (s: Śrāvastī, 

p: Sāvatthī, 舍衛國). Thân thể Ngài có màu vàng tía, về sau Ngài xuất gia với đức Phật. Trong 

Đạo Giáo, Ngài được gọi là Văn Thù Quảng Đại Thiên Tôn (文殊廣法天尊). Văn Thù và Phổ 

Hiền là hai vị Bồ Tát thường theo hầu bên đức Phật Thích Ca, được gọi là Thích Ca Tam Tôn 
(釋迦三尊), khác với Di Đà Tam Tôn hay Tây Phương Tam Thánh (Phật A Di Đà đứng chính 

giữa, Đức Quan Thế Âm đứng bên trái, Bồ Tát Đại Thế chí đứng bên phải). Thủ Lăng Nghiêm 

Tam Muội Kinh (首楞嚴三昧經) cho biết rằng: “Vào thời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, có 

thế giới ở phương Nam tên Bình Đẳng (平等), đức Phật của thế giới ấy tên là Long Chủng 
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Thượng Như Lai (龍種上如來), tức là đức Văn Thù Bồ Tát hiện tại”. Hay như Ương Quật Ma 

La Kinh (央掘魔羅經) có giải thích về xuất xứ của Ngài rằng: “Đức Hoan Hỷ Tạng Ma Bảo 

Tích Phật (歡喜藏摩尼寶積佛) ở thế giới Thường Hỷ (常喜) ở phương Bắc hiện tại chính là 

đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”. Tuy nhiên, trong Bi Hoa Kinh (悲華經) lại cho rằng: “Khi đức 

Phật A Di Đà đang còn làm Chuyển Luân Thánh Vương, có vị Vương Tử thứ ba tên Vương 

Chúng (王眾), đã phát tâm Bồ Đề, nguyện trong đời tương lai, đời đời kiếp kiếp, thực hành đạo 

Bồ Tát, không có dừng nghỉ, không giới hạn nơi chỗ, để trang nghiêm thanh tịnh quốc độ Phật; 

khiến cho tam thiên đại thiên thế giới, hằng hà sa số mười phương quốc độ rộng lớn, hợp lại 

thành một thế giới của vị này giáo hóa. Trong thế giới ấy có vô lượng đầy đủ các của báu, không 

có xúc chạm những điều nhơ nhớp, đau khổ, không có người nữ, thậm chí không có danh từ 

người nữ; lại không có chúng sanh chưa phát tâm Bồ Đề. Vị Vương Tử thứ ba phát nguyện xong, 

Bảo Tạng Phật bèn đặt cho Vương Tử tên là Văn Thù Sư Lợi, thọ ký vào thời mạt pháp tương lai 

sẽ thành tựu viên mãn Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác tại quốc độ tên Thanh Tịnh Vô Cấu 

Bảo Chấn (清淨無垢寶窴) với danh hiệu là Phổ Hiện Như Lai (普現如來)”. Trong Quán Phật 

Tam Muội Hải Kinh (觀佛三昧海經) lại cho biết thêm rằng đương thời khi đức Thế Tôn sau khi 

vì đại chúng thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh xong, Văn Thù Bồ Tát thưa với đại chúng 

rằng: “Vào thời quá khứ đức Bảo Uy Đức Như Lai (寶威德如來), có một người con của Trưởng 

Giả kia tên Giới Hộ (戒護), khi đang còn trong bào thai mẹ đã thọ Tam Quy Y. Năm lên 8 tuổi, 

song thân cậu bé cung thỉnh đức Thế Tôn đến tư gia thiết lễ cúng dường. Khi cậu bé diện kiến 

đức Phật, uy nghi an tường, từng bước đi bình ổn, khoan thai, nơi từng bước chân của Ngài đều 

nở ra một đóa sen, và thân tướng Ngài phóng ra ánh sáng rực rỡ. Thấy vậy cậu bé vô cùng hoan 

hỷ, hướng Phật cung kính lễ bái, xong từ từ nhìn chăm chăm đức Thế Tôn mà không hề chớp 

mắt. Chỉ một lần thấy được Phật, tức trừ đi được trăm vạn ức kiếp các tội nặng sanh tử. Đồng tử 

này do nhờ duyên đã thọ Tam Quy và lễ bái đức Phật, rồi quán sát tướng hảo của đức Như Lai 

rất kỹ lưỡng, tâm không mệt mỏi, lười biếng, nhờ vậy mà có thể gặp được vô số các đức Phật. 

Đồng tử lúc bầy giờ chính là Văn Thù Sư Lợi tôi đây”. Sau khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói xong, 

đức Phật bảo A Nan rằng: “Con hãy nên ghi nhận, nhớ kỹ câu chuyện của Văn Thù Sư Lợi, đem 

phổ biến đến khắp các chúng sanh, chúng sanh trong đời tương lai, nếu như có người có thể 

nhất tâm lễ bái, có thể tâm thành niệm Phật, có thể tâm thành quán Phật, nên biết rằng người ấy 

có công đức ngang bằng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”. Lại trong Văn Thù Phát Nguyện Kinh 
(文殊發願經) có nêu lên bài kệ phát nguyện phần lớn giống với bài kệ của Phổ Hiền Bồ Tát 

(普賢菩薩): “Nguyện con lúc mạng chung, diệt trừ các chướng ngại, mắt thấy A Di Đà, vãng 

sanh An Lạc Sát, sanh nơi nước Phật kia, trọn thành các nguyện lớn, A Di Đà Như Lai, trước 

mắt thọ ký con, trang nghiêm Phổ Hiền hạnh, đầy đủ Văn Thù nguyện, tận cùng kiếp tương lai, 

cứu cánh Bồ Tát hạnh”. Văn Thù, Phổ Hiền là hai vị Đại Thánh bổ tá cho đức Phật Tỳ Lô Giá 

Na (毘盧遮那) trên hội Hoa Nghiêm (華嚴). Hạnh nguyện độ sanh của hai vị Bồ Tát này đều lấy 

cơ sở của pháp môn Niệm Phật, lấy Tịnh Độ là nơi quy hướng cuối cùng. Đặc biệt trong Phóng 

Bát Kinh (放缽經), đức Phật có đề cao vai trò của Văn Thù Sư Lợi rằng: “Nay ta thành Phật, có 

32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, oai thần tôn quý, độ thoát mười phương hết thảy chúng sanh, thảy đều 

nhờ ơn của Văn Thù Sư Lợi; Văn Thù Sư Lợi chính là thầy của ta. Vô lượng vô số chư Phật 
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trong quá khứ đều là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi, tương lai thành Phật cũng nhờ oai thần thế lực 

của vị ấy; ví như trên đời con nhỏ có cha mẹ, Văn Thù là cha mẹ trong Phật đạo”. Văn Thù Sư 

Lợi là hóa thân của trí tuệ, nên thường được gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
(大智文殊師利菩薩). Bồ Tát Văn Thù thường được gọi là Tam Thế Giác Mẫu (三世覺母, mẹ 

giác ngộ của ba đời). Danh hiệu Long Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai (龍種上尊王如來), 
hay Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh 
(首楞嚴三昧經) là Bồ Tát Văn Thù. Hay như danh hiệu Phổ Minh Phật (普明佛) trong Bát 
Thập Bát Phật Hồng Danh Bảo Sám cũng là Bồ Tát Văn Thù. Trong các Kinh điển thường gọi 

Bồ Tát Văn Thù là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử (s: Mañjuśriyā 

Kumārabhūtena,文殊師利法王子), có nghĩa rằng tất cả Bồ Tát đều gọi là con của đức Như Lai 

Pháp Vương. Kinh điển thường nêu Bồ Tát Văn Thù là Pháp Vương Tử là vì Ngài là vị đệ tử 

thượng thủ trong hàng Bồ Tát, được xem như cánh tay phải bên cạnh Đức Phật. Trưởng Lão Xá 

Lợi Phất là Trí Tuệ Đệ Nhất trong hàng đệ tử Thanh Văn, còn Văn Thù Sư Lợi là Trí Tuệ Đệ 

Nhất trong hàng Bồ Tát Đại Thừa. Nhân trong quyển 80 của Hoa Nghiêm Kinh có câu: “Tại 

phương Đông Bắc có ngọn núi tên Thanh Lương Sơn (清涼山); từ xưa đến nay, các chúng Bồ 

Tát đều dừng chân trú tại núi đó, hiện có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, cùng với quyến thuộc, các 

vị Bồ Tát một vạn người, thường trong núi ấy, tuyên diễn thuyết pháp”. Cho nên, Ngũ Đài Sơn 

(五台山, còn gọi là Thanh Lương Sơn) ở Tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc được công nhận là đạo 

tràng của Văn Thù Bồ Tát, trở thành một trong 4 ngọn núi danh tiếng. Nga Mi Sơn là Thánh địa 

của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Đà Sơn là Thánh địa của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn là 

Thánh địa của Địa Tạng Vương Bồ Tát (Phỏng theo Phật học Tinh tuyển). 
Trong phần này 3 tên Mạn Thù Thất Lợi, Văn Thù Sư Lợi hay Diệu Cát Tường chỉ là 1 nhân 

vật. TB 
(5). Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát nhã Ba la mật”, Hán dịch là Mạn Đà La 

Tiên, Việt dịch là Minh Tấn của nhóm Tuệ Quang Wisdom Light Foundation diễn tả đoạn Kinh 
này như sau: “Đúng như thế, bạch Thế Tôn! Con thật đến đây mong yết kiến Như Lai. Tại sao 

con làm như thế? Thưa vì con hâm mộ chánh pháp, mong muốn đem lại sự lợi ích cho chúng 

sanh. Con quán sát Như Lai tướng như, tướng bất dị, tướng bất đồng, tướng bất tác, tướng vô 

sanh, tướng vô diệt, tướng bất hữu, tướng bất vô, bất trụ phương, bất ly phương, phi tam thế phi 

bất tam thế, phi nhị tướng phi bất nhị tướng, phi cấu tướng phi tịnh tướng... con vận dụng chánh 

quán Như Lai như thế để đem lại sự lợi ích chơn thật cho chúng sanh”. Lối dịch này hay tuy có 
tánh bác học, vì dùng chữ Hán quá nhiều. Nhưng rất hay! 

(6). Đồng tử: Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát nhã Ba la mật” do Linh Sơn Pháp 

Bảo Đại Tạng Kinh dịch, không gọi là “đồng tử” mà gọi là “đồng nhân”. Đồng tử có rất nhiều 

nghĩa: 1. Trẻ con; 2. Chỉ cho Bồ Tát. Bồ Tát là vương tử của Như lai; 3. Những vị theo hầu đức 

Phật, Bồ Tát và chư thiên cũng gọi là Đồng tử. Từ “đồng tử” ở đây có vẻ kính trọng. 
(7). Cõi Tịch Diệt: Chỉ cho Niết bàn hay Đại Niết bàn. 
(8). Không thể nghĩ bàn hay bất khả tư nghị (不可思議), Phạm: a-cintya. Cũng gọi Bất tư 

nghị, Nan tư nghị (khó nghĩ bàn). Chỉ cho cảnh giới không thể nghĩ lường nói năng được. Chủ 

yếu được dùng để hình dung cảnh giới giác ngộ của chư Phật Bồ Tát, cùng với sự mầu nhiệm 

sâu xa của trí tuệ và sức thần thông. Phỏng theo Phật Quang Từ điển. 
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(9). Duyên lự: Là duyên theo cảnh giới, nhớ tưởng sự vật. 
(10). Ngũ vô gián(五無間) I. Ngũ Vô Gián. Cũng gọi Ngũ vô gián ngục. Năm quả báo vô 

gián, tức chỉ cho địa ngục A tỳ. Chúng sinh hữu tình trong pháp giới, tùy chỗ tạo nghiệp mà phải 

đọa vào địa ngục này, chịu khổ báo không lúc nào gián đoạn. Địa ngục A tỳ là nơi khổ nhất 

trong 8 địa ngục lớn, là quả báo mà những người gây nghiệp cực ác phải gánh chịu. Cứ theo 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện quyển thượng, thì 5 quả báo vô gián là: 1. Thời vô gián: Trải 

qua nhiều kiếp chịu tội, không lúc nào ngưng nghỉ. 2. Hình vô gián: Địa ngục này mỗi bề đều 8 

vạn do tuần, tất cả hữu tình chịu khổ trong đó, thân hình của họ cũng lớn như vậy, đầy ắp địa 

ngục, 1 người cũng đầy, nhiều người cũng đầy, không 1 khoảng trống. 3. Thụ khổ vô gián: Các 

chúng sinh chịu khổ trên núi dao rừng gươm, với những hình cụ như: Chĩa 3 chạc, gậy sắt, cối 

xay, cối giã, cưa, đục, vạc nước sôi v.v... chịu đủ các khổ, không lúc nào ngừng. 4. Thú quả vô 

gián: Bất luận trai gái, lớn bé, già trẻ, sang hèn, cho đến trời rồng, thần quỉ... tội nghiệp đã đến, 

đều cùng chịu khổ như thế. 5. Mệnh vô gián: Nếu rơi vào địa ngục này thì từ lúc mới vào cho 

đến trăm nghìn muôn kiếp, trong 1 ngày 1 đêm, vạn lần chết đi, muôn lần sống lại, dù cầu 1 

niệm ngưng nghỉ cũng không được, trừ khi hết nghiệp mới được thụ sinh. [X. phẩm Quán Phật 

tâm trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.5; phẩm Nê Lê trong kinh Đại Lâu Thán Q.2; phẩm 

Địa Ngục trong kinh Khởi Thế Q.4; Phiên dịch danh nghĩa tập Q.2]. II. Ngũ Vô Gián. Cũng gọi 

Ngũ vô gián nghiệp. Năm nghiệp chiêu cảm quả khổ ở địa ngục Vô gián. Tức chỉ cho 5 tội 

nghịch: Giết mẹ, giết cha, giết A la hán, phá hòa hợp Tăng và làm cho thân Phật chảy máu. (xt. 

Ngũ Nghịch).(Xem thích nghĩa số (11). tiếp theo. 
(11). Ngũ nghịch: (五逆) Cũng gọi Ngũ nghịch tội. Chỉ cho 5 cái tội cực ác trái với đạo lí. Cứ 

theo thuyết của Tiểu thừa thì 5 tội nghịch là: 1. Hại mẹ, cũng gọi giết mẹ. (Phạm: Màtf-ghàta). 
2. Hại cha, cũng gọi giết cha (Phạm: Pitfghàta). 3. Hại A la hán, cũng gọi giết A la hán (Phạm: 

Arhad-ghàta). 4. Ác tâm làm thân Phật ra máu, cũng gọi làm thân Phật ra máu (Phạm: 

Tathàgatasyàntike duwỉa-cittarudhirotpàdana). 5. Phá Tăng, cũng gọi Phá hòa hợp Tăng, Đấu 

loạn chúng Tăng (Phạm: Saôghabheda). Trong 5 tội trên đây, 2 tội trước là bỏ ruộng ân nghĩa, 

3 tội sau là hủy hoại ruộng đức, vì thế gọi là Năm tội nghịch, Năm tội nặng. Vì hành vi của 5 tội 

là nguyên nhân làm cho người vi phạm phải rơi vào địa ngục Vô gián nên cũng gọi là Năm 

nghiệp Vô gián (Phạm: Paĩca anantarya-karmàịi), gọi tắt là Năm vô gián hoặc 5 tội không cứu 

được. Ba tội trước là tội cố ý giết hại cha, mẹ và A la hán. Còn tội Phá hòa hợp Tăng thì chia 

làm 2: a) Phá Yết ma Tăng: Ly khai giáo đoàn mà mình vốn là 1 thành viên để thành lập giáo 

đoàn mới thực hành các việc bố tát, yết ma riêng rẽ. b) Phá pháp luân Tăng: Tôn thờ thầy khác, 

lập học thuyết khác, tổ chức giáo đoàn riêng. Ngoài ra, theo luận Câu xá quyển 18, thì Ngũ vô 

gián đồng loại nghiệp (Phạm:Paĩca Upànantarìyaịi), cũng gọi Cận ngũ vô gián, Ngũ vô gián 

đồng phận, Cận ngũ nghịch, Loại tự ngũ nghịch, là 5 tội cùng loại với 5 nghiệp Vô gián nói trên. 

Tức là: 1. Ô nhiễm Ni A la hán (Phạm:Màtur arhantyà dùwaịam). 2. Giết Bồ tát Trụ định địa 

(Phạm: Niyatabhùmisthitasya bodhisattvasya màraịam). 3. Giết bậc thánh Hữu học (Phạm: 

Zaikwsasya màraịam). 4. Phá hòa hợp Tăng (Phạm: Saôghàyadvàraharaịam). 5. Phá hoại tháp 

(Phạm: Stùpabhedanam). Kinh Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết quyển 4 thì nêu 5 tội nặng là: 

1. Phá hoại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, chiếm đoạt tài sản của Tam bảo, hoặc sai bảo 

người khác làm các việc ấy. 2. Chê bai Thanh văn, Duyên giác và pháp Đại thừa. 3. Cản trở 

người tu hành hoặc giết hại người xuất gia. 4. Vi phạm 1 trong 5 tội nghịch của Tiểu thừa. 5. 
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Chủ trương không có nghiệp báo, thực hành 10 nghiệp bất thiện; hoặc không sợ quả báo đời 

sau, khuyến khích người khác làm 10 điều ác. Trong Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh 
Sớ quyển 5, Ngài Tuệ Chiểu hợp tội giết cha và giết mẹ trong 5 tội nghịch của Tiểu thừa làm 1 

và thêm tội phỉ báng Phật pháp mà lập thành 5 tội nghịch chung cho cả 3 thừa.[X. kinh Tăng 

nhất a hàm Q.47; kinh Kim quang minh tối thắng vương Q.3; kinh Đại tập địa tạng thập luân 

Q.3; luật Tứ phần Q.46; luật Thập tụng Q.36; luận Câu xá Q.17; luận Thuận chính lí Q.43; Du 

già luận kí Q.3, thượng, Q.5; Du già sư địa luận lược toản Q.4; Câu xá luận quang kí Q.18]. 
Thích nghĩa số (10). và (11). cách giải thích hơi khác, nhưng nội dung như nhau. 

( 12). Điều phục (調伏) 1. Điều hòa ở trong: Chế phục 3 nghiệp thân khẩu ý, không làm các 

việc xấu ác, xa lìa tội lỗi, thuận theo chính pháp, rốt ráo ra khỏi 3 cõi. Kinh Vô Lượng Thọ 

quyển hạ (Đại 12, 274 trung), nói: Sức điều phục các chúng sinh đúng như pháp. 2. Giáo hóa 

bên ngoài: Khiến những kẻ oán địch, ngoại đạo, ác ma đều hàng phục mà xa lìa tội ác. Nghĩa là 

dùng pháp để điều phục những người nhu thuận, dùng thế lực hàng phục những kẻ cứng cỏi, 

ương ngạnh. Phẩm Phật Quốc trong kinh Duy Ma (Đại 14, 537 thượng), nói: Nối tiếp Tam bảo 

và làm cho hưng thịnh, không để dứt mất, hàng phục oán ma chế ngự ngoại đạo. Trong Mật giáo 

có 5 vị Đại minh vương là: Bất Động, Hàng Tam Thế, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức và Kim Cương 

Dạ Xoa, hiện tướng giận dữ để hàng phục oán địch, ác ma. Pháp tu lấy 5 vị này làm Bản tôn, gọi 

là Điều phục pháp (Phạm: Abhicàraka), là một trong 5 hoặc 4 loại pháp tu. [X. kinh Hoa 

Nghiêm Q.5 (bản dịch mới); Duy Ma Kinh Sớ (Tịnh ảnh); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký 
Q.4].- Phật Quang từ điển. 

(13). Phước điền: (S: puṇya-kṣetra, P: puñña-khetta, 福田): ruộng phước, tức ruộng có thể 

sanh phước đức. Người nào tôn kính Phật, trọng Tăng, thương yêu cha mẹ, người nghèo khổ, có 

thể có được phước đức giống như người nông dân cày ruộng, có thể thu hoạch, cho nên lấy 

ruộng làm ví dụ. Theo Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh (正法念處經) quyển 15, Đại Phương Tiện 

Phật Báo Ân Kinh (大方便佛報恩經) quyển 3, v.v., đức Phật là ruộng phước lớn, tối thắng; cha 

mẹ là ruộng phước tối thắng trong Ba Cõi. Lại theo Phẩm Cúng Dường Tam Bảo (供養三寶品) 
của Ưu Bà Tắc Giới Kinh (優婆塞戒經) quyển 3, Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh (像法決疑經), 
Đại Trí Độ Luận (大智度論) quyển 12, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký (華嚴經探玄記) quyển 

8, v.v., cung kính Phật, Pháp, Tăng, v.v., được gọi là Kính Điền (敬田, hay Cung Kính Phước 

Điền [恭敬福田], Công Đức Phước Điền [功德福田]); báo đáp thâm ân của cha mẹ, thầy dạy là 

Ân Điền (恩田, hay Báo Ân Phước Điền [報恩福田]); thương xót người nghèo khổ, bệnh tật là Bi 

Điền (悲田, hay Lân Mẫn Phước Điền [憐愍福田], Bần Cùng Phước Điền [貧窮福田]). Nói chung, 
có nhiều loại phước điền khác nhau, nhưng căn bản nhất là lấy Phật và đệ tử Ngài làm phước 

điền. Trong Thiền môn, y Ca Sa (s: kaṣāya, kāṣāya; p: kāsāya, kāsāva, 袈裟) của chư Tăng mặc 

hằng ngày được xem là Phước Điền Y (福田衣); vì vậy, khi đắp y Ca Sa, có bài kệ đắp y được 

thâu lục trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ Ký (毗尼日用切要香乳記, Taishō No. 

1116) rằng: “Thiện tai giải thoát phục, vô thượng Phước Điền Y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế 

bất xả ly. Án, tất đà da tá ha (善哉解脫服、無上福田衣、我今頂戴受、 

世世不捨離、唵、悉陀耶莎訶, lành thay áo giải thoát, vô thượng Áo Phước Điền, con nay đội 

đầu nhận, đời đời không xả rời. Án, tất đà da tá ha)”. Hay như trong bài Hóa Trai Cúng Sớ 
(化齋供疏) của Cao Phong Long Tuyền Viện Nhân Sư Tập Hiền Ngữ Lục 

(高峰龍泉院因師集賢語錄, CBETA No. 1277) quyển 14 cũng có câu: “Thí tài thí thực tăng ích 
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phước điền, cúng Phật cúng Tăng tài bồi thiện quả, dụng nghiêm dược thạch, phổ hiến nhân 

thiên, kết thử vô thượng duyên, tu hoàn kiến tại Phật (施財施食增益福田、 

供佛供僧栽培善果、用嚴藥石、 普獻人天、 結此無上緣、 須還見在佛), cho tiền cho thức ăn 

tăng thêm ruộng phước, cúng Phật cúng Tăng vun bồi quả tốt, dùng cháo chay thanh tịnh, dâng 

cúng khắp trời người, kết duyên vô thượng này, để cuối cùng được gặp Phật)”.- Phật học Tinh 

tuyển. 
(14). Bất khả tư nghị: Tự tánh vô hình vô thanh, lục căn chẳng thể tiếp xúc, ý thức chẳng thể 

suy lường, mà diệu dụng vô biên, nên gọi bất khả tư nghì.- Ngữ vựng Danh từ Thiền học. 
(15). Ca Diếp Ba: (s: Mahākāśyapa, p: Mahākassapa, 摩訶迦葉): còn gọi là Đại Ca Diếp 

(大迦葉), Ma ha Ca diếp, Ca Nhiếp Ba (迦攝波); ý dịch là Ẩm Quang (飲光), là một trong 10 vị 

đại đệ tử của đức Phật, vị Tổ được truyền trao pháp tạng đầu tiên từ đức Phật, thường được gọi 

là Tây Thiên Thủ Truyền Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả (西天首傳摩訶迦葉尊者). Ông sanh ra 

trong một gia đình Bà La Môn, gần ngoại ô Thành Vương Xá (s:Rājagṛha; p: Rājagaha,王舍城) 
Sau khi đức Phật thành đạo được 3 năm, ông theo làm đệ tử Ngài, rồi 8 ngày sau thì chứng nhập 

cảnh địa A La Hán, là người không chấp trước số một trong hàng đệ tử đức Phật. Ông có nhân 
cách thanh liêm, được Phật rất tin tưởng, từng được Ngài chia nửa tòa cho mà ngồi. Sau khi 

Phật diệt độ, ông trở thành người lãnh đạo giáo đoàn, tiến hành triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh 

Điển lần đầu tiên tại Thành Vương Xá. Về sau, ông truyền pháp lại cho Tôn giả A Nan (s, p: 

Ānanda, 阿難). Tương truyền ông vào trong Kê Túc Sơn (s: Kukkuṭapādagiri, Kurkuṭapādagiri, 

p: Kukkuṭapadagiri, Kurkuṭapadagiri, 雞足山) nhập định để chờ đức Phật Di Lặc (s: Maitreya, 

p: Metteyya, 彌勒) xuất hiện. Thiền tông xem ông là người đầu tiên hành trì pháp môn không 

chấp trước, đặc biệt xem ông là Đầu Đà Đệ Nhất (Khổ Hạnh Số Một). Câu chuyện Niêm Hoa Vi 

Tiếu (拈華微笑) liên quan đến Tôn Giả Ca Diếp được truyền tụng mãi cho đến ngày nay. Ngoài 

ra, vị Phật thứ 6 trong 7 vị Phật thời quá khứ cũng có trùng tên là Ca Diếp. Trong số các đệ tử 

của đức Phật còn có Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (s: Uruvilvā-kāśyapa, p: Uruvela-kassapa, 
優樓頻螺迦葉), Già Da Ca Diếp (s: Gayā-kāśyapa, 伽耶迦葉), v.v., đều có tên trùng Ca Diếp. 

Vị tổ của Ẩm Quang Bộ (s: Kāśyapīya, 飲光部) thuộc Thượng Tọa Bộ (s: Sthaviravāda, p: 

Theravāda, 上座部) cũng có tên giống vậy. Trong Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi 

Kinh (大梵天王問佛決疑經) có thuật lại truyền thuyết rằng xưa kia khi đức Phật Thích Ca 

đang ở trên Hội Linh Sơn, lúc ấy Ngài cầm cành hoa Kim Ba La Hoa (金波羅華) do Chư thiên 

đem dâng cúng, đưa ra trước hội chúng hơn 80.000 người. Đại chúng hết thảy đều ngẩn ngơ im 

lặng mà không thể nào hiểu được thâm ý của đức Như Lai thế nào. Khi ấy, chỉ có một mình Ma 

Ha Ca Diếp mỉm cười mà thôi. Thấy vậy đức Phật bèn dạy rằng: “Hữu ngã chánh pháp nhãn 

tạng Niết Bàn diệu tâm, tức phó chúc vu nhữ, nhữ năng hộ trì, tương tục bất đoạn 

(有我正法眼藏涅槃妙心、卽付囑于汝,   汝能護持、相續不斷), ta có chánh pháp nhãn tạng, 

Niết Bàn diệu tâm, nay phó chúc cho ngươi; ngươi có thể giữ gìn, cho liên tục không dứt đoạn)”, 

và truyền trao chánh pháp cho vị này. Đây được xem như là khởi nguyên của Thiền tông. (Phật 

Học Tinh Tuyển) 
(16). Ba lần chuyển, 12 hành tướng vô thượng pháp luân: Ba sự thị hiện, nói mười hai phần 

giáo hay còn gọi là ba lần chuyển mười hai hành pháp luân (nguyên văn bằng chữ Hán là  
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(若nhược 三tam 示thị 導đạo .若nhược 所sở 宣tuyên 說 thuyết 十thập 二nhị 分phần/phân 

教giáo): Ba sự thị hiện là ba thứ biến hóa của chư Phật hay Bồ Tát dùng để cứu độ chúng sanh. 

Mười hai phần giáo tức 12 bộ Kinh từ  Tu-đa-la (Phạn ngữ: Stra) đến Ưu-ba-đề-xá (Phạn ngữ: 

Upadçsa). 
(17). Pháp luân: Bánh xe pháp, ví dụ giáo pháp của đức Phật, có 3 nghĩa: 1. Tồi phá: Vì 

Phật pháp có công năng phá trừ tội ác của chúng sinh, giống như bánh xe báu của Chuyển luân 

Thánh vương có thể nghiền nát núi non nham thạch, cho nên ví dụ là Pháp luân. 2. Triển 

chuyển: Vì đức Phật nói pháp không dừng ở 1 người nào, cũng không vướng mắc ở 1 chỗ nào, 

giống như bánh xe quay mãi không dừng, cho nên gọi là Pháp luân. 3. Viên mãn: Vì giáo pháp 

do đức Phật nói đầy đủ không thiếu, giống như bánh xe tròn trịa, nên gọi là Pháp luân. Luận 

Đại trí độ quyển 25 (Đại 25, 245 thượng) nói: Đức Phật quay bánh xe pháp, tất cả trời và người 

trong thế gian không bị trở ngại, không bị ngăn che (...) gặp được Pháp luân của Phật thì tất cả 

phiền não, tà kiến, nghi hối, độc hại thảy đều tiêu diệt. Pháp luân cũng gọi là Phạm luân, trong 

các Kinh luận có nêu ra nhiều ý nghĩa khác nhau về từ ngữ này: 1. Phạm nghĩa là thanh tịnh, mà 

pháp của đức Phật nói cũng thanh tịnh, nên gọi Phạm luân. 2. Phật là đấng Đại phạm, Phật 

dùng Phạm âm để nói pháp, nên gọi Phạm luân. 3. Lúc đức Phật vừa mới thành đạo, Phạm thiên 

đến khuyến thỉnh Ngài chuyển pháp luân, vì thế gọi là Phạm luân. 4. Đức Phật dùng 4 tâm Phạm 

hạnh (4 tâm vô lượng): Từ, bi, hỷ, xả để tuyên thuyết đại pháp, cho nên gọi là Phạm luân. 5. 

Người Ấn độ thời xưa rất tôn quí Phạm thiên, vì tùy thuận thế gian, nên gọi là Phạm luân. 

Nhưng cũng có thuyết cho rằng giữa 2 từ Pháp luân và Phạm luân có ý nghĩa khác nhau: - 
Phạm luân chỉ dạy pháp Tứ vô lượng tâm và pháp Tứ thiền định của Thánh đạo thiền định. - 
Pháp luân chỉ dạy pháp Tứ Thánh đế và 37 phẩm trợ đạo của Thánh đạo trí tuệ. (Phật Quang từ 

điển). 
(18). Pháp ấn: (法印) Phạm: Dharma-mudrà. Đồng nghĩa: Pháp bản mạt, Pháp bản, Tướng, 

Ưu đàn na (Phạm: Udàna). Chỉ cho dấu ấn, đặc chất của Phật pháp. Ấn cũng có nghĩa là chân 

thực bất biến, là chuẩn mực chứng minh sự chân chính của Phật pháp, cho nên gọi là Pháp ấn. 

Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 6 của Ngài Cát Tạng cho rằng, ấn là ấn định các pháp không thể dời 

đổi. Lại lấy văn làm ấn, dùng văn để quyết định lý, nếu lý và văn tương ứng với nhau thì đó là lý 
chân thực, nên gọi là Pháp ấn. Như Nhất thiết hành vô thường, Nhất thiết pháp vô ngã và Niết 

bàn tịch tĩnh trong kinh Tạp A Hàm quyển 10, được gọi là Tam pháp ấn. Hoặc Nhất thiết hành 

vô thường, Nhất thiết hành khổ, Nhất thiết pháp vô ngã và Niết bàn tịch tĩnh, được gọi là Tứ 

pháp ấn, Tứ ưu đàn na. Nếu lại thêm Nhất thiết pháp không vào nữa, thì gọi là Ngũ pháp ấn. Cứ 

theo Pháp hoa huyền nghĩa quyển 8, thượng, thì Tam pháp ấn là Pháp ấn của Tiểu thừa, còn Đại 

thừa thì chỉ có 1 pháp ấn Chư pháp thực tướng gọi là Nhất thực tướng ấn.- Rút gọn Phật Quang 

từ điển. 
 

Sơ giải: 
  

Khi chiết giải Hội thứ VII gọi là “Mạn Thù Thất Lợi Phần” (không gọi là phẩm), Q.574 và 
Q.575 ĐBN, do nhóm của Ngài Huyền Trang sao lại cũng như Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật” do Mạn Đà La Tiên hay Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã 
Ba La Mật” do Ngài Tăng Ca Bà La dịch, các nhà chú giải thường chú ý đến 4 điểm mà cả ba 
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Kinh trên thường nêu ra là: 1- Nhất tướng của Như Lai, 2- Hữu tình giới bất khả đắc, 3- Tướng 

điều phục và tướng phúc điền cũng bất khả tư nghì và 4- Nhất tướng trang nghiêm Tam ma địa.  
Tuy nhiên, lối diễn đạt ở đây không phải là lối diễn đạt thông thường như các Hội trước. Đây 

là giáo lý đỉnh cao trí tuệ của Bát nhã Ba la mật. Phải nói trước rằng giáo lý của Hội này, tuy 

vỏn vẹn chỉ có 2 quyển (trong số 600 quyển ĐBN), nhưng cực kỳ bí nhiệm, ảo diệu so với tất cả 

các Hội khác. Vì vậy, nhân vật chính trong Hội này là Mạn Thù Thất Lợi hay Văn Thù Sư Lợi là 
trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát nói cho Xá Lợi Tử, một đệ tử Phật được xem là trí tuệ bậc 

nhất trong hàng A La Hán dưới thời Phật lúc bấy giờ, về những giáo lý ở đây như sau: “Những 

điều tôi nói chẳng phải là cái mà các Bồ Tát sơ học có thể liễu tri, mà cả đến những vị A la hán 

đã thành xong đạo nghiệp cũng không thể hiểu nổi”. 
Chúng ta chỉ là hàng phàm phu tục tử, không phải là những A la hán đã sạch hết lậu tận, 

phải hiểu các giáo lý ở đây như thế nào? Luận giải sau đây có thể soi sáng những điều mà Mạn 

Thù Thất Lợi, một đại Bồ Tát, giúp Thế Tôn giáo hóa chúng sanh trong thế giới Kham Nhẫn này. 

Tùy theo mỗi đoạn Kinh trong chánh văn, chúng tôi có giải thích chi tiết kèm theo phần chính 

văn. Bây giờ, trong phần lược giải chính này chỉ thuyết tổng quát: 
  

1. Giáo pháp bất khả tư nghì: 
  

1- Cái nhất tướng của Như Lai: 
 
Mạn Thù Thất Lợi quán Như Lai: “Con thấy Như Lai tức tướng như không động, không 

tạo tác, không phân biệt-không phân biệt khác, chẳng phải phương xứ-chẳng phải lìa phương 

xứ, chẳng phải có-chẳng phải không, chẳng phải thường-chẳng phải đoạn, chẳng phải chính 

ba đời-chẳng phải lìa ba đời, không sanh-không diệt, không đến-không đi, không nhiễm-
không tịnh, không hai-chẳng hai, tuyệt đường ngôn ngữ. Nếu đem tướng bình đẳng Như như 

này mà quán Như Lai thì gọi là thấy Phật một cách chân thật, cũng gọi là kính lễ và gần gũi 

Như Lai, thật sự làm lợi lạc cho hữu tình”. 
Quán tưởng một người sống bằng xương bằng thịt mà không động, không tạo tác, không 

phân biệt-không phân biệt khác, không nhiễm-không tịnh, không đoạn-thường, sanh-diệt, 

khứ-lai… Một nhân vật có những đặc tánh như vậy chỉ có trong trí tưởng. Không bao giờ và 

mãi mãi tìm thấy một mẫu người nào như vậy trong cõi đời này. Vì biểu tượng chỉ có trên 

ngôn từ, nhưng hiện thực thì không. Biểu tượng bất cứ dưới hình thức nào cũng đều là thêu 

dệt bằng ngôn từ, nghĩa là đều thần-thánh-hóa hết.  
Nhưng, Kinh không muốn tạo một biểu tượng mà Kinh bảo: “...Nếu đem tướng bình 

đẳng như như mà quán Như Lai thì gọi là thấy Phật một cách chân thật”. Điều đó có nghĩa 

là quán như vậy không phải để thấy một biểu tượng hay để thần-thánh-hóa một nhân vật mà 

phải quán cái gọi là chánh quán. Quán Như Lai trong tướng bình đẳng như như, như vậy là 

như vậy, chẳng lúc nào chẳng như, chẳng hư vọng, chẳng đổi dời. Như đó là cái nhất như 

không hai không khác. Nên Kinh nói quán Như Lai trong nghĩa nhất tướng. 
Quán Như Lai trong nhất tướng tức Như Lai là không sanh diệt, không tạo tác đổi dời, 

không phân biệt, không phân biệt khác, không nhiễm tịnh, v.v... Học được thân giáo của Như 
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Lai như vậy thì biến thành Như Lai không khác. Nên nói là mang lại lợi ích an lạc cho toàn 

thể hữu tình. Quán được như vậy thì thân tâm được thanh tịnh. 
Đạo Phật có nhiều pháp tu tùy theo các tông phái. Tịnh độ tông có các pháp tu như Trì 

danh niệm Phật, Tham cứu niệm Phật, Quán tượng niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật và 

Thật tướng niệm Phật. Trong 5 pháp tu đó đi từ dễ tới khó, bốn pháp tu đầu thuộc về sự, 

pháp tu sau cùng thuộc về lý, chỉ dành cho bậc thượng căn thượng đẳng là nhìn vào bản thể 

chân tâm mà quán.  
Chân tâm đó không tạo tác, không phân biệt, không nhiễm tịnh, đoạn thường, sanh diệt, 

khứ lai. Cứ quán như thế lâu ngày thành thục thì được nhất tâm. Kinh “Na Tiên” bảo 

“Muôn hạnh công đức chỉ có nhất tâm là bậc nhất”. Tâm này chính là bình đẳng như như 

trên muôn sự muôn vật mà Mạn Thù Thất Lợi gọi là Như Lai nhất tướng. Cứ theo cứu cánh 

này tu hành tức sanh thật tướng, sẽ tạo lợi ích cho toàn thể hữu tình. 
Mạn Thù Thất Lợi dùng chánh quán để thấy Như Lai nhất tướng cũng giống như phương 

pháp dùng thật tướng niệm Phật trong Tịnh độ tông để thấy thật tướng. Thành Phật hay vãng 

sanh thì có thể làm phước điền cho tất cả hữu tình. Ở đây, chúng ta chỉ cốt so chiếu hai pháp 

tu là quán và niệm, tuy có khác về phương pháp tu tập nhưng tiến trình như nhau. 
  

2- Hữu tình giới là bất khả tư nghì:  
 
- Kinh “Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật”, do Mạn Đà La Tiên dịch 

(đồng với Hội này) Phật dạy Văn thù: 
- “Như Lai chẳng nghĩ bàn, phàm phu cũng chẳng nghĩ bàn. 
Văn thù bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Phàm phu cũng chẳng nghĩ bàn ư? 
Phật dạy: 
- Phàm phu cũng chẳng nghĩ bàn. Vì sao? Vì tất cả tâm tướng đều chẳng nghĩ bàn. 
Văn thù nói: 
- Nếu nói như vậy thì Như Lai chẳng nghĩ bàn, phàm phu cũng chẳng nghĩ bàn. Vô số 

người cầu Niết bàn chỉ mệt mỏi uổng công. Vì sao? Vì pháp chẳng nghĩ bàn tức là Niết 

bàn(1), bình đẳng, không khác”. 
 Tất cả pháp đều bình đẳng. Nếu Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, thì chúng sanh cũng chẳng 

thể nghĩ bàn. Vì trong pháp bình đẳng không phân biệt. 
 
- Phần “Mạn Thù Thất Lợi”, Q.574, Hội thứ VII, ĐBN. Mạn Thù bạch Phật: 
- “Bạch Thế Tôn! Hữu tình tâm đồng tâm Phật, tánh chẳng nghĩ bàn ư? 
Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:  
- Đồng Tử! Như vậy, như ngươi đã nói. Vì sao? Vì Phật, hữu tình, tâm và tất cả pháp 

thảy đều bình đẳng chẳng nghĩ bàn vậy”. 
Khi nhập vào pháp không, pháp như rồi, sống trong đệ nhất nghĩa không thì không còn 

phân biệt, nên biết tất cả pháp đều bình đẳng như như. Pháp không là không, pháp như cũng 

là không, bình đẳng cũng là không, Đệ nhất nghĩa không cũng không nốt. Trong không, Phật 

cũng không, hữu tình cũng không, tâm và tất cả pháp cũng đều không. Tất cả đều bất khả 
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đắc, nên nói là chẳng thể nghĩ bàn. Khi đạt được trạng thái như như bình đẳng của tất cả 

pháp thì có những diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn sẽ hiện ra. 
 
Nên Kinh “Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát nhã Ba la mật”, nói: 
“Tất cả chư Phật đó cứu độ vô lượng hằng hà sa chúng sinh, nhập Niết bàn, nhưng cảnh 

giới của chúng sinh cũng không tăng, không giảm. Cho đến mười phương thế giới chư Phật, 

cũng lại như vậy. Mỗi mỗi chư Phật thuyết pháp giáo hóa, đều độ vô lượng hằng hà sa chúng 

sinh, nhập Niết bàn nhưng cảnh giới của chúng sinh thì không tăng, cũng không giảm. Vì 

sao? Vì định tướng(2) của chúng sinh là không thể nắm bắt, cho nên cảnh giới của chúng 

sinh là không tăng không giảm. 
Xá Lợi Phất lại hỏi Văn thù sư lợi: 
- Nếu cảnh giới của chúng sinh không tăng không giảm thì làm sao Bồ Tát vì chúng sinh 

mà cầu Chánh đẳng Chánh giác, thường thực hành việc thuyết pháp? 
Văn Thù Sư Lợi nói: 
- Nếu tất cả chúng sinh đều là tướng không thì không có Bồ Tát cầu Chánh đẳng chánh 

giác. Cũng không có chúng sinh để thuyết pháp. Vì sao? Vì trong pháp tôi nói, không có một 

pháp nào có thể nắm bắt. 
Đức Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi: 
- Nếu không có chúng sinh, vì sao nói có chúng sinh và cảnh giới của chúng sinh? 
Văn Thù Sư Lợi đáp: 
- Cảnh giới của chúng sinh tương tự cảnh giới của chư Phật”. 
Nếu nói cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn thì cảnh giới của chúng sanh cũng 

không thể nghĩ bàn. Vì cảnh giới của chúng sanh tương tự cảnh giới Phật. Kết luận này chỉ 

có thể chấp nhận khi thâm nhập được tánh không Bát Nhã, thì sẽ thấy cảnh giới ấy như như 

bình đẳng. “Bát Nhã phải biết tức là cảnh giới không nghĩ bàn. Cảnh giới không nghĩ bàn 

phải biết tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành phải biết là cảnh giới 

vô sở hữu. Cảnh giới vô sở hữu phải biết tức là cảnh giới vô sanh diệt. Cảnh giới vô sanh diệt 

phải biết tức là cảnh giới chẳng nghĩ bàn. Cảnh giới chẳng nghĩ bàn và cảnh giới của Như 

Lai, cảnh giới ngã, cảnh giới các pháp đều không hai, không khác”.  
 
3- Tướng điều phục và tướng phước điền cũng bất khả tư nghì.  
 
Phần “Mạn Thù Thất Lợi” Q.574, Hội thứ VII, ĐBN. Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: 
- “Ngươi muốn Như Lai thuyết pháp điều phục các đệ tử không? 
- Bạch Thế Tôn! Nếu thuyết pháp mà điều phục được chơn như pháp giới, thì con 

nguyện Như Lai thuyết pháp điều phục các chúng đệ tử. Nhưng Phật Thế Tôn hiện ở đời đối 

với hữu tình trọn không ơn đức. Vì sao? Vì hữu tình trụ chơn như pháp giới không có tạp 

nhiễm. Đối trong giới đây, phàm phu Thánh giả năng thuyết năng thọ đều bất khả đắc. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi muốn Như Lai là chơn ruộng phước vô thượng của thế gian không? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
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- Bạch Thế Tôn! Nếu các ruộng phước là thật có thì con cũng muốn Phật là bậc Vô 

thượng của họ. Nhưng ruộng phước thật bất khả đắc. Thế nên chư Phật đều chẳng phải 

ruộng phước, chẳng phải phi ruộng phước. Vì tánh của phước, chẳng phải phước và tất cả 

pháp đều bình đẳng. Nhưng người làm ruộng phước cho thế gian có khả năng vô tận nên 

thế gian nói chung gọi vị ấy làm ruộng phước vô thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng được 

phước vô tận, thế nên có thể nói Ngài là ruộng phước vô thượng. Vả lại, người làm ruộng 

phước cho thế gian không có sự chuyển biến, nên đời gọi chung người ấy là ruộng phước vô 

thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng phước vô tận, vậy nên phải gọi vô thượng phước điền. 
Lại nữa, người làm ruộng phước cho thế gian khó nghĩ, nên đời gọi chung vị ấy là Vô 

thượng điền. Chư Phật Thế Tôn chứng được phước khó nghĩ này, cho nên gọi là Vô thượng 

phước điền. Chư Phật tuy thật là ruộng phước Vô thượng nhưng người gieo trồng phước thì 

không bớt, không thêm. 
Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- Ngươi dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? 
Mạn Thù Thất Lợi thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Tướng ruộng phước của Phật không thể nghĩ bàn, nếu có người gieo 

trồng vào trong đó năng hiểu rõ được pháp tánh bình đẳng, thông đạt tất cả pháp 

không tăng, không giảm, nên Phật thật là ruộng phước vô thượng”. 
Trong chơn như, pháp giới, pháp tánh… tất cả pháp đều không, đều bình đẳng. Nên nói 

phước điền cũng không. Đó là nói theo Đệ nhất nghĩa không, trong Đệ nhất nghĩa không tất 

cả pháp đều không, tất cả đều bình đẳng không hai không khác. Nên nói là Đệ nhất nghĩa 

không mới khế hợp với tinh thần của Tánh Không Bát Nhã. 
Nói tóm lại, Đệ nhất nghĩa đế hay Chân đế là nói các pháp chân thật, không biến động 

đổi dời. Còn Tục đế là nói các pháp không chân thật, luôn biến động đổi dời sinh diệt. Vượt 

trên Chân đế và Tục đế là Đệ nhất nghĩa không. Bồ Tát Long Thọ trong Đại Trí Độ Luận 

nói: “Vào Đệ nhất nghĩa không chẳng thấy Không, cũng chẳng thấy chẳng Không”. 
Luận giải dài dòng là như thế. Nhưng mặt khác nếu hiểu chúng sanh vốn Bản hữu thì ai 

làm phước điền cho ai. Vì chúng sanh là bất khả đắc. Nhưng nếu chúng sanh tự biết do vô 

minh ngã ái che mờ bản giác. Biết như vậy tu hành gọi là Tu sanh thì sẽ trở về cái Bản hữu 

khi xưa không khác.  
 
1/. Tướng điều phục: 
Nếu hữu tình trụ chơn như, pháp giới thì làm gì có nhiễm có tịnh. Đó là Niết bàn. 

Trong Niết bàn thì năng thuyết sở thuyết, năng thọ sở thọ đều không, bất khả đắc thì 

không cần điều phục. Tự nhậm điều phục thì có gì để nghị luận, nghĩ bàn nữa!  
 
2/. Tướng phước điền: 
Nếu ruộng phước của Phật mà thấy có chút thật thì Phật là ruộng phước của tất cả 

chúng sanh. Nhưng ruộng phước của chư Phật không thể thấy, không thể nắm bắt. Nên 
chư Phật không phải là ruộng phước cũng chẳng phải phi ruộng phước. Vì ruộng phước 

vô vi, không thể thấy, không thể đo lường... xảy ra vô tận, nên nói là không thể nghĩ bàn.  



Hội thứ VI: “Man Thù Thất Lợi Phần” – Viêt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Chiết giải:  Cư sĩ Thiện Bửu. 47 
 

Vô số chúng sanh khéo gieo trồng ruộng phước vào trong ấy, không thấy năng đắc sở 

đắc, không thấy phước điền hữu vi hay vô vi, tất cả đều bình đẳng thì có thể hiểu Phật 

thật là ruộng phước vô thượng của toàn thể chúng sanh hay không? 
Bởi vì, ruộng phước của chư Phật không thể thấy, không thể nắm bắt. Phước điền của 

chúng sanh cũng như vậy. Nhưng nếu thấy tất cả đều là bình đẳng thì ai làm ruộng 

phước cho ai? Đó là những điều mà Mạn Thù Sư Lợi Bồ Tát thuyết trong Hội này. Đây là 

thuyết theo Đệ nhất nghĩa đế không. 
Cũng vậy, nếu thuyết theo Bản hữu thì tất cả chúng sanh cũng như Phật ngang nhau, 

chẳng ai nương tựa ai, tất cả đều bình đẳng thì ai sẽ làm ruộng phước cho ai? Chỉ những 

ai hiểu biết như thế mà dạy cho chúng sanh hiểu để hành, thì đó chính là phước điền thế 

gian. Đây là lối thuyết theo Bản hữu và Tu sanh. 
Nói cho cùng thì thuyết theo Đệ nhất nghĩa đế không cũng giống như thuyết về Bản 

hữu và thuyết Thế tục đế thì chẳng khác gì thuyết về Tu sanh, chỉ khác ở cách gọi, giáo 

nghĩa không khác. 
  
4- Nhất tướng trang nghiêm Tam ma địa:  
 
Muốn mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thì phải chứng Nhất tướng trang nghiêm 

Tam ma địa. Nhưng muốn chứng Tam ma địa này thì phải học Bát nhã Ba la mật. Rốt lại, tất 

cả sông ngòi, suối lạch, cống rãnh... đều đổ vào biển cả. Phần “Mạn Thù Thất Lợi”, Q.575, 
Hội thứ VII, ĐBN. Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: 

- “Tam ma địa này lấy tướng pháp giới để làm trang nghiêm, nên gọi là Tam ma địa 

Nhất tướng trang nghiêm. Đại Bồ Tát nào muốn nhập vào Tam ma địa thù thắng này, trước 

hết phải lắng nghe, thỉnh hỏi, tu học Bát Nhã thâm sâu. Rồi sau đó mới có thể nhập vào Tam 

ma địa này”. 
“... Thiện nam, thiện nữ nào muốn nhập vào Tam ma địa này phải ở chỗ trống vắng, lìa 

xa ồn náo, ngồi kiết già chẳng nghĩ đến các tướng. Vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, phải chú 

tâm chánh niệm, thủ giữ danh tự một vị Như Lai, khéo tưởng về dung nghi của Ngài. Ngài 
ở phương nào thì ngồi thẳng quay về hướng ấy, niệm niệm tiếp nối nhau, niệm một Như Lai 

tức là đã quán khắp chư Phật ba đời. Vì sao? Vì vô lượng, vô biên công đức biện tài của một 

đức Phật ngang bằng với tất cả Phật. Chư Phật ba đời nương một chơn như chứng Đại Bồ đề 

không sai khác vậy.     
Thiện nam, thiện nữ nào siêng năng tu học, được nhập vào Tam ma địa Nhất tướng trang 

nghiêm, sẽ thấu rõ được vô lượng, vô biên hằng hà sa số pháp giới chư Phật không có tướng 

sai khác, cũng có thể tổng nhiếp chấp trì vô lượng, vô số hằng hà sa pháp luân vô thượng mà 

chư Phật Bồ Tát đã chuyển, chưa chuyển. Như Ngài A Nan đa văn trí tuệ, đối với lời Phật 

dạy đều nhớ, giữ gìn hết. Tuy là bậc tối thắng trong chúng Thanh văn nhưng sự nhiếp trì giáo 

pháp còn có phần hạn chế. Nếu vị nào chứng được Tam ma địa Nhất tướng trang nghiêm, thì 

trí tuệ đa văn và sức nhớ tổng nhiếp ấy sẽ không thể nghĩ bàn, có thể thọ trì được pháp luân 

vô thượng của vô lượng, vô biên hằng hà sa số chư Phật Bồ Tát. Mỗi mỗi pháp môn đều 

được thông suốt nghĩa lý sâu xa, tuyên thuyết khai thị biện tài vô tận hơn A Nan gấp trăm 

ngàn lần”. 



Hội thứ VI: “Man Thù Thất Lợi Phần” – Viêt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Chiết giải:  Cư sĩ Thiện Bửu. 48 
 

Các thần thông, các Tam ma địa và các Đà la ni tuy có giải thích trong Kinh điển Phật 

học, nhưng lại không chỉ dẫn phương pháp tu luyện và hành trì. Nên rất khó biết, khó học! 
Ở đây, Phật giải thích cách tu Nhất tướng trang nghiêm Tam ma địa như sau: Tìm chỗ 

vắng vẻ, ngồi kiết già chẳng nghĩ đến các tướng, chú tâm chánh niệm, thủ giữ tên của một vị 

Phật, khéo tưởng về dung nghi của Ngài. Như ở cõi Tịnh Độ phương Đông có Phật Bất 

Động, thì hướng mặt về phương Đông. Ở cõi Tịnh Độ phương Tây có Phật A Di Đà, thì 
hướng mặt về phương Tây, niệm niệm tiếp nối nhau không dứt. Niệm một Phật tức quán tất 

cả Phật ba đời. Vì công đức của một đức Phật ngang đồng với vô lượng chư Phật. Chư Phật 

ba đời đều nương chơn như chứng Đại Bồ đề không khác.  
Pháp niệm nhất tướng trang nghiêm Tam ma địa này cũng giống một phần như pháp Trì 

danh niệm Phật, phần khác lại giống pháp Quán tưởng niệm Phật. Thủ giữ tên của một vị 

Phật, niệm niệm không dứt là Trì danh niệm Phật. Khéo giữ dung nhan của một vị Phật là 

Quán tưởng niệm Phật. Dù là trì danh hay quán tưởng hay phối hợp hai pháp quán niệm với 

nhau, mục đích là hoặc nghe âm thanh hoặc thấy tưởng tướng hảo quang minh của Phật cốt 

cột tâm vào một điểm. Niệm niệm chẳng dứt, niệm đến thành phiến, niệm đến năng sở không 

còn, chủ khách tan hoang, không thấy mình là người niệm, không thấy Phật là người được 
niệm. Quán tưởng tướng hảo quang minh cũng lại như thế.  

Ở đây Phật dạy nếu niệm quán được như vậy thì nhập Nhất tướng trang nghiêm Tam ma 

địa, sẽ  “thấu rõ được vô lượng, vô biên hằng hà sa số pháp giới chư Phật không có tướng sai 

khác, cũng có thể tổng nhiếp chấp trì vô lượng, vô số hằng hà sa pháp luân vô thượng mà chư 

Phật Bồ Tát đã chuyển, chưa chuyển”. 
Đó là tất cả những gì Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát về pháp tu Nhất tướng trang 

nghiêm Tam ma địa mà chúng tôi cố gắng nêu ra và so sánh với hai pháp tu “Trì danh niệm 

Phật” và “Quán tưởng niệm Phật” của Tịnh độ. Kết quả thực hành của các pháp tu này là 

người tu trì danh hay quán tưởng, được xem như đại thừa thiền, khi hiện tiền thì phát sanh 

trí tuệ, khi mạng chung thì được vãng sanh. Còn Tam ma địa cũng gọi là Tam muội hay 

Chánh định cũng sanh trí tuệ là thấu rõ được vô lượng vô biên pháp môn vô thượng của chư 

Phật trong hiện tiền. Đây chỉ là lối giải thích trên mặt nổi của lý thuyết hơn là thực hành, 

nên không dám đi sâu hơn. 
 

Đó là bốn thứ bất khả tư nghì mà các nhà chú giải phần “Mạn Thù Thất Lợi” giới thiệu 

trong bố cục của Hội thứ VII này. Bây giờ, chúng ta bước qua phần giáo pháp “nghịch đảo” mà 

chúng tôi gọi là “đỉnh cao trí tuệ” của Bát Nhã? 
  

2. Nghịch đảo hay không nghịch đảo của Bát Nhã? 
  

Các Hội khác dùng lối phủ định thông thường có tánh cách trình bày hay giải thích để diễn 

đạt giáo lý hơn là lối nói nghịch đảo táo bạo. Như hai thí dụ sau đây: 
 
- Thí dụ 1:  
Phẩm “Hiện Hóa”, giữa Q.572, Hội thứ VI, ĐBN, cho chúng ta thấy sự khác biệt về 

Đạo và Đời, như sau. Phật bảo: 
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“Thiện nam tử! Tất cả phàm phu đều thuận theo thế gian, còn người thuận theo đạo lý thì 

ngược lại với thế gian, cho nên thế gian thường sanh tranh luận. Tất cả phàm phu đều chấp 

uẩn, xứ, giới, còn người thuận đạo lý thì nói tất cả pháp đều không có chấp trước, cho nên thế 

gian phát khởi tranh luận. 
Thiện nam tử! Tất cả phàm phu thuận theo đời thì không thực hành đạo lý, còn 

người thuận theo đạo lý thì trái với đời.” 
Phật chỉ cho thấy, nói cho nghe, chứng cho biết mà chẳng chịu thấy, chẳng muốn nghe, 

chẳng cần biết. Chỉ nghe “đạo Phật truyền khẩu” về tội phước, nghiệp báo, địa ngục dầu xôi 

lửa bỏng... rồi đem ra dọa nạt lẫn nhau, bàn ra tán vào, nông nổi chấp trước. Chẳng chịu 

đọc tụng thọ trì Kinh sách.  
Đó là thuận theo Đời, thì ngược với Đạo, nên sanh ra tranh cải, giận hờn, phải bị trôi 

lăn trong 3 cõi 6 đường. Đây là nói theo Thế tục. 
 
- Thí dụ 2:  
Chúng ta thường nghe những câu nói rất trí tuệ nhưng không xác định được nguồn gốc 

của Đạo hay Đời như “phiền não tức Bồ đề”, “sanh tử tức Niết bàn”, “mỗi vọng niệm là 

một hóa thân Phật”... Những câu nói này có vẻ “nghịch tai” đối với đời.  
- Nhưng có người bảo ngược lại “Có phiền não không có Bồ đề”. Tại sao? Vì phiền não 

lúc nào cũng sanh lậu hoặc điên đảo, do điên đảo lại sanh lậu hoặc phiền não. Cứ thế tạo 

thành một chu trình bất tận, khổ mình, khổ người. Biết như vậy, nên tu để tránh khổ. Hết khổ 

hết phiền não tức được Bồ đề! Nên bảo “phiền não tức Bồ đề”. Đó là câu nói phản tỉnh, 

chẳng có gì nghịch đảo ở đây.  
- Cũng vậy, câu nói “Sanh tử tức Niết bàn”. Biết luân hồi sanh tử là đọa đầy khổ đau. 

Biết như vậy nên tu để thoát khỏi khổ, thoát sanh tử. Vì vậy, tu để giải thoát, nên nói “Sanh 
tử tức Niết bàn” cũng là câu nói tỉnh thức. 

- Vọng lúc nào cũng gây phiền não, nó gậm nhấm làm hao mòn tiềm năng óc não của 

chúng ta, nó giết hại thân tâm ta. Biết như vậy nên tìm cách đình vọng. Hết vọng thì thành 

Phật, thành Phật tức có hóa thân để hóa độ chúng sanh. Nên nói tắt “Mỗi vọng niệm là một 

hóa thân Phật”. Cũng vậy, “Trần trần là báo”, cũng là câu nói nghịch, có tính cách phản 

tỉnh cốt dựng dậy cái tâm ngái ngủ ngàn đời của người học đạo.  
 

Trái với hai thí dụ nói trên, phần “Mạn Thù Thất Lợi”, Hội thứ VII tuy có hai quyển nhưng 

từ đầu tới cuối, thuyết giảng đặc biệt không theo pháp thức thường tục như chúng ta nghĩ tưởng.  
Chủ đề thuyết giảng ở đây cũng giống như ở các Hội khác tức là thuyết về Hữu tình, Thanh 

văn, Bồ Tát, Phật và Bồ đề trong mối quan hệ giữa Tâm và Vật hay Nhân sinh và Vũ trụ, tức đối 

tượng triết lý chánh yếu về nhân sinh quan của Phật đạo. Tuy nhiên, cách phát biểu hoàn toàn 

khác hẳn với lối thuyết giảng nói trên. Ở đây, Mạn Thù không muốn phân chia thế giới làm hai 
mà thực chất của Tục đế và Chân đế là như vậy.  

Thuận dòng thế gian là Tục đế, còn bậc chứng ngộ lúc nào cũng đi ngược với thế gian. Nên 

những gì Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát thuyết dưới con mắt thường tình của chúng sanh đều có tánh 

cách nghịch lý mà chúng ta gọi là “phản biện”. Tục đế thì nói là có tội có phước, còn Thắng 

nghĩa đế hay Đệ nhất nghĩa không, thì không phân biệt. 
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Dưới đây là cái thấy của bậc chứng đạo: 
  

1- Đối với hữu tình:   
 
1/. Hữu tình tâm đồng tâm Phật: 
Phần “Mạn Thù Thất Lợi”, Q.574, Hội thứ VII, ĐBN. Mạn Thù bạch:  
- “Bạch Thế tôn! Hữu tình tâm đồng tâm Phật, tánh chẳng nghĩ bàn ư? 
Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:  
- Đồng Tử! Như vậy, như ngươi đã nói. Vì sao? Vì Phật, hữu tình, tâm và tất cả pháp 

thảy đều bình đẳng chẳng nghĩ bàn”. 
Đó là cái phản biện đầu tiên so với tri thức thường tục của chúng sanh. Vì chúng 

sanh lúc nào cũng nghĩ Phật là bậc giác ngộ, tâm Phật là tâm ngộ. Tâm chúng sanh là 

tâm triền phược, nên gọi là tâm mê. Tâm Phật lột được cái vỏ triền phược nên gọi là 

giác. Phật cùng một tâm với chúng sanh, nhưng mê gọi là chúng sanh, giác thì gọi là 
Phật. Đó là cái phân biệt của cuộc đời thường. Vì có phân biệt so đo nên mới thấy sai 

khác. Nhưng nếu thấy tâm và tất cả pháp thảy đều không, đều như, đều bình đẳng thì 

Phật chúng sanh nào có khác. Trong Kinh, Phật dạy: “Lìa phàm chẳng có Thánh, lìa 

Thánh chẳng có phàm”. 
Phật Thích Ca trong Hội thứ VII này thấy tâm chúng sanh cùng đồng với tâm Phật, 

nghĩa là thấy pháp thân, Phật tánh như nhau. Còn chúng sanh lúc nào cũng thấy Phật 

là bậc thượng tôn (ở trên cao), còn chúng sanh là hạ đẳng (ở dưới thấp), nên cái thấy dĩ 

nhiên phải khác. 
 Nói tâm Phật, tâm chúng sanh chỉ là một thì gọi là Bản hữu, nghĩa là bản tánh như 

nhau hay cùng có Phật tánh từ ngàn xưa. Trong khi chúng sanh thấy giữa chúng sanh và 

Phật có sai biệt. Phật là bậc giác ngộ và chúng sanh là người ở cõi mê. Muốn được như 

Phật thì phải tu để thành Phật, nên gọi Tu sanh, nghĩa là nhờ tu hành mới hiển đắc. Tất 

cả thuyết pháp của Mạn Thù Thất Lợi đều là Đệ nhất nghĩa, trong đệ nhất nghĩa tất cả 

pháp đều bình đẳng, không phân biệt. 
 
2/. Ngụy thân là thật tế? 
Phật lại hỏi: 
- “Mạn Thù Thất Lợi! Sao gọi là thật tế? 
- Bạch Thế Tôn! Thật tế phải biết đó là ngụy thân. 
- Mạn Thù Thất Lợi! Vì sao ngụy thân gọi là thật tế? 
- Bạch Thế Tôn! Thật tế không đến không đi, chẳng chơn chẳng ngụy, tướng thân 

chẳng thân đều chẳng thể được. Ngụy thân cũng vậy, nên ngụy thân tức là thật tế”. 
Thật tế cũng như chơn như, pháp giới, pháp tánh, bình đẳng tánh…là cảnh giới tuyệt 

đối, biên tế chung cùng của tất cả thực tại, không đến không đi, chẳng chơn chẳng ngụy. 

Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát lại trả lời Phật: “Ngụy thân cũng thế, vậy nên ngụy thân tức là 

thật tế”. 
Thân chúng sanh là “ngụy thân”, thân Phật là “công đức trí tuệ”. Đó là cái thấy 

thường tình của chúng sanh, nên khi nghe nói ngụy thân là chơn như thật tế thì không ai 
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đồng ý cả. Vì có cái thấy phân biệt, nên mới nói là nghịch. Nhưng nếu ở trong cùng nhất 

chân pháp giới(3) rồi thì thấy tất cả pháp đều không, tất cả pháp đều như, tất cả pháp 

đều bình đẳng. Chúng ta biết rằng như cũng là không, bình đẳng cũng không. Không 

những thế thập nhị chơn như cũng là không. Nên nói “thập nhị chơn như cũng là không” 

hay còn gọi là “12 tên gọi thật tướng của tất cả pháp”. Sống trong nhất chân pháp giới 
hay đệ nhất nghĩa không, tất cả pháp đều bình đẳng như như. Bình đẳng như như này 
cũng chính là thanh tịnh vậy. 

  
2- Đối với Thanh văn: 
 
Thông thường theo Kinh luận nói:  
- Thanh văn là những vị “nghe” pháp Tứ đế, các pháp trợ đạo... tu tập theo thì dứt trừ 

được các Kiến hoặc và Tư hoặc, lần lượt vượt 4 quả sa môn, chứng quả A la hán rồi nhập 

Niết bàn. Mục đích cao nhất của Thanh văn là đạt Vô dư y Niết bàn.  
Nhưng ở đây Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại bạch Phật: 
- “Bạch Thế Tôn! Nay con thấy các Thanh văn chẳng phải phàm phu, chẳng phải Thánh 

giả, chẳng phải hữu học, chẳng phải vô học, chẳng phải có thể thấy, chẳng phải chẳng thể 

thấy, chẳng phải người thấy, chẳng phải chẳng có người thấy, chẳng phải nhiều, chẳng phải 

ít, chẳng phải nhỏ, chẳng phải to, chẳng phải đã điều phục, chẳng phải chưa điều phục. Con 

thấy như vậy nhưng không có tưởng thấy”. 
Thanh văn tự điều phục, vì đoạn trừ được tất cả lậu hoặc, nên không cần học nữa. Vì 

vậy, mới được gọi là bậc vô học mà được quả A la hán. Nhưng Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát lại 

cho rằng Thanh văn không phải là phàm phu, không phải là Thánh giả, chẳng hữu học 

chẳng vô học, chẳng phải đã điều phục, chẳng phải chẳng điều phục. Đó là cái thấy của 

Mạn Thù Thất Lợi. Tại sao Mạn Thù Thất Lợi lại thấy khác? Bởi vì, Mạn Thù Thất Lợi thấy 

Thanh văn dưới lăng kính của người chứng chơn như thật tế, thấy trong như như tướng hay 

bình đẳng tướng của các pháp, thấy tất cả pháp đều không, như huyễn như mộng. Huyễn 

mộng cũng là không, nên không có tưởng thấy. Đấy là cái thấy của Đệ nhất nghĩa không, của 

nhất chân pháp giới. Mục đích của tu hành là đạt đến cảnh giới này. 
  

3- Đối với Bồ Tát:  
 
- Bồ Tát là tu lục độ vạn hạnh, trên cầu Vô Thượng Bồ đề dưới hóa độ chúng sanh, ngày 

nào còn một chúng sanh chưa được hóa độ, ngày ấy Bồ Tát nguyện không vào Niết bàn. Vậy, 

mục đích cao cả nhất của Bồ Tát là phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát đạo. 
“Khi ấy, Xá Lợi Tử liền hỏi Mạn Thù Thất Lợi: 
- Đối với Thanh văn thừa mà thấy như vậy thì làm sao Ngài thấy Chánh đẳng giác thừa? 
- Đại đức! Nay tôi chẳng thấy Bồ Tát, cũng chẳng thấy pháp của các Bồ Tát, chẳng thấy 

Bồ đề, cũng chẳng thấy pháp hướng tới Bồ đề, cũng chẳng thấy có hạnh hướng đến Bồ đề, 

cũng chẳng thấy có pháp chứng đắc Bồ đề, chẳng thấy người chứng được Bồ đề. Tôi thấy 

Chánh đẳng giác thừa như vậy, nghĩa là ở trong đó hoàn toàn không thấy chi cả”. 
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Mạn Thù nói chẳng thấy Bồ Tát, chẳng thấy pháp Bồ Tát, cũng chẳng thấy có hạnh 

hướng đến Bồ đề, cũng chẳng thấy có pháp chứng Bồ đề, chẳng thấy có người chứng được 

Bồ đề, nghĩa là ở trong đó hoàn toàn chẳng thấy chi cả. Vì tất cả là giả bày, không thật có, 

chỉ giả danh, vô tri trì độn. Vì vậy, nên Mạn Thù Thất Lợi không thấy Thanh văn mà cũng 

không thấy Bồ Tát. 
 
4- Đối với Phật:  
 
“... Xá Lợi Phất, Ông hỏi thế nào gọi là Phật? Thế nào là quán Phật? Nói Phật ấy là 

không đến, không đi, không sanh, không diệt, không có sự chứng đắc, không có sự thành tựu, 

không danh, không tướng, không thể phân biệt, không ngôn ngữ, không nói năng, không thể 

biểu thị, chỉ có trí tuệ nhiệm mầu tự chứng biết bên trong. Nghĩa là các Như Lai đã biết được 

tất cả pháp rốt ráo là Không, là vắng lặng nên chứng đại Bồ đề, tùy thuận thế gian giả lập 

danh tự, nên xưng là Phật, chẳng phải thật có, vì có hay không đều bất khả đắc”.  
Tứ đại, ngũ uẩn kết hợp mà có muôn vật, có chúng sanh, có Bồ Tát, có Phật. Tất cả đều 

do duyện hợp mà có, nên nói là giả có, chứ không phải thật có. Tất cả đều bất khả đắc, nên 

bảo là bất khả tư nghị. Tùy thuận theo thế gian, giả lập danh tự, thi thiết lời nói nên xưng là 

Phật, chứ chẳng phải thật. Tất cả đều giả lập. Nhưng không thi thiết, không có giả lập thì 

không có Bồ Tát, không có Phật, không có Bồ đề. 
 
5- Đối với Bồ đề:  

 
1/. Bồ đề là ngũ nghịch: 
Phần “Mạn Thù Thất Lợi”, Q.574, Hội thứ VII, ĐBN. Xá Lợi Phất bạch: 
- “Bạch đức Thế tôn, như Mạn Thù Thất Lợi giảng, Trí Bát Nhã vượt ngoài tri kiến 

của chư Bồ Tát mới phát tâm. 
“Mạn Thù nói với Xá Lợi Phất:  
- “Điều tôi giảng nói không những chỉ vượt ngoài tri kiến của họ, mà còn vượt ngoài 

tri kiến của các vị A la hán đã thành tựu đạo nghiệp. Không ai có thể hiểu như thật lời 

giảng của tôi. Tại sao? Bởi vì phàm tâm không vươn tới Bồ Đề nổi, trí năng cũng không 

thể; Bồ Đề ở trên thấy, nghe, nhớ, nghĩ; nó không sinh, không diệt, vô tướng. Bồ Đề 

vì là như tính, nên không nói là hữu hay vô. Không phải là sở tri, sở đắc. 
“Xá Lợi Phất hỏi:  
- Mạn Thù Thất Lợi! Đối với pháp giới, lẽ nào Phật không chứng ư? 
- Đại đức! Không phải vậy. Vì sao? Vì Phật tức pháp giới, pháp giới tức Phật. Pháp 

giới chẳng lẽ lại chứng pháp giới. Pháp giới tức hết thảy các pháp đều không; và tánh 

Không này là Bồ đề, không hai, không phân biệt. Bởi vì không hai nên không có trí 

giải; không có trí giải nên không có ngôn thuyết; không có ngôn thuyết nên không có 

tướng tác và vô tác, hữu và phi hữu, không có tướng quyết định. Đó là tự tánh của vạn 

hữu. Sự biểu lộ đây kia chỉ là tạo tác do tâm”. 
- “Thưa Ngài Xá Lợi Phất, phạm tội tức thành tựu bất khả tư nghì tức xuất sinh 

Thật tướng. Thật tướng tức không hai. Chúng sinh vốn bất khả tư nghì nên không có thác 
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sinh lên trời không đọa vào các đường dữ, không chứng nhập Niết bàn. Những kẻ phạm 

tội không đọa vào địa ngục. Phạm tội và bất khả tư nghì thảy là Thật tướng, và Thật 

tướng vốn không hai, không sinh, không diệt, không đến không đi, không nhân 

không quả, không thiện không ác, không dẫn vào ác đạo hay thiên đường, không 

đưa tới Niết bàn hay sinh tử. Tại sao? Bởi vì trong Pháp giới chân thật không có 

thiện hay ác, cao hay thấp, trước hay sau. 
- “Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Tì khưu phạm trọng tội không bị đọa vào địa ngục, 

tịnh tu giới hạnh không sinh lên thiên đường. Kẻ phạm tội không rơi vào nẻo sinh tử, 

không bị khinh bỉ, không bị xa lánh, không bị cấm nhận cúng thí v.v…và kẻ tịnh tu 

không có chứng Niết bàn, không có tán dương, không có thân cận, không có cúng thí 

v.v... Tại sao? Bởi vì trong Pháp giới chân thật chỉ có tướng nhất như; phạm hay 

không phạm không phân biệt. 
“Bấy giờ Mạn Thù bạch Thế Tôn:  
- Bồ đề là tội ngũ nghịch, ngũ nghịch tức Bồ đề. Tại sao? Bởi vì Bồ đề và ngũ 

nghịch thảy đều phi hữu, không có tự tánh. Không có tri và tri giả, kiến và kiến giả, giác 

và giác giả, phân biệt và phân biệt giả. Nên nói Bồ đề tức ngũ nghịch. Nếu ai coi Bồ đề là 

khả đắc hay khả hành, kẻ ấy đam mê chấp ngã”. 
Đó là mấu chốt của Hội thứ VII trong chủ đề Mạn Thù Vấn Bồ Đề: “Bồ đề là tội ngũ 

nghịch, ngũ nghịch tức Bồ đề” và “phạm tội và bất khả tư nghì thảy là Thật tướng”. Đó 

cũng chính là nhất chân pháp giới! 
Một người chưa từng học và từng hành Bát Nhã khi nghe những điều mà Mạn Thù 

thuyết, chắc không tránh khỏi “lắc đầu”. Vì tất cả những thứ chống trái trong thế giới 

nhị nguyên: Nhân và quả, thiện và ác, tội và phước, sanh và tử, địa ngục và Niết bàn… 

đều bị lật úp. Cái mà con người tôn kính nhất là Bồ đề, là Giác ngộ lại bị lên án là ngũ 

nghịch; còn ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A la hán, làm chảy máu thân Phật, 

phá hoại Tăng đoàn lại được xem là Bồ đề. Đó là phản biện không thể tưởng tượng nổi? 
Thế tục là thế giới của nhị nguyên đối đãi, lúc nào cũng phân hai, chống đối mâu 

thuẫn nhau bất tận. Thánh đế của hàng Đại sĩ là thế giới tuyệt đối, đệ nhất nghĩa không, 
không phân biệt: Không sanh, không diệt, không đến không đi, không nhân quả, thiện ác, 

không đọa vào đường ác, không dẫn đến Niết bàn. “Tì khưu phạm trọng tội không bị đọa 

vào địa ngục, tịnh tu giới hạnh không chứng Niết bàn. Kẻ phạm tội không rơi vào sanh 

tử, không bị khinh bỉ, không bị xa lánh, không bị cấm nhận của tín thí v.v…và kẻ tịnh tu 

không có chứng Niết bàn, không có tán dương, không có thân cận, không có cúng thí 

v.v…” Vậy nên nói Bồ đề (Thánh trí tự giác) là ngũ nghịch (vô minh), và ngũ nghịch với 

Bồ đề không hai không khác, nghĩa là Thánh trí tự giác và vô minh không hai, không 

phân biệt. Làm sao “tẩy não” để dọn đường cho sự chứng nhập nầy? 
Thật vô lý quá thể phải không? Nhưng Mạn Thù Thất Lợi giải thích: “Bởi vì Bồ đề 

và ngũ nghịch đều phi hữu, không có tự tánh” và không có tự tánh nên gọi là 

KHÔNG. Tánh không vượt lên tất cả mọi đối tác, nên trong cái không đó làm gì có tội-
phước, nhân-quả, thiện-ác… Chứng được giới xứ đó (cảnh giới Phật) tất sẽ hiểu được 

thế nào là bất khả đắc, vô trụ, vô thủ, vô xả, vô hộ, vô cần, vô tư, vô trước hay gọi là vô 

thức, vô niệm, vô tâm. Đó chính là nhận thức về bài pháp vi diệu của phần này. 
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Giáo pháp tuyệt đỉnh của Bát nhã Ba la mật mà chư Phật Bồ Tát thuyết giảng cho 
hàng Đại sĩ, phàm tâm không dễ gì vươn tới nổi, trí năng cũng không. Nếu phóng túng, 

theo đó mà hành, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục mịt mù không đáy. Nên Mạn Thù đồng tử 

nói: “Không ai có thể hiểu biết như thật lời giảng của tôi. Tại sao? Bởi vì phàm tâm 

không vươn tới Bồ đề nổi, trí năng cũng không thể; Bồ đề ở trên thấy, nghe, nhớ, nghĩ”.  
Làm sao dùng tri thức thường tục để đánh giá Thánh nhân? “Nhưng với người Đại 

Thừa, mọi phương tiện “lành và khéo” đều được quyền sử dụng, nếu tâm đã sáng, trí đã 

sạch làu. Họ sống trong một thế giới “phi thiện phi ác”, và một khi an trụ trong đó thì dù 

họ làm gì vẫn không thể có khuôn thước đạo đức nào đánh giá hoặc phê phán họ được; 

đó là những hành động chẳng “hữu đạo” mà cũng không “vô đạo”. Những cặp danh từ 

đối đãi ấy mất hết chỗ đứng trong cái tâm tự do tự tại, tùy thích dọc ngang trên thế giới 

ngang dọc của sai biệt và mâu thuẫn”.(4) 
Một người có tu luyện sống theo luân lý và đạo đức thế tục tức có trách nhiệm trong 

tư tưởng cũng như hành động. Đó có thể nói là sống “có ý thức và trách nhiệm” theo đạo 

thế gian. 
Một người tu nhất là tu Bát nhã Ba la mật tất có đầy đủ ý chí và nghị lực. Dĩ nhiên, 

tất cả thân khẩu ý tự nhiếp phục, tự thủ hộ thân căn nên những tư duy tạo tác của các vị 

ấy phát xuất ra những diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi vì các vị ấy làm việc gì cũng 

không ngoài nguyện ước phục vụ đem an lạc cho mọi chúng sanh. Nên không ai có thể 

dùng tâm của thế nhân để đánh giá tư tưởng cũng như hành động của các bậc siêu nhân 

được. 
Giới luật sẽ mất hết hiệu năng đối với hoạt dụng của tâm và trí khi hai thứ này 

được rèn luyện đến độ tuyệt kỹ, chúng tự phát khởi tùy cơ, ứng dụng tùy thời qua lại 

tự do tùy tiện mà không có một thứ luật lệ nào có thể kết án được đối với bậc đại trí 

như Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát khi nắm được Bát Nhã trong vòng tay và thâm nhập 

được 18 pháp Không hay thập nhị chơn như. 
 
Với sự hiểu biết như vậy, chúng tôi không cho những đoạn Kinh do Mạn Thù Thất Lợi 

thuyết giảng như trên là những nghịch đảo táo bạo, cốt gây kích động với mục đích dựng 

dậy cái tâm ngái ngủ ngàn đời của người học đạo nữa. Ở đây Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát 

cũng không phải “lật úp”  hay “vặn chéo” những nghĩ tưởng thế gian mà ở đây Mạn Thù 

Thất Lợi đại diện bậc chứng ngộ nói lên tư tưởng của bậc đã chứng nhập Như Lai nhất 

quán, chứng được nhất chân pháp giới hay nói chung là chứng Đệ nhất nghĩa không, thế 

giới vô sai biệt, thế giới không hữu không vô, không thiện ác, không tội không phước, 

nhân quả v.v... Bậc Thánh đã chứng ngộ có thể phát biểu chân lý tuyệt đối như thế qua 

tri kiến vi diệu của Bát nhã Ba la mật.  
Còn những ai, chưa hiểu các pháp này mà huênh hoang cho rằng không tội phước, 

nghiệp báo, nhân quả…có lẽ bị đày làm con giun con sán sống trong đống phân trăm 

ngàn muôn kiếp. Đó là lý do tại sao chúng tôi trong phần gợi ý đã cảnh giác trước là 

không dám thuyết giảng các giáo pháp này cho bất cứ ai, nhất là các bậc sơ học Đại 

thừa. Nếu họ không hiểu nổi chánh pháp rồi quay ra phỉ báng khen chê phải bị đọa đày 

trong nhiều kiếp. Trong trường hợp đó chính người thuyết giảng Kinh hay truyền bá tư 
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tưởng này cũng phải chịu trách nhiệm và cũng bị lưu đày như người hủy báng Bát Nhã 

vậy. Phải cẩn trọng thôi! 
 
2/. Bồ đề Không, nên Phật cũng Không. 
“... Như Lai đã chứng trí tuệ nhiệm mầu gọi là Bồ đề, thành tựu Bồ đề nên gọi là 

Phật. Vì Bồ đề Không, nên Phật cũng Không”.  
Bồ đề không, Phật cũng không, đến đây hết ý kiến. Chân lý tuyệt đối tánh Không xử 

dụng đến chỗ tận cùng của nó. Không thuận nghịch, không đây kia, tất cả đều không, và 

cái không cuối cùng cũng không nốt! Thấy như vậy là thấy “cái thuần không” hay cái 

“tận không Bát Nhã”. 
Đó là đỉnh cao trí tuệ dẫn xuất từ Bát Nhã Tánh Không mà trí năng con người khó có 

thể vươn tới, nó vượt ngôn ngữ thế tục. Tới đây mới biết: Nói nín, động tịnh đều về 

nguồn! Tri thức thế tục không vói tới nổi, nên gọi là bất khả đắc, bất khả tư nghì. Vậy, lý 
luận nữa làm gì, chỉ nhọc công vô ích? 

  
3. Không thể nghĩ bàn tức là Bát Nhã. 

  
Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật”, nói:  
“Nếu con an trụ trong Bát nhã Ba la mật, nếu tự nhận như vậy tức là hữu tưởng liền theo đó 

kẹt vào ngã tưởng, Bát nhã Ba la mật sẽ có nơi chốn. Nếu Bát nhã Ba la mật nằm vào không 

cũng là ngã tưởng, nên cũng gọi là có nơi chốn. Vượt lên trên hai tướng trạng hữu vô an trụ vào 

vô sở trụ như chư Phật trụ, ở vào chốn tịch diệt không phải là cảnh giới có thể nghĩ bàn, không 

thể nghĩ bàn, được như thế mới gọi là chỗ an trụ của Bát nhã Ba la mật. Chỗ Bát nhã Ba la mật 
là tất cả pháp vô tướng, tất cả pháp vô tác. Bát nhã Ba la mật tức là không thể nghĩ bàn, 

không thể nghĩ bàn tức là pháp giới. Bát nhã Ba la mật cùng pháp giới không phải hai cũng 

không khác. Không hai không khác tức là pháp giới, pháp giới tức là vô tướng, vô tướng 

tức là Bát nhã Ba la mật giới, Bát nhã Ba la mật giới tức là bất tư nghị giới, bất tư nghị giới 

tức là Vô sanh vô diệt giới, Vô sanh vô diệt giới tức là bất tư nghị giới. 
Như Lai giới và ngã giới không phải là hai tướng, tu Bát nhã Ba la mật như thế thời không 

cầu quả Bồ đề. Tại sao? Vì rời tướng Bồ đề tức là Bát nhã Ba la mật(5). 
Thưa Thế Tôn! Nếu biết ngã tướng nhưng không say đắm, không biết, không dính đó là 

chỗ biết của Phật không thể nghĩ bàn, không biết không dính vào tức là chỗ biết của Phật. 

Tại sao? Vì biết bổn thể vốn không có tướng làm sao lại hoán chuyển pháp giới. Nếu biết 

bổn tánh là không thể tức là không vật. Nếu không vật là không nơi chốn, không nơi nương 

tựa, không nơi an trụ. Không nương tựa, không an trụ tức là không sanh không diệt. 

Không sanh không diệt tức là công đức hữu vi vô vi. Nếu đã biết được như thế sẽ không 

còn tâm tưởng, đã không tâm tưởng tại sao lại biết công đức hữu vi vô vi? Không biết tức 

là không thể suy lường, không thể suy lường là sự biết của Phật, không nắm giữ cũng 

không phải không nắm giữ, không thấy tướng trạng di động ba thời, không nắm giữ sanh 

diệt và các tạo tác, cũng không phải hư vô cũng không thường hằng. Biết như thế gọi là 

chánh trí, bất tư nghị trí như hư không, không đây kia, không có gì có thể so sánh, không 

xấu tốt không đẳng đẳng không tướng mạo”. 
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Nếu bổn thể vốn không tức không phải vật. Nên không nắm giữ cũng không phải không nắm 

giữ, không sanh diệt tạo tác, cũng không phải là hư vô, cũng không thường hằng xấu tốt, không 

thiện ác đây kia… không tả được, không thể chỉ rõ giảng nói. Đó là bất khả tư nghị. Cái thấy 

biết như thế, Kinh nói là chánh trí. Vì sao? Vì: “Bát Nhã không tên, không tướng, không bờ, 

không bến, không chỗ về nương, chẳng phải cảnh nghĩ lường, chẳng phải tội chẳng phải 

phước, chẳng phải tối chẳng phải sáng, như hư không thanh tịnh và chơn pháp giới, số 

lượng và giới hạn đều bất khả đắc. Do các yếu tố này cho nên gọi là Bát Nhã thâm sâu”. Đó 

mới thật là trí tuệ Bát Nhã. Cũng bởi những lý do đó nên 1 số luận gia trong đó có Pháp sư Tăng 

Triệu gọi là “Vô tri luận Bát Nhã!” 
Chúng ta không “mạnh miệng”, nên có thể kết luận: Bát nhã Ba la mật là Đệ nhất nghĩa 

không. Nên, Đại Trí Độ Luận nói về Đệ nhất nghĩa không như sau: “... Đệ nhất nghĩa không là 
Thật Tướng của hết thảy các pháp, chẳng thể phá, chẳng thể hoại. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ở 

nơi Thật Tướng, đều là KHÔNG, chẳng có thể thọ, chẳng có thể chấp vậy. Nếu có thọ, có chấp 

là hư dối, là chẳng phải thật. 
Lại nữa, Đệ Nhất Nghĩa Không là nghĩa Niết bàn Giải Thoát.  
Trong A Tỳ Đàm nói: “Trí duyên tận tức là Niết bàn. Ở trong Niết bàn cũng chẳng có tướng 

Niết bàn. Niết bàn KHÔNG tức là Đệ Nhất Nghĩa Không”.  
Thâm hiểu luận chứng này là thậm nhập được Bát Nhã Tánh không. 
 

4. Tu học Bát Nhã: 
  

Trước khi nói đến tu học Bát Nhã thì phải hiểu biết Bát Nhã như thế nào? Có hiểu biết mới 

có ham thích đọc tụng thọ trì. Nói như vậy là nói nghịch đời. Vì sao? Vì hiểu thì không cần tu, 

không hiểu mới tu. Phải nghe, đọc tụng hay tư duy mới sanh hiểu biết, có hiểu biết mới có ham 

thích, có ham thích mới chịu khó tu hành. Đó là tam hữu lậu học gọi là Văn - Tư -Tu, bước đầu 

của tất cả sự học. Ở đây không phải luận về phương pháp tu học, ở đây nói về cơ duyên được 

học Bát nhã Ba la mật. 
Như nhiều lần Bát nhã Ba la mật lưu ý độc giả: Phải là người đã từng gieo trồng thiện căn 

công đức trong nhiều đời kiếp, đã từng phụng sự trăm ngàn đức Phật, đã từng gần gũi cúng 

dường các Thiện tri thức v.v... mới có được cơ duyên này. Hãy xem đây như là cơ duyên hiếm có, 

đừng nghĩ tưởng xa xôi. Sống được làm người với đầy đủ thiện căn đã là khó, được nghe Bát nhã 
Ba la mật còn khó hơn nữa huống chi được đọc tụng thọ trì Bát nhã Ba la mật để dứt trừ các 

phiền não lậu hoặc. 
  
1- Sao gọi là Bát nhã Ba la mật? 
 
Đây là một câu hỏi được Đại Bát Nhã đặt ra nhiều lần và Kinh tùy trường hợp đưa ra 

giải đáp khác nhau. Nhưng những câu trả lời tùy thời tùy chỗ nêu lên được tánh cách đặc 

biệt của nó. Thí dụ: Kinh “Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật” do Tăng Ca Bà La 

dịch, đồng bản với Hội thứ VII, Văn thù bạch Phật:  
- “Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bát nhã Ba la mật?” 
Phật đáp:  
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- “Bát Nhã là không bờ, không bến, không tên, không tướng, chẳng suy lường, không có 

chỗ quy hướng, không là hòn đảo, không tội, không phước, không tối, không sáng; như pháp 

giới, không có phân biệt, cũng không có hạn số; đó gọi là Bát nhã Ba la mật; cũng gọi là 

hành xứ của Đại Bồ Tát, nhưng cũng chẳng phải là hành xứ, chẳng phải chẳng là hành xứ, tất 

cả đều nhập vào nhất thừa, gọi là phi hành xứ. Vì sao? Vì vô niệm, vô tác. 
Bát Nhã là mẹ của tất cả chư Phật, sinh ra tất cả chư Phật. Vì sao? Vì không sinh. 
Cho nên, này Văn Thù! Nếu thiện nam, thiện nữ nào, muốn hành Bồ Tát hạnh để được 

đầy đủ các Ba la mật thì nên tu Bát Nhã này. 
Nếu muốn được ngồi đạo tràng, đắc Vô thượng Bồ đề, nên tu Bát Nhã này. 
Nếu muốn dùng đại Từ, đại Bi che chở khắp tất cả chúng sinh, nên tu Bát Nhã này. 
Nếu muốn có tất cả định phương tiện, nên tu Bát Nhã này. 
Nếu muốn được tất cả Tam ma bạt đề (đẳng chí hay chánh định), nên tu Bát Nhã này. Vì 

sao? Vì các Chánh định này không có chỗ làm. Tất cả các pháp không xuất ly, không chỗ 

xuất ly. 
Nếu người nào muốn theo lời nói này, nên tu Bát nhã Ba la mật. Tất cả các pháp như thật, 

không thể đắc; nếu muốn ưa thích biết như vậy, nên tu Bát nhã Ba la mật. Vì Bồ đề mà tất cả 

chúng sinh tu đạo Bồ đề mà thật ra là không có chúng sinh, cũng không có Bồ đề. Người nào 

muốn tin ưa pháp này nên tu Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì tất cả pháp như thật, với Bồ 

đề là bình đẳng như nhau. Phi chúng sinh hạnh là không xả bỏ tự tánh. Chúng sinh hạnh ấy là 

phi hạnh. Phi hạnh ấy là Bồ đề. Bồ đề ấy là pháp giới. Nếu muốn không chấp trước vào pháp 

này, thì nên học Bát nhã Ba la mật”. 
 Các Hội khác Kinh thường nói Bát Nhã là nhà cửa, là cồn đảo, là đèn, là đuốc, là ánh 

sáng, là chỗ quay về... cho tất cả hữu tình. Ở đây, Bát Nhã nói ngược lại: Bát nhã Ba la mật 
là không bờ, không bến, không tên, không tướng, chẳng suy lường, không chỗ quy hướng, 

không là hòn đảo, không tội, không phước, không tối, không sáng v.v... Hơn thế nữa, Bát Nhã 

lại không phải là hành xứ.  
Lại nữa, Kinh bảo tất cả pháp không thể đắc, Bồ đề là bình đẳng như như. Chúng sanh 

hạnh cũng bình đẳng với Bồ Tát hạnh. Vì vậy, Kinh bảo “chúng sanh hạnh là phi hạnh. Phi 

hạnh ấy là Bồ đề. Bồ đề ấy là pháp giới. Người nào không chấp trước và tin vào pháp này thì 

nên học Bát nhã Ba la mật”. 
Tục đế nói có tội-phước, có nhiễm-tịnh… Chân đế nói không tội phước, không nhiễm 

tịnh…đây kia. Ở đây, Kinh không cố ý chia thế gian làm hai phần theo chiều dọc mà Kinh 
đưa ra hai lập trường đối nghịch để chúng sanh tìm thấy chỗ đứng đúng, có cái nhìn đúng 

lìa phiền não lậu hoặc, tùy thuận chơn như mà vươn lên trong ánh sáng giác ngộ. Kinh bảo 

muốn được như thế thì phải thọ trì Bát Nhã. 
Đó là những gì để biết “sao gọi là Bát nhã Ba la mật” và một khi biết “sao gọi là Bát 

nhã Ba la mật” thì có thể biết “phải làm sao tu” và một khi biết phải làm sao tu, thì có thể tu 

đắc Bát Nhã nếu có tâm nhiệt thành và một ý chí dũng mãnh, nhất định sẽ được?  
  

2- Phải làm sao tu để đắc Bát nhã Ba la mật? 
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Kinh “Văn Thù Sở Thuyết Bát nhã Ba la mật” do Tăng Ca Bà La dịch từ Phạn sang 

Hán và nhóm Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh dịch từ Hán sang Việt: 
“Bạch Thế Tôn! Không vì pháp tăng, không vì pháp giảm, đó là tu Bát Nhã. Không đoạn 

pháp phàm phu, không ôm giữ pháp Như Lai, đó là tu Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Bạch Thế 

Tôn! Vì Bát nhã Ba la mật không vì đắc pháp nên tu; không vì không đắc pháp nên tu; không 

vì tu pháp nên tu; không vì không tu pháp nên tu. 
Bạch Thế Tôn! Không đắc, không xả, đó là tu Bát Nhã. Vì sao? Không vì hoạn nạn của 

sinh tử, không vì công đức Niết bàn. Nếu tu Bát Nhã như vậy; thì không thủ, không thọ, 

không xả, không buông, không tăng, không giảm, không khởi, không diệt. 
Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, nghĩ như vầy: “Pháp này thượng, pháp 

này trung, pháp này hạ”; thì không phải tu Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì pháp không có 
thượng, trung, hạ. Bạch Thế Tôn! Con tu Bát nhã Ba la mật như vậy”. 

Bởi những lý do đó nên nói Bát Nhã là vô tri. Nếu hiểu như vậy, thì có thể tu Bát nhã Ba 
la mật. Nhưng, đừng quên rằng “Bát Nhã vô tri, nhưng vô sở bất tri”. 

 
Trong một đoạn Kinh khác Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: 
- “Bạch Thế Tôn! Nếu không thấy pháp cấu, pháp tịnh; không thấy quả sinh tử; không 

thấy quả Niết bàn, không thấy Phật, không thấy Bồ Tát, không thấy Duyên giác, không thấy 

Thanh văn, không thấy phàm phu là tu Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì tất cả các pháp không 

cấu, không tịnh, cho đến không có phàm phu”. 
Bát Nhã lúc nào cũng bảo là đừng thấy, đừng biết. Thấy biết mà sanh động niệm gọi thấy 

biết mê, chẳng thà đóng cửa giác quan, quay lại quán chiếu tự tâm tức phản quang tự kỷ, là 

tốt. 
  
Phẩm “Mạn Thù Sư Lợi” Q.575, Hội thứ VII, ĐBN. Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật: 
- “Bạch Thế Tôn! Con quán Bát Nhã này không có tướng vô vi, không có các công đức, 

không sanh, không diệt, không sức lực, không khả năng, không đến, không đi, không vào, 

không ra, không tổn, không ích, không biết, không thấy, không thể, không dụng, chẳng phải 

người tạo tác, cũng không thể làm cho các pháp sanh diệt, không làm cho các pháp là một 

hay là khác, không thành, không hoại, chẳng phải tuệ, chẳng phải cảnh, chẳng phải pháp 

phàm phu, chẳng phải pháp Thanh văn, chẳng phải pháp Độc giác, chẳng phải pháp Bồ Tát, 

chẳng phải pháp Như Lai, chẳng phải chứng hay không chứng, chẳng đắc hay không đắc, 

chẳng phải tận hay bất tận, chẳng vào sanh tử, chẳng ra khỏi sanh tử, chẳng nhập Niết bàn, 

chẳng ra khỏi Niết bàn, đối với các pháp của Phật chẳng thành chẳng hoại, đối với tất cả 

pháp chẳng phải tạo tác hay không tạo tác, chẳng phải có thể nghĩ bàn hay không thể nghĩ 

bàn, lìa phân biệt, dứt hý luận. Bát Nhã này hoàn toàn không có công đức, làm sao Như Lai 

khuyên các hữu tình siêng năng tu học?  
Tất cả đều chối bỏ, phủ định hết theo tinh thần của Đệ nhất nghĩa không. Phật bảo đồng 

tử Mạn Thù Thất Lợi: 
- “Những điều ngươi đã nói tức là công đức chơn thật của Bát nhã Ba la mật. Các 

thiện nam thiện nữ nào nếu biết như vậy thì gọi là chơn tu Bát Nhã thâm sâu”. 
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Đoạn Kinh này trả lời câu hỏi trên: Sao là Bát Nhã? Phật dạy: “Các thiện nam thiện 

nữ nào nếu biết như vậy thì gọi là chơn tu Bát Nhã thâm sâu”. Biết như vậy là biết các 

pháp không tăng không giảm, không đoạn pháp phàm phu, không ôm giữ pháp Như Lai, 

không lo sanh tử, không muốn Niết bàn. Nghĩa là không đoạn không thủ, không nắm bắt hay 
không buông bỏ, không khởi không diệt, không cấu không tịnh, không thấy Phật, không thấy 

Bồ Tát, không thấy Duyên giác, không thấy Thanh văn, không thấy sanh tử, không thấy Niết 

bàn... Không thấy người tu, không thấy Bát Nhã, cũng không thấy cảnh giới của Bát Nhã, 

chẳng phải chứng, chẳng phải không chứng, không hý luận, không phân biệt... Đó là chơn tu 

Bát Nhã. Vì sao? Vì thấy có hai (nhị nguyên) tức rơi vào mê mờ, chấp đắm. 
Sống cuộc đời thường là như vậy, có lấy-có bỏ, có tung-có hứng, có được-có mất... nên 

không thoát khỏi ngõ cụt 2 đầu. Còn Thánh giả không phân biệt, nên không chấp. Do công 
năng vô chấp nên không dính mắc, không bị trói buộc, tức được giải thoát. Giải thoát chẳng 

qua là tháo gỡ những hệ lụy của cuộc sống hay nói khác là tránh được phiền não chướng và 

sở tri chướng mà được an nhiên tự tại.  
Cũng nên nói thêm rằng giáo pháp này là đỉnh cao trí tuệ của Bát nhã Ba la mật, Mạn 

Thù Thất Lợi Bồ Tát bảo Xá Lợi Phất: “Điều tôi giảng nói không những chỉ vượt ngoài tri 

kiến của Bồ Tát mới phát tâm, mà còn vượt ngoài tri kiến của các vị A la hán đã thành tựu 

đạo nghiệp”. Chỉ có bậc thượng tôn mới có thể thông đạt huống chi trí tuệ cạn cợt của hàng 

ngu phu dị sanh. Nếu huênh hoang, tăng thượng thì không tránh khỏi bị đọa. Văn Thù là đại 

trí trong hàng Bồ Tát giúp Thế Tôn trong việc giáo hóa chúng sanh trong thế giới Kham 

nhẫn này. Nên mới có những tư tưởng siêu việt như thế.  
Đây là một phần, không gọi là phẩm, rất khó tiêu hóa cho những ai, nếu hiểu liền hiểu, 

không thể phê phán gượng ép được! 
 Cuối Q.575, phần “Mạn Thù Thất Lợi” này, Kinh tán tụng công đức Bát Nhã rất dễ hiểu 

nên không cần giải thích thêm. 
 

Đây là câu chuyện: Nói nghịch hay không nói nghịch? 
 

Phẩm thứ nhất, nói về “Phật Thế Giới Nguyện” (Mong Được Cảnh Giới Phật), trong Đại 

Độ Trí Luận, có ghi lại câu chuyện trong “Kinh Văn Thù Sư Lợi Bản Tuyên”, trong đó Bồ Tát 

Văn Thù Sư Lợi tự kể lại câu chuyện của chính mình, như sau:  
 
1. Dưới trướng của Phật Sư Tử Âm Dương có hai Bồ Tát Tỷ kheo, một tên là Hỷ Căn và hai 

là Thắng Ý. 
Hỷ-căn Pháp sư ấy, dung nghi chất trực, không bỏ thế pháp, cũng không phân biệt thiện 

ác. Đệ tử của Hỷ-căn thông minh ưa pháp, ưa nghe thâm nghĩa. Pháp sư ấy không khen ngợi 

thiểu dục tri túc, không khen ngợi giới hạnh đầu đà, chỉ thuyết thật tướng thanh tịnh của các 

pháp. Ngài bảo các đệ tử: “Hết thảy các pháp, tướng dâm, nộ, si cũng là thật tướng các 
pháp, không bị ngăn ngại. Dùng phương tiện ấy, dạy các đệ tử thì nhập được “Nhất thiết 

trí”. 
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Lúc ấy các đệ tử, đối với mọi người không sân không hối, tâm không hối tiếc nên được sanh 
nhẫn, được sanh nhẫn nên được pháp nhẫn. Ở trong thật pháp, tâm như núi Tu-di không lay 
động. 

 
2. Thắng-Ý Pháp sư, giữ giới thanh tịnh, thực hành hạnh đầu đà, được bốn Thiền và bốn Vô 

sắc định. Các đệ tử của Thắng-Ý, căn ám độn, nhiều tham cầu, vì phân biệt tịnh và bất tịnh, tâm 
luôn động chuyển. 

Một lúc nọ, Thắng-Ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ-căn, ngồi vào chỗ ngồi, khen ngợi sự 

trì giới, thiểu dục, tri túc, thực hành hạnh đầu đà, Thiền định ở chỗ vắng, rồi chê bai Hỷ-căn 

rằng: “Người ấy thuyết pháp dạy người đi vào tà kiến, nói rằng dâm, nộ, si là tướng Vô Quái 
Ngại, ấy là người tu hành hỗn tạp, chẳng phải thuần thanh tịnh”.  

Đệ tử của Hỷ-căn là người lợi căn đắc Vô sanh pháp nhẫn, hỏi lại Thắng-Ý rằng:  
- “Thưa Đại đức, pháp dâm dục ấy là tướng gì?” 
Pháp sư Thắng-Ý đáp rằng:  
- “Dâm dục là tướng phiền não”. 
Đệ tử của Hỷ-Căn lại hỏi:  
- “Dâm dục phiền não ở trong hay ở ngoài?” 
Pháp sư Thắng-Ý đáp rằng:  
- “Dâm dục phiền não không ở trong không ở ngoài”.  
Đệ tử của Hỷ Căn nói:  
- “Nếu dâm dục không ở trong cũng không ở ngoài, chẳng phải ở phương Đông Tây Nam 

Bắc thì dù có cầu bốn châu thiên hạ cũng chẳng sao tìm thấy thật tướng. Như vậy thì pháp ấy 

chẳng sanh cũng chẳng diệt, thì làm sao não hại được ta”. 
Thắng-Ý nghe lời ấy tâm không vui, không đáp lại được, từ chỗ ngồi đứng dậy, nói như vầy:  
- “Hỷ-căn đã lầm lạt, và đã dẫn đệ tử vào tà đạo”. 
Thắng-Ý Bồ-tát ấy chưa học âm thanh Đà-la-ni, nghe Phật thuyết thì hoan hỷ, nghe ngoại 

đạo thuyết thì sân hận, nghe ba bất thiện căn thời không vui vẻ, nghe ba thiện căn thời rất hoan 
hỷ, nghe nói sanh tử thời lo, nghe nói Niết-bàn thời mừng.  

Sau cuộc đối thoại, pháp sư Thắng-Ý trở về tịnh xá, nói với các đệ tử của mình rằng: “Pháp 
sư Hỷ-Căn lầm lạc, dẫn dắt người vào tà đạo. Vì sao? Vì pháp sư Hỷ-Căn khẳng định rằng tướng 

dâm, nộ, si và hết thảy các pháp đều là tướng vô ngại cả”. 
Khi ấy, pháp sư Hỷ-Căn nghe nói như vậy tự nghĩ rằng: “Bồ Tát Thắng-Ý quá sân, vì bị ác 

nghiệp che lấp tâm trí, ắt bị đọa vào ác đạo. Ta nay sẽ vì ông ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời nay 

không được gì, nhưng đời sau sẽ làm nhân duyên dẫn vào Phật đạo”. 
Khi ấy, Hỷ-căn họp Tăng, nhất tâm nói kệ: 
 

“Dâm dục tức là đạo, 
Sân si cũng như vậy, 
Vô lượng các Phật đạo 
Chẳng khác ba pháp ấy, 
Nếu có người phân biệt, 
Dâm, nộ, si là đạo, 
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Người ấy cách xa Phật, 
Thí như Trời với đất. 
Đạo và dâm, nộ, si. 
Là một pháp bình đẳng, 
Nếu ai nghe sợ hãi, 
Cách Phật đạo rất xa. 
Dâm pháp bất sinh diệt, 
Không thể khiến tâm não, 
Nếu ai chấp tự ngã, 
Dâm đưa vào ác đạo. 
Chấp CÓ khác với KHÔNG, 
Bị CÓ KHÔNG trói buộc. 
Nếu biết CÓ tức KHÔNG, 
Siêu thắng thành Phật đạo”. 
 

Hỷ-Căn vừa nói xong bài kệ, có ba vạn Thiên tử liền được Vô Sanh Pháp nhẫn, một vạn tám 

ngàn Thanh văn, không còn chấp trước hết thảy các pháp đều được giải thoát. 
Khi ấy, Thắng-Ý Bồ tát bị sa vào địa ngục, thọ khổ vô lượng, khi ra khỏi địa ngục sanh trong 

loài người, bị bài báng 74 vạn năm, trải qua trong vô lượng kiếp không nghe đuợc tiếng Phật. 

Rồi khi tội ấy mỏng dần, xuất gia hành đạo, nhưng bị xả giới. Sau tiếp tục tu lại trong vô lượng 

đời làm Sa-môn mà các căn vẫn ám độn. 
Còn Hỷ-Căn Bồ tát được làm Phật ở phương Đông, hiệu là Bảo Nghiêm, Phật hiệu là Quang 

Du Phật Minh Vương.  
Sau khi kể xong câu chuyện trên, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật:  
- “Thắng-Ý Tỳ kheo lúc ấy là thân con hôm nay. Con quán sát bấy giờ phải thọ vô lượng khổ 

ấy. Nếu có người cầu Tam thừa đạo, không muốn thọ các khổ, thì không nên phá các pháp tướng 
mà ôm lòng sân nhuế”.  

Phật hỏi Văn-thù:  
- “Ông nghe các bài kệ được lợi ích gì?”  
Đáp:  
- “Con nghe xong các bài kệ, được dứt hết các khổ, đời đời được lợi căn trí tuệ, hiểu pháp sâu 

xa, khéo thuyết nghĩa sâu xa, là bậc nhất ở giữa chư Bồ tát”. 
 
Trong câu chuyện này Hỷ-Căn Bồ Tát nói: “Hết thảy các pháp, tướng dâm, nộ, si cũng là thật 

tướng các pháp, không bị ngăn ngại. Dùng phương tiện ấy, dạy các đệ tử thì nhập được “Nhất 

thiết trí”. Điều này có nghĩa pháp nào cũng là thật tướng, nếu biết pháp không, pháp như và 

tánh bình đẳng của tất cả pháp. Kinh Bát Nhã bảo Sắc là vô thường biến hoại làm não hại thân 

tâm. Sắc cũng là Vô thượng Bồ đề, Sắc cũng là Nhất thiết trí trí. Trong Đệ nhất nghĩa không, 

không phân biệt. 
Trong phần “Mạn Thù Thất Lợi” này Bồ Tát Mạn Thù Sư Lợi hay Văn Thù Sư Lợi bảo: “Bồ 

đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức Bồ đề” và trong câu chuyện trên “Kinh Văn Thù Sư Lợi Bản 

Tuyên”, Bồ Tát Hỷ-Căn bảo: “Dâm, nộ, si là Đạo, nếu dùng phương tiện ấy, dạy các đệ tử thì 
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nhập được Nhất thiết trí”. Bồ Tát Thắng-Ý chính là Văn Thù Sư Lợi vì không cho pháp tu nghịch 

đảo là “Dâm, nộ, si là Đạo”, nên phải rơi vào địa ngục, suốt bao nhiêu kiếp tu hành khổ nhọc 

mới trở thành bậc đại ngộ, nên trong Hội Thứ VII, ĐBN có tên là “Mạn Thù Sư Lợi Phần” chính 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại thuyết pháp “đảo nghịch” vô thượng này: Bồ đề tức ngũ nghịch, ngũ 

nghịch tức Bồ đề, không hai không khác! 
Tóm lại, tu hành đạt được pháp không, pháp như, thấu hiểu tất cả pháp bình đẳng, thì được 

thanh tịnh. Khi ấy nhập được Đệ nhất nghĩa không, thì tự biết “Chạm mắt tức Bồ đề”, “Tất cả 

thanh sắc đều là mắt tuệ Phật”. Vậy, chẳng có gì gọi là nghịch đảo ở đây! 
 

Kết luận: 
 
Nói tóm lại, tư tưởng của Mạn Thù Thất Lợi dẫn xuất từ Bát nhã Ba la mật. Thâm nhập được 

Bát nhã Ba la mật là có trí tuệ nầy. Phẩm “Vãng Sanh” quyển thứ 02, Kinh MHBNBLMĐ, 
Phật bảo: “Nầy Xá Lợi Phất! Ðại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã an trụ trong sáu Ba la mật như 

vậy để thanh tịnh Tát Bà Nhã (Nhất thiết chủng trí), vì rốt ráo rỗng không, vì chẳng đến chẳng 

đi, vì chẳng thí chẳng thọ, vì chẳng phải giới cấm chẳng phải phạm tội, vì chẳng phải nhẫn chẳng 

phải sân, vì chẳng phải siêng năng chẳng phải lười, vì chẳng định chẳng loạn, vì chẳng trí chẳng 

ngu vậy. Bấy giờ đại Bồ Tát chẳng phân biệt bố thí cùng chẳng bố thí, chẳng phân biệt trì giới 

cùng phạm giới, chẳng phân biệt nhẫn nhục cùng sân khuể, chẳng phân biệt tinh tấn cùng giải 

đãi, chẳng phân biệt định tâm cùng loạn tâm, chẳng phân biệt trí tuệ cùng ngu si, chẳng phân biệt 

hủy hoại khinh mạn cùng cung kính tôn trọng. 
Tại sao vậy? Vì trong pháp vô sanh chẳng có ai lãnh thọ sự hủy hoại, không có ai lãnh 

thọ sự khinh mạn hay cung kính. 
Nầy Xá Lợi Phất! Thực hành Bát nhã Ba la mật, đại Bồ Tát được những công đức như vậy, 

hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật không có được những công đức nầy. Do đây đại Bồ Tát đầy 

đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, được Nhất thiết chủng trí”. 
Tất cả những gì được trình bày trên đều phát xuất từ Bát Nhã. Học Bát nhã Ba la mật sẽ có 

những diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn này. Chúng tôi cố gắng dẫn chứng một số Kinh Luận kể 

trên để nêu lên những biểu thị tối cao của Bát Nhã cùng Phật đạo. Tất cả những thứ đó chính là 

những diệu dụng phát sanh từ Bát Nhã Trí.  
Thích nghĩa cho phần lược giải này: 
(1). Niết bàn:(涅槃) Phạm: Nirvàịa. Pàli: Nibbàna. Cũng gọi: Nê hoàn, Nê viết, Niết bàn na, 

Niết lệ bàn na, Nê phạ nam, Nặc phạ nam. Hán dịch: Diệt, Tịnh diệt, Diệt độ, Tịch, Vô sinh. 

Đồng nghĩa: Trạch diệt, Li hệ, Giải thoát. Hoặc gọi là Bát niết bàn (Bát, dịch âm của tiếng 

Phạm Pari, nghĩa là hoàn toàn, dịch ý là Viên tịch), Đại bát niết bàn (Đại nghĩa là thù thắng, 

cũng gọi Đại viên tịch). Niết bàn nguyên nghĩa chỉ cho sự thổi tắt, hoặc biểu thị trạng thái thổi 

tắt, về sau được chuyển dụng để chỉ lửa phiền não thiêu đốt đã bị dập tắt, là cảnh giới hoàn 

toàn giác ngộ. Cảnh giới này vượt ngoài sinh tử (mê giới), cũng là mục đích thực tiễn cuối 

cùng của Phật giáo, cho nên được xếp vào 1 trong những pháp ấn, gọi là Niết bàn tịch tĩnh. 
Về Niết bàn, Đại thừa và Tiểu thừa giải thích có khác nhau: 1. Theo Tiểu thừa (Phật giáo bộ 

phái): Niết bàn là trạng thái diệt hết phiền não. Trong đó lại chia ra Hữu dư y Niết bàn (gọi tắt: 

Hữu dư Niết bàn) và Vô dư y Niết bàn (gọi tắt: Vô dư Niết bàn). Hữu dư y Niết bàn nghĩa là 
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phiền não tuy đã bị diệt hết, nhưng nhục thể (tức y thân) tàn dư còn lại; Vô dư y Niết bàn nghĩa 

là phiền não đã hết mà y thân cũng không còn, tức là trạng thái khôi thân diệt trí.- Từ điển Phật 

Quang. 
(2). Định tướng(定相): Tướng thường trụ bất biến, tức là Niết bàn. 
(3). Nhất chân pháp giới: (一真法界) Nhất tức không hai, Chân tức chẳng vọng, giao thoa 

dung nhiếp, nên gọi là Pháp giới. Tức là Pháp thân bình đẳng của chư Phật, từ xưa đến nay vốn 

không sinh không diệt, chẳng không chẳng có, lìa danh lìa tướng, không trong không ngoài, chỉ 

có một chân thực chẳng thể nghĩ bàn, vì thế gọi là Nhất chân pháp giới. [X. Hoa nghiêm kinh sớ 

sao Q.60; Hoa nghiêm kinh sớ sao huyền đàm Q.1]. Từ điển Phật Quang. 
(4). Lời của D.T. Suzuki trong Thiền Luận quyển thượng. 
(5). Bồ đề không thấy tướng, nên Bồ đề không chấp tướng. Nếu Bồ đề chấp tướng thì không 

phải Bồ đề. Bát Nhã không thấy tướng, Bát Nhã cũng không chấp tướng. Nếu Bát Nhã chấp 

tướng thì Bát Nhã không còn là Bát Nhã nữa. Kinh nói “… rời tướng tức Bồ đề, Bồ đề tức Phật, 

Phật tức Bát Nhã. Bát Nhã, Phật, Bồ đề không hai không khác”. TB 
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Đến đây chấm dứt phần bảy, 
(Hội thứ VII). 

  
Tất cả những gì chúng ta học ở các pháp hội trước so với Hội thứ VII này tưởng chừng như 

mây khói. Bát Nhã như ngọn sóng thần bỗng nhiên nổi dậy xóa nhòa tất cả ký ức chúng ta. 

Nhưng Bát Nhã không cố tạo mâu thuẫn, cũng không phải “hỏa mù”. Bát Nhã ở đây như một tia 

chớp, một tiếng sấm nổ mạnh đập vào cân não của chúng ta. Bấy lâu Phật đạo xây dựng trong 

tâm khảm của chúng ta thế nào là tội phước, nhân quả, thiện ác một cách ôn hòa... Bây giờ, 

Phần “Mạn Thù Thất Lợi” lật úp, tất cả. Nhưng cái nghịch đảo này, không phải là một thứ phản 

biện bình thường. Nó như tiếng hét vang dội trong đêm cô tịch giúp ta thoát khỏi cơn mộng du 

mà chính ta không thể tự kiểm soát cả hồn lẫn xác. 
Trong cuộc sống Thế tục luân lý đạo đức dạy rằng “làm lành lánh dữ”. Đó là lối nói thuận 

dòng thế gian. Biết dữ, biết ác là xấu phải tránh, đó là điều khó. Xả kỷ làm thiện lại còn khó hơn. 

Lên một tầng nữa, bỏ luôn cả ác lẫn thiện để thấy bình đẳng, lại khó khăn hơn bao giờ hết. Bây 

giờ, lại bảo chúng ta phải thay đổi cả quan niệm sống: Kẻ phạm tội không bị đọa địa ngục, kẻ tu 

tịnh giới không lên thiên đàng. Pháp sư Thắng-Ý chỉ nói: “Pháp sư Hỷ-Căn lầm lạc, dẫn dắt 

người vào tà đạo.Vì sao? Vì pháp sư Hỷ-Căn khẳng định rằng tướng dâm, nộ, si và hết thảy 

các pháp đều là tướng vô ngại cả”. Vì không hiểu được chơn pháp giới tức giác biết tất cả 

pháp đều bình đẳng, Thắng-Ý pháp sư bị sa vào địa ngục và bị bài báng 74 vạn năm, trải qua 
trong vô lượng kiếp không nghe đuợc tiếng Phật. Còn như chúng ta nói theo Mạn Thù Sư Lợi 

“Bồ đề là ngũ nghịch, ngũ nghịch tức Bồ đề” có lẽ bị đọa làm con giun con sán sống trong đống 

phân trăm ngàn muôn kiếp.  
Nhưng lạ lùng thay câu nói sau đây của Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát lại thay đổi được tâm 

niệm của chúng ta: “… Bí sô phạm trọng tội chẳng đọa địa ngục, kẻ trì tịnh giới chẳng được 
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sanh cõi trời. Bí sô phạm trọng tội chẳng chìm trong sanh tử, kẻ trì tịnh giới chẳng chứng Niết 

bàn v.v... Vì sao? Xá lợi Tử! Vì trong chơn pháp giới, tánh của giữ giới và phạm giới đều bình 

đẳng không sai khác vậy”.  
Do học, hiểu và chứng được nhất chân pháp giới tức giác biết tất cả pháp đều cùng một vị 

như như bình đẳng thì không còn dính mắc trở ngại trong việc ứng cơ tiếp vật. Những điều mà 

chúng ta tư duy trước đây về cuộc sống như tốt xấu, tội phước, thiện ác... chỉ là những quan hệ 

về luân lý đạo đức giữa con người với con người hay giữa con người đối với cộng đồng xã hội 

hay nói khác là thuận theo chân lý thường tục thuộc luân lý đạo đức thế nhân.  
Muốn nâng nhận thức lên một tầng cao hơn, chúng ta phải gạt bỏ những thị phi nhân ngã 

trong cuộc sống lưỡng nguyên này. Nghĩa là chúng ta không nên dùng cảm quan và ý thức nữa. 

Có lẽ trực giác thực chứng là kinh nghiệm tốt nhất của đời sống đạo. Nhưng muốn có trực giác 

thực chứng phải tu Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì chỉ có những người có Bát nhã trí, Vô phân 
biệt trí, Vô trước trí... thuộc tầm vóc như Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát mới thấu hiểu “Bồ đề là Ta, 

Ta là Bồ đề, thì cầu Bồ đề làm gì?” Đó là khí phần của Bát Nhã, nhờ nghe Mạn Thù Thất Lợi 

thuyết Nhất chân pháp giới theo Đệ nhất nghĩa không này mà mọi người “tỉnh ra”, chẳng khác 

nào được tắm gội nước Cam lộ từ cõi Phật. Đó là chỗ cao nhất của Bát Nhã Tánh không cũng là 

chỗ cao nhất của Phật đạo! 
Học Bát Nhã đến đây, chúng ta không muốn tán tụng là pháp tối cao hay đỉnh cao trí tuệ loài 

người nữa. Đó chỉ là tưởng tượng bốc cao. Giáo lý của Phật không có thượng, trung, hạ. Ngày 

nào còn thấy giáo pháp Phật hơn kém, hay dở, thấp cao v.v... ngày ấy vẫn còn đứng ngoài cổng 

chùa, chưa vào được chánh điện để lễ Phật.  
Kinh “Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa”, do Mạn Đà La Tiên dịch. 

Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Không thấy đẹp xấu, không có so đo cao thấp, 

không nắm bắt hay xả bỏ. Vì sao? Pháp không có đẹp xấu, vì pháp xa lìa các tướng; pháp không 

cao thấp, vì tánh của pháp bình đẳng; pháp không nắm bắt hay xả bỏ, vì pháp trụ vào thật tế. Đó 

là tu Bát nhã Ba la mật”. Khi đạt đến trình độ như vậy thì không còn đứng ngoài cổng nữa mà có 

thể vào chùa không những được đảnh lễ Phật mà còn có cơ hội trải tọa cụ trên tòa cao thuyết 

pháp./. 
 

Đến đây chấm dứt Hội thứ VII, ĐBN. 
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